
Ngoại 

Trú

Nội 

Trú

Nha 

Khoa

Dịch vụ 

khác

Ngoại 

Trú

Nội 

Trú

Nha 

Khoa

1

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec Phú 

Quốc

Khu Bãi Dài Phú Quốc An Giang Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0297 398 55 88

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

2 VNVC An Giang
Số 1/22 Trần 

Hưng Đạo
Mỹ Thới An Giang Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

3

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Dương Đông 

Đường Nguyễn 

Trung Trực, Khu 

phố 4

Phú Quốc An Giang Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 02973985588

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  13:00 

- 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

4
Bệnh viện Mắt Quốc 

Tế DND Bắc Giang

Lô YT,KDC Phía 

Nam
Bắc Giang Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0204 6252 627

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 18:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

5

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp CN Huyền 

Quang-Bắc Ninh

Số 119 Huyền 

Quang
Kinh Bắc Bắc Ninh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 984147000

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

6
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Bắc Ninh
469 Nguyễn Trãi Võ Cường Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0222 3858 999

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:30 

- 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

7
Bệnh viện Đa khoa 

Sông Thương

Số 258 đường Lê 

Lợi
Bắc Giang Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0916698115

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 12:00,  

13:30 - 17:00

CSYT có sử dụng BHYT. 

BN nội trú : có tạm ứng và hoàn tiền 

lại sau khi FHVI xác nhận bảo lãnh

BN ngoại trú : nộp tiền theo phiếu 

thu/ phiếu chỉ định của Các phòng 

khám và bác sĩ.

Có Có

8 VNVC Bắc Ninh
số 458 đường 

Nguyễn Văn Cừ
Võ Cường Bắc Ninh Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

9
Bệnh Viện TNH Việt 

Yên

Lô đất YT, đường 

Nguyễn Thế Nho, 

KDC Nguyễn Thế 

Nho

Việt Yên Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 1900 8035

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

10

Bệnh Viện Đa Khoa 

Thanh Vũ  Medic 

Bạc Liêu

Số 02 DN, Đường 

Tránh Quốc Lộ 1A, 

Khóm 17

Bạc Liêu Cà Mau Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0291. 390 8888

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 15:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

11:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

11
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Minh Hải

09 Lạc Long Quân, 

Âu Cơ, Khóm 5
Tân Thành Cà Mau Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0290 357 58 59

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

12 VNVC Cà Mau
Số 138-140 

Đường Ngô Quyền
An Xuyên Cà Mau Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)
Có

13
Trung Tâm An 

Dưỡng Hoàng Tuấn

99 An Dương 

Vương
Mỹ Xuyên Cần Thơ Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 02993890888

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 17:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật 

: 7:00 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

14
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Cửu Long

Lô 20 Võ Nguyên 

Giáp
Hưng Phú Cần Thơ Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0292 391 7901

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 17:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

15
Bệnh viện Quốc tế 

Phương Châu

300 Nguyễn Văn 

Cừ (nối dài)
Tân An Cần Thơ Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0292. 389 6767

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

16
Phòng khám Y Khoa 

Vạn Phước Cửu Long

19 Nguyễn Văn 

Linh
Tân An Cần Thơ Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 029. 23 891789

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

17

Trung tâm Nha khoa 

Sài Gòn - Lê Nguyên 

Lâm

251 Nguyễn Văn 

Cừ
Cái Khế Cần Thơ Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0292 3899 104

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

18
Bệnh Viện Phụ Sản 

Thành Phố Cần Thơ

106 Cách Mạng 

Tháng Tám, 
Cái Khế Cần Thơ Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 19008665

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 

6 trong giờ hành chánh (trừ ngày lễ, 

Tết), riêng ngoại trú có thêm sáng 

thứ 7, sáng chủ nhật. Tất cả khách 

hàng đều phải tạm ứng theo quy 

định của CSYT khi khám và điều trị, 

sẽ hoàn lại sau khi có xác nhận từ 

FHVI. 

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT. 

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

Có Có

19
Bệnh Viện Đa Khoa 

Hoàng Tuấn

80A Lê Hồng 

Phong
Phú Lợi Cần Thơ Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có

02993 629 666 

, 02993 629 988

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có

20

Bệnh Viện Quốc Tế 

Phương Châu Sóc 

Trăng

Số 373 Đường 

Phú Lợi, 
Phú Lợi Cần Thơ Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02993 52 68 68

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có

21

Bệnh Viện Răng 

Hàm Mặt Sài Gòn 

Cần Thơ 

Số 42 - 46 Võ Văn 

Kiệt
Cái Khế Cần Thơ Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0292 3889 666

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có

22

Trung Tâm Y Khoa 

Hoàng Tuấn Vĩnh 

Châu

275 Nguyễn Huệ, 

TT. Vinh Châu
Vĩnh Châu Cần Thơ Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 02993 884 885

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

23 VNVC Cần Thơ
576-576A, Đường 

30/4
Tân An Cần Thơ Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

Cơ Sở Y Tế Địa Chỉ Phường/ Xã

DANH SÁCH MẠNG LƯỚI BẢO LÃNH VIỆN PHÍ PTI - FULLERTON HEALTH VIỆT NAM - Cập nhật 13.01.2026

Lưu ý: 

Danh sách này chỉ mang tính tham khảo chung về mạng lưới bảo lãnh của Fullerton Health VN - vui lòng tham khảo quy định trong hợp đồng bảo hiểm của quý khách về các cơ sở y tế bị loại trừ bảo lãnh/bồi thường nếu có.

Danh sách bảo lãnh viện phí chỉ có hiệu lực tại thời điểm cập nhật. Vui lòng liên hệ CSYT trước khi thăm khám để tránh các vấn đề phát sinh nếu có

Điện Thoại Giờ Làm Việc Ghi Chú

Dịch Vụ Dịch vụ áp dụng BHYT
Tỉnh/ 

Thành Phố
Quốc Gia Phân Loại

Loại 

hình 

CSYT

Tạm ứngSTT



24
Phòng khám 

MEDLATEC Cần Thơ

Số 598 đường 

30/4
Tân An Cần Thơ Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900565656

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

25

Bệnh Viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec Cần 

Thơ

Số 150A đường 3 

tháng 2
Ninh Kiều Cần Thơ Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02923683003

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

26 Nha Khoa Odonto
735 Nguyễn Văn 

Cừ
Tân An Cần Thơ Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0783889883

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

27
Phòng Khám Gia 

Đình Đà Nẵng

96-98 Nguyễn Văn 

Linh
Hải Châu Đà Nẵng Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0236 3582 699

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

Chỉ áp dụng bảo lãnh viện phí cho KH 

thuộc chương trình GAH, F1, PWC.

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

28 Bệnh viện Đà Nẵng 124 Hải Phòng Hải Châu Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0236 382 1118

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau: 

150.000vnđ/ngoại trú, 

300.000vnđ/nội trú.

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả, tuy 

nhiên, nếu KH đồng ý thanh toán 

phần chi phí đồng chi trả thì có thể 

áp dụng BLVP

BV công lập không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản theo tỷ lệ. 

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. 

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV.

Có Có Có Có

29

Bệnh Viện Phụ Sản 

Nhi Đà Nẵng - Cơ Sở 

1

402 Lê Văn Hiến Ngũ Hành SơnĐà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0236 3957 777

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí từ ngày 

15/01/2026

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Hồ sơ ngoại trú: 50.000 VNĐ/ hồ sơ.

Hồ sơ nội trú: 100.000 VNĐ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả

BV công lập không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có

30
Nha Khoa Quốc Tế 

IDC Đà Nẵng
203 Trần Phú Hải Châu Đà Nẵng Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0236 3887 588

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

31
Bệnh viện Đa Khoa 

Phúc Khang Đà Nẵng

Số 02 Lê Thành 

Nghị
Hòa Cường Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0236 3815 115

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:39 

- 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

32
Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Trí Đà Nẵng

64 Cách Mạng 

Tháng Tám
Cẩm Lệ Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0236 3679 555

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có

33
Bệnh viện Đa khoa 

Vĩnh Đức
Quốc lộ 1A Điện Bàn ĐôngĐà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02353767 111

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

34
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Đà Nẵng

291 Nguyễn Văn 

Linh
Thanh Khê Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0236. 365 0676

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

35

Bệnh Viện Phụ Sản 

Nhi Đà Nẵng - Cơ Sở 

2

26C Chu Văn An Hải Châu Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0236 2222 055

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí từ ngày 

15/01/2026

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Hồ sơ ngoại trú: 50.000 VNĐ/ hồ sơ.

Hồ sơ nội trú: 100.000 VNĐ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả

BV công lập không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có

36
Bệnh viện Sài Gòn 

Hội An

06 Phan Đình 

Phùng
Hội An Tây Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02353921 656

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

37

Bệnh Viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec Đà 

Nẵng

Đường 30 tháng 

4, Khu dân cư số 4 

Nguyễn Tri 

Phương

Hòa Cường Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0236 3711 111

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

38
Bệnh Viện Đa Khoa 

Minh Thiện
101 Phan Bội Châu Bàn Thạch Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0235 3702999

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

39
Bệnh viện Thiện 

Nhân Đà Nẵng

276 - 278 đường 

Đống Đa
Hải Châu Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 7300 8866

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:30,  

13:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

40

Bệnh viện Đa khoa 

Gia Đình Đà Nẵng - 

Khu Dịch vụ cao

73 Nguyễn Hữu 

Thọ
Hòa Cường Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0236 3632 333

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:30

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. Thời gian hoàn tiền tối đa 3 

ngày trừ lễ, cuối tuần. KH vui lòng 

xuất trình thẻ BHTN tại quầy BHTN 

của CSYT.

Có Có Có Có Có Có



41
Bệnh viện Đa khoa 

Bình Dân Đà Nẵng
376 Trần Cao Vân Thanh Khê Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0236 3714 030

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

42 Bệnh Viện 199
216 Nguyễn Công 

Trứ 
An Hải Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 1900986868

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:30

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV.

BV công lập không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Có Có Có Có

43 VNVC Đà Nẵng

Lô 02,03 - A4.3 

Khu công viên Bắc 

tượng đài

Hòa Cường Đà Nẵng Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

44
Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Tam Kỳ

Lô A50 Trương 

Chí Cương
Bàn Thạch Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02353979797

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có

45
Bệnh viện đa khoa 

Tâm Trí Quảng Nam

253 Điện Biên 

Phủ, Khối Phố 

Long  Xuyên 1

Nam Phước Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02353 776 115

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

Chủ Nhật : 7:00 - 

11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

46
Nha Khoa Úc Châu 

Đà Nẵng
Số 51 đường 2/9 Hòa Cường Đà Nẵng Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có
0236.3569.777 

– 0922.596.688

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 18:30

Chủ Nhật : 8:30 - 

17:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

47
Trung Tâm Bác sỹ 

Gia Đình Cẩm Lệ

438 Cách Mạng 

Tháng Tám
Cẩm Lệ Đà Nẵng Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 02363.633.123

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

48

Bệnh Viện Đại Học Y 

Khoa Phan Châu 

Trinh 

 09, Nguyễn Gia 

Thiều
Điện Bàn ĐôngĐà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0235 3787 333

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  13:00 

- 16:30

Chủ Nhật : 7:30 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

49
Nha khoa Win Smile 

Đà Nẵng

182 Phan Châu 

Trinh
Hải Châu Đà Nẵng Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0889.688.234

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

50

Bệnh Viện Đại Học Y 

Dược Buôn Ma 

Thuột

298 Hà Huy Tập Tân An Đắk Lắk Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 19001147

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT thu phí dịch vụ 100.000vnđ/1 

ca bảo lãnh.

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Có Có

51
VNVC Buôn Ma 

Thuột
Số 07 Chu Văn An Tân An Đắk Lắk Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

52

Phòng Khám Đa 

Khoa Mandic Việt 

Anh

37-39 Lý Thái Tổ Buôn Ma ThuộtĐắk Lắk Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có

0262 3999 115, 

0949 862 747

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

53
Bệnh Viện Việt Mỹ 

Phú Yên
168 Trần Phú Tuy Hòa Đắk Lắk Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02577309168

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 16:00

Áp dụng BLVP từ ngày 15/06/2025

CSYT yêu cầu KH tạm ứng và sẽ hoàn 

lại khi có xác nhận bảo lãnh từ FHVI

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Có Có Có Có

54 VNVC Điện Biên
Vincom Điện Biên, 

60B, Tổ 7
Điện Biên Phủ Điện Biên Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028.7102.6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

55

Phòng Khám Đa 

Khoa Nguyễn An 

Phúc

Số 613, Đồng 

Khởi, KP 8
Tân Triều Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0251 3898 989

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:30 

- 17:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

11:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có

56

Bệnh Viện Đa Khoa 

Nhi Sài Gòn - CN 

Đồng Nai

185 Phan Trung, 

Khu phố 2
Tam Hiệp Đồng Nai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0251 3 918 246

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 19:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

57

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Long 

Bình

Số 85, đường Bùi 

Văn Hòa, Kp 5
Long Bình Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0251 399 1961

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 11:30,  

13:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

58
Bệnh Viện Thuận 

Mỹ ITO - Đồng Nai

F99, Đường Võ 

Thị Sáu
Trấn Biên Đồng Nai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 1900989954

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

59 Bệnh viện Âu Cơ
47/19 A, đường 

Điểu Xiển, KP. 5B 
Long Bình Đồng Nai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0251 381 2345

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

60

Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Đồng Nai - Tên cũ  

Bệnh viện Quốc tế 

Đồng Nai

1048A Phạm Văn 

Thuận
Tam Hiệp Đồng Nai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0251. 395 5955

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

61

Bệnh Viện Răng 

Hàm Mặt Việt Anh 

Đức

3/10-3/11 Đồng 

Khởi
Tam Hiệp Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0251 882 3468

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 20:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

62

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Long 

Bình – CN cổng 11

Số 1419, Bùi Văn 

Hòa, KP 7
Long Bình Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0251 399 1290

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:30,  

13:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

63
Nha khoa Kim - CN 

Nguyễn Ái Quốc

93A Nguyễn Ái 

Quốc, Khu phố 5
Tân Triều Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0251 730 9668

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

64

Nha Khoa Vạn 

Thành Sài Gòn - CN 

Phạm Văn Thuận - 

Đồng Nai

1535 Phạm Văn 

Thuận, Kp3
Trấn Biên Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0251. 3940 186

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có



65

Nha Khoa Vạn 

Thành Sài Gòn - CN 

CMT8 - Đồng Nai

17/11 CMT8 Trấn Biên Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0251 3847186

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

66

Nha Khoa Vạn 

Thành Sài Gòn - CN 

Phú Hòa - Đồng Nai

45 Phố 1, Ấp 1 Phú Hòa Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0251 3616186

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 11:30,  

14:00 - 18:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

67

Nha Khoa Vạn 

Thành Sài Gòn - CN 

Phúc Nhạc - Đồng 

Nai

14/D Phúc Nhạc Gia Kiệm Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0251 8911668

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

68

Nha khoa Kim - CN 

Phạm Văn Thuận 

Đồng Nai

264A Phạm Văn 

Thuận
Trấn Biên Đồng Nai Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 2873065668

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

69

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Long 

Bình CN Trảng Bom 

Đồng Nai

số 20/38 Tổ 7, KP 3 Trảng Bom Đồng Nai Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0251 3921 221

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:30,  

13:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

70
Bệnh Viện Đại Học Y 

Dược Shing Mark
Quốc lộ 51 Long Hưng Đồng Nai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0251 398 8888

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

71
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Bình Phước
Ấp 3 Bình Phước Đồng Nai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 027 1389 7997

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

72

Bệnh viện Đa Khoa 

Đồng Nai-Khu Dịch 

Vụ Khu B

02, Đồng Khởi Tam Hiệp Đồng Nai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0251. 896.9999

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT. 

Áp dụng song song BHYT và BHTN từ 

ngày 17/10/2025.

Thời gian BLVP sẽ phù thuộc vào số 

lượng hồ sơ, khách hàng & nhân sự 

phụ trách theo ca làm việc của BV do 

đó KH vui lòng chờ từ 30 tới 60 ’ 

trước & sau khi khám xong để hoàn 

tất quy trình bảo lãnh viện phí.

Có Có Có

73 VNVC Đồng Nai
Số 22 Đường 

Đoàn Văn Cự
Tam Hiệp Đồng Nai Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

74

Phòng Khám Đa 

Khoa Vạn Thành Sài 

Gòn - CN Tân Phú - 

Đồng Nai

Tổ 15, khu phố 8 Tân Phú Đồng Nai Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 02513 856 186

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  13:30 

- 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

75
Bệnh Viện Đa Khoa 

Tâm Trí Đồng Tháp
Số 700, Quốc lộ 30 Mỹ Ngãi Đồng Tháp Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0277 3875 993

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

76
Nha khoa Kim - CN 

Lý Thường Kiệt 

304A Lý Thường 

Kiệt
Đạo Thạnh Đồng Tháp Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0273 3813 668

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

77
Bệnh Viện Quốc Tế 

Phương Châu Sa Đéc

153 Nguyễn Sinh 

Sắc
Sa Đéc Đồng Tháp Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02773 527 528

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có

78
Bệnh Viện Đa Khoa 

Tâm Trí Cao Lãnh
Số 1 Lê Thị Riêng Cao Lãnh Đồng Tháp Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có

02773.878878, 

0942765115

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

79 VNVC Đồng Tháp
Số 1 Ngô Thời 

Nhậm
Cao Lãnh Đồng Tháp Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

80 Bệnh Viện Bình Định
39 Phạm Ngọc 

Thạch
Quy Nhơn Gia Lai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 1900 96 96 39

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

81
Phòng Khám Đa 

khoa Hương Sơn

129 Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn NamGia Lai Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có

0868.777.129, 

02563.524.351

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:30,  

14:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT. 

Không áp dụng BHYT trong BLVP vì 

không xuất hóa đơn được

Có

82
Phòng Khám Đa 

Khoa Bình An

192 Phan Đình 

Phùng
Diên Hồng Gia Lai Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0269 3883 021

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

83
Bệnh Viện Đa Khoa 

Thu Phúc

420 Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn NamGia Lai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 1900 966979

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  13:30 

- 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

84
Bệnh viện Hùng 

Vương Gia Lai
236A Lê Duẩn Hội Phú Gia Lai Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 18008015

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

Có Có

85 VNVC Gia Lai
264 Phan Đình 

Phùng
Diên Hồng Gia Lai Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028.7300.6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có



86
Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang
54 Trường Lâm Việt Hưng Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0966.381.616

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 11:30,  13:00 

- 17:00

Tất cả khách hàng đều phải tạm ứng 

theo quy định của CSYT khi khám và 

điều trị, sẽ hoàn lại sau khi có xác 

nhận từ FHVI 

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau: 

100.000vnđ/ngoại trú, 

300.000vnđ/điều trị ngoại 

trú;300.000vnđ/nội trú

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

Có Có

87
Bệnh Viện Thanh 

Nhàn

Số 42, phố Thanh 

Nhà
Bạch Mai Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có

02439714363, 

02439714367

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 100.000 VNĐ/ 

hồ sơ.

Điều trị nội trú,điều trị ngoại trú, 

điều trị ban ngày, cấp cứu: 200.000 

VNĐ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có

88 Bệnh Viện Bạch Mai
78 Đường Giải 

Phóng
Kim Liên Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 1900 888866

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00
Áp dụng bảo lãnh viện phí từ ngày 

15/01/2026
Có

89
Bệnh Viện Tim Hà 

Nội - CS1
 92 Trần Hưng Đạo Cửa Nam Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 19001082

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

Áp dụng BLVP từ ngày 15/06/2025

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau:

Nội trú: 700.000vnđ/hồ sơ

Ngoại trú: 200.000vnđ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí.

Không BLVP đối với những hợp đồng 

áp dụng đồng chi trả (copayment)

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

CSYT yêu cầu KH tạm ứng và sẽ hoàn 

lại khi có xác nhận bảo lãnh từ FHVI

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Có Có

90
Phòng Khám Đa 

Khoa 125 Thái Thịnh

Số 125 – 127 phố 

Thái Thịnh
Đống Đa Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 097 288 1125

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

91
Bệnh viện Phụ sản 

Hà Nội
929 Đ. La Thành Giảng Võ Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 19006922

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00

KH đóng tạm ứng và được hoàn lại 

sau khi có xác nhận BLVP từ FHVI.

Khám BLVP ngoại trú tại tầng 1 nhà 

B, Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

Có Có Có

92
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Thiên Đức

Số 207, Phùng 

Hưng
Hà Đông Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 08888 39567

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

93 Nha Khoa Úc Châu Số 3 Nguyễn Du Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có
0905234673 - 

02439445216

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

94
Bệnh viện Đa Khoa 

Hồng Ngọc Yên Ninh
55 phố Yên Ninh Ba Đình Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 3927 5568

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH tạm ứng bằng hình thức 

nào sẽ nhận hoàn trả bằng hình thức 

đó. Cụ thể: tạm ứng tiền mặt khi ra 

viện sẽ được nhận tiền mặt; tạm 

ứng chuyển khoản khi ra viện sẽ 

nhận hoàn trả bằng chuyển khoản 

trong vòng 3-5 ngày; tạm ứng thẻ 

tùy thuộc vào thẻ ngân hàng mà 

hoàn trả trong khoảng 20-30 ngày. 

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

95
Bệnh viện Đa khoa 

Medlatec Việt Nam
42-44 Nghĩa Dũng Hồng Hà Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 37 162 066

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 6:00 - 22:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

96
Bệnh Viên Đa Khoa 

Quốc Tế Bắc Hà

137 Nguyễn Văn 

Cừ
Bồ Đề Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có

19008083, 

0986822333

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

97
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Thu Cúc

286, 288, 290, 

292, 294 Thụy 

Khuê

Tây Hồ Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 3835 5555

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. Thời gian hoàn tiền: tạm 

ứng tiền mặt sẽ được nhận tiền mặt; 

tạm ứng chuyển khoản sẽ nhận hoàn 

trả bằng chuyển khoản trong vòng 3-

5 ngày làm việc. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có Có Có Có

98
Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Anh - CN Hà Nội

108 Hoàng Như 

Tiếp
Bồ Đề Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 3872 3872

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:30

Thứ Bảy : 7:00 - 

11:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

99

Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Phát-Trí Đức 

cũ

219 Lê Duẩn Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 3942 9999

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có



100
Bệnh viện Đa Khoa 

Tư Nhân Hà Thành

Số 55-57-59-61-63 

Phố Vũ Thạnh
Ô Chợ Dừa Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024. 3765.5599

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

Thứ Bảy : 7:00 - 

12:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

101 Bệnh viện Đông Đô 5 Đào Duy Anh Kim Liên Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 6278 4449

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  13:30 

- 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

102
Bệnh viện Mắt Quốc 

Tế - DND

126-128 Bùi Thị 

Xuân
Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024. 3974 9180

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

103

Bệnh viện Nhi Trung 

Ương - Khu Điều trị 

tự nguyện 1A + 

Khoa Quốc Tế

Số 18 Ngõ 879, 

Đường La Thành
Láng Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 024. 6 273 8574

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Theo quy định của CSYT, KH vui lòng 

xuất trình thẻ BH và giấy tờ tùy thân 

tại phòng Bảo hiểm trong vòng 24h 

kể từ lúc nhập viện.CSYT có thu tạm 

ứng và hoàn lại khi có xác nhận từ 

FHVI

Có

104
Bệnh viện Phụ Sản 

An Thịnh
496 Bạch Mai Bạch Mai Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024. 6250 4455

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

105
Bệnh Viện Quốc tế 

DOLIFE

108, Nguyễn 

Hoàng
Từ Liêm Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 2473088818

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

106
Bệnh viện Quốc tế 

Vinmec Times City
458 Minh Khai Vĩnh Tuy Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 3974 3556

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

107
Bệnh viện Ung Bứu 

Hưng Việt
34 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024. 6250 0707

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

108
Bệnh viện Việt Pháp 

Hà Nội

01 Phố Phương 

Mai
Kim Liên Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 577 1100

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:30 - 18:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

109

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Thanh Chân

Số 6 đường 

Nguyễn Thị Thập, 

KĐT Trung Hòa-

Nhân Chính

Yên Hòa Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 62 88 11 55

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

110

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Thu 

Cúc

216 Trần Duy 

Hưng
Yên Hòa Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0936 237 696

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. Thời gian hoàn tiền: tạm 

ứng tiền mặt sẽ được nhận tiền mặt; 

tạm ứng chuyển khoản sẽ nhận hoàn 

trả bằng chuyển khoản trong vòng 3-

5 ngày làm việc. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có

111
Nha Khoa Bảo Việt - 

Chi Nhánh 1

Số 117 Trần Đăng 

Ninh
Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 024 3793 0389

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:30 - 19:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

112 Nha Khoa Smile Care
Tòa nhà C101, 

đường Thái Hà
Đống Đa Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0383237169

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 9:00 - 18:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

113

Nha Khoa Bảo Việt - 

CN Vũ Thạnh (Hà 

Nội)

Số 8, Phố Vũ 

Thạnh
Ô Chợ Dừa Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 024 6263 6777

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:30 - 20:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

114

Phòng Khám Đa 

Khoa Hồng Ngọc Tố 

Hữu

Tầng 1 HPC 

Landmark 105, 

Khu ĐTM Văn Khê

Dương Nội Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 3927 5568

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH tạm ứng bằng hình thức 

nào sẽ nhận hoàn trả bằng hình thức 

đó. Cụ thể: tạm ứng tiền mặt sẽ 

được nhận tiền mặt; tạm ứng 

chuyển khoản sẽ nhận hoàn trả bằng 

chuyển khoản trong vòng 3-5 ngày 

làm việc; tạm ứng thẻ tùy thuộc vào 

thẻ ngân hàng mà hoàn trả trong 

khoảng 20-30 ngày. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có

115

Phòng Khám Đa 

khoa Dr. Bình Tele 

Clinic

11-13-15 Trần 

Xuân Soạn
Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 3941 0788

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

116
Phòng Khám Đa 

khoa Yecxanh
221 Phố Vọng Tương Mai Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024. 3869 2819

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

117
Nha Khoa Quốc Tế 

DND
157 Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 1800 1055

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

118

Phòng Khám Quốc 

Tế Vinmec Times 

City

458 Minh Khai Vĩnh Tuy Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 39743556

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có



119
Phòng Khám Đa 

Khoa Hưng Việt

40 Đại Cồ Việt, Lê 

Đại Hành
Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024. 6250 0707

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

120
Phòng Khám Đa 

Khoa Việt Hàn
246 Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 3945 4688

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

121
Nha Khoa Nguyễn 

Du
Số 2 Nguyễn Du Cửa Nam Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 024. 3 943 2715

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:30 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT

Có

122
Phòng Khám Đa 

Khoa Vietlife

Số 14 Trần Bình 

Trọng
Cửa Nam Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024. 3787 7755

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT

Có

123
Phòng Khám Đa 

Khoa Thu Cúc Đại Từ

Tầng hầm và Tầng 

1,tòa nhà HH01, 

Eco lakeview, số 

32 Đại Từ,

Định Công Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900 5588 92

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. Thời gian hoàn tiền: tạm 

ứng tiền mặt sẽ được nhận tiền mặt; 

tạm ứng chuyển khoản sẽ nhận hoàn 

trả bằng chuyển khoản trong vòng 3-

5 ngày làm việc. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có Có

124

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Hồng 

Ngọc Savico

Tầng 3 khối B, 

TTTM Tasco Mall, 

số 7 và số 9 

Nguyễn Văn Linh

Việt Hưng Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 39 275 568

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH tạm ứng bằng hình thức 

nào sẽ nhận hoàn trả bằng hình thức 

đó. Cụ thể: tạm ứng tiền mặt sẽ 

được nhận tiền mặt; tạm ứng 

chuyển khoản sẽ nhận hoàn trả bằng 

chuyển khoản trong vòng 3-5 ngày 

làm việc; tạm ứng thẻ tùy thuộc vào 

thẻ ngân hàng mà hoàn trả trong 

khoảng 20-30 ngày. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

125

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc tế Hồng 

Ngọc Keangnam

Tầng 10 Tòa nhà 

70 tầng, tòa nhà 

Keangnam Hanoi 

Landmark Tow

Từ Liêm Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024. 3927 5568

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH tạm ứng bằng hình thức 

nào sẽ nhận hoàn trả bằng hình thức 

đó. Cụ thể: tạm ứng tiền mặt sẽ 

được nhận tiền mặt; tạm ứng 

chuyển khoản sẽ nhận hoàn trả bằng 

chuyển khoản trong vòng 3-5 ngày 

làm việc; tạm ứng thẻ tùy thuộc vào 

thẻ ngân hàng mà hoàn trả trong 

khoảng 20-30 ngày. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có

126

Phòng Khám Đa 

Khoa Medlatec Tây 

Hồ

99 Trích Sài Tây Hồ Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 37 162 066

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có

127

Phòng Khám Đa 

Khoa Medlatec 

Thanh Xuân

Số 3 Khuất Duy 

Tiến
Thanh Xuân Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 32663688

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:15 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

128

Phòng Khám Đa 

Khoa Hồng Ngọc 

Nguyễn Tuân

Gian NO2-L1-01-

02 tầng 1 khu dịch 

vụ, Tòa nhà 

Autumn, KĐT Go

Thanh Xuân Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 3927 5568

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH tạm ứng bằng hình thức 

nào sẽ nhận hoàn trả bằng hình thức 

đó. Cụ thể: tạm ứng tiền mặt sẽ 

được nhận tiền mặt; tạm ứng 

chuyển khoản sẽ nhận hoàn trả bằng 

chuyển khoản trong vòng 3-5 ngày 

làm việc; tạm ứng thẻ tùy thuộc vào 

thẻ ngân hàng mà hoàn trả trong 

khoảng 20-30 ngày. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có

129
Bệnh Viện Đa Khoa 

Phương Đông
Số 9 Phố Viên Đông Ngạc Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02432753960

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

130

Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Ngọc - Phúc 

Trường Minh

Số 8 Châu Văn 

Liêm
Từ Liêm Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 7300 8866

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH tạm ứng bằng hình thức 

nào sẽ nhận hoàn trả bằng hình thức 

đó. Cụ thể: tạm ứng tiền mặt khi ra 

viện sẽ được nhận tiền mặt; tạm 

ứng chuyển khoản khi ra viện sẽ 

nhận hoàn trả bằng chuyển khoản 

trong vòng 3-5 ngày; tạm ứng thẻ 

tùy thuộc vào thẻ ngân hàng mà 

hoàn trả trong khoảng 20-30 ngày. 

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

131
Phòng khám Đa 

khoa SBB

Số 499 Trần Khát 

Chân   
Bạch Mai Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 777 999 89

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

132 Nha khoa Home
Số 30 Triệu Việt 

Vương
Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 024 3828 9999

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

133

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp CN Trần 

Duy Hưng Hà Nội

Số 24 Trần Duy 

Hưng
Yên Hòa Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 984147000

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

134

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp-CN Thái 

Hà Hà Nội

Số 6 Thái Hà Yên Hòa Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0981227869

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

135

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp - CN Trần 

Đăng Ninh 

Số 69 Trần Đăng 

Ninh,
Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0966801155

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

136

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp - CN 

Nguyễn Du Hà Nội

Số 29 Nguyễn Du Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 984147000

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

137

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp CN Văn 

Phú-Hà Nội

Số 358, Block 36, 

Ô H – TT5, Khu 

nhà ở Hi Brand, 

Khu ĐTM

Kiến Hưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 984147000

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có



138
Bệnh viện đa khoa 

Bảo Sơn

52 Nguyễn Chí 

Thanh
Láng Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 37757099

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

139
Phòng khám Đa 

khoa Mediplus

Tầng 2, TTTM 

Mandarin Garden 

2

Tương Mai Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 19003366

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI, KH trình thẻ tại quầy Bảo 

hiểm bảo lãnh của CSYT

Có

140
Phòng Khám Y Khoa 

T-Matsuoka

Tòa Nhà VJM, 154 

Nguyễn Thái Học
Ba Đình Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1800 888 616

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

141 Bênh Viện An Việt
số 1E Trường 

Chinh
Tương Mai Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 1900 2838

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

Chủ Nhật : 7:30 - 

11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

142
Bệnh viện Đa khoa 

Hòe Nhai-CS1

17-34 phố Hòe 

Nhai, 
Ba Đình Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 024. 3927 2980

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 12:00,  13:00 

- 16:00

Thứ Bảy : 7:30 - 

12:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau:

Đối vối bảo hiểm nhân thọ: 300.000/ 

1 ca nội trú; 100.000vnđ/ 1 ca ngoại 

trú

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ: 

100.000vnđ/ 1 ca nội trú; 

50.000vnđ/1 ca ngoại trú

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Có Có

143
Phòng Khám Raffles 

Hà Nội
51 Xuân Diệu Tây Hồ Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 3934 0666

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI, KH trình thẻ tại quầy Bảo 

hiểm bảo lãnh của CSYT. Không áp 

dụng BLVP cho khách hàng thuộc BH 

gốc UIC

Có

144
Phòng Khám Y Khoa 

Gia Đình Hà Nội
298I Kim Mã Văn Miếu - Quốc Tử GiámHà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 3843 0748

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

Chỉ áp dụng bảo lãnh viện phí cho KH 

thuộc chương trình GAH, F1, PWC.

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

145
Phòng Khám Hoa 

Sen Hà Nội

Số 1 +2,Đường D2 

D2 bldg.,Đường 

Giảng Võ

Giảng Võ Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 3817 0000

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. có thể áp dụng cho KH 

chương trình 1. Evolable Asia Group

Có

146
Phòng Khám Hồng 

Ngọc Kosmo Tây Hồ

Gian S20 và TMDV 

2A+2B, tầng 1 và 

2, Tổ hợp chung 

cư, văn phòng kết 

hợp dịch vụ 

thương mại 

Newtatco - Kosmo

Đông Ngạc Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 3927 5568

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH tạm ứng bằng hình thức 

nào sẽ nhận hoàn trả bằng hình thức 

đó. Cụ thể: tạm ứng tiền mặt sẽ 

được nhận tiền mặt; tạm ứng 

chuyển khoản sẽ nhận hoàn trả bằng 

chuyển khoản trong vòng 3-5 ngày; 

tạm ứng thẻ tùy thuộc vào thẻ ngân 

hàng mà hoàn trả trong khoảng 20-

30 ngày. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

147
Bệnh Viện Đại Học Y 

Hà Nội
1 Tôn Thất Tùng Kim Liên Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 19006422

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau:

Nội trú: 300.000vnđ/hồ sơ

Ngoại trú: 100.000vnđ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí.

Không BLVP đối với những hợp đồng 

áp dụng đồng chi trả (copayment)

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI.

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Có Có

148

Phòng khám Đa 

khoa Jio Health Ba 

Đình

CP.B1.01-CP.B1.22-

CP.B1.23-CP.B1.24 

Capital Place, Số 

29 Liễu Giai

Ngọc Hà Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900636893

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

149

Phòng khám Đa 

khoa Sun Medical 

Center Việt Nam

Tầng 1 Toà nhà 

Time Tower , Số 

35 Đường Lê Văn 

Lương

Thanh Xuân Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1800 8005

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:30 - 12:30,  

13:30 - 18:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

150
Phòng Khám Doctor 

for U

Tầng 2, tòa nhà 

Sunrise, 90 Trần 

Thái Tông, P Dịch 

Vọng, 

Ngọc Hà Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 32 212 212

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

151
Phòng Khám Đa 

Khoa EcoHealth

Tòa nhà Ngôi Sao 

Việt, số 4 ngõ 4 

Kim Đồng, Giáp 

Bát

Hoàng Mai Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1800 888 981

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

12:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

152
Phòng Khám Đa 

Khoa Tomec
38 Lê Văn Hưu Cửa Nam Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900 886 886

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có



153
Bệnh Viện Trung 

Ương Quân Đội 108

Số 1 Trần Hưng 

Đạo
Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có

096.775.1616, 

069.572400

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Đang trong quá trình triển khai quy 

trình bảo lãnh từ viện nên chưa có 

áp dụng bảo lãnh viện phí.

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 100.000 

VNĐ/hồ sơ.

Điều trị nội trú: 300.000 VNĐ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có

154
Phòng khám Đa 

khoa Sakura
65 Trịnh Công Sơn Hồng Hà Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có

024 3718 1000, 

024 3718 2000

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

9:00 - 13:00,  14:00 

- 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

155 VNVC Hà Nội

Tầng 1, 2 - Tháp 

R1 tòa nhà 

Florence, số 28 

đường Trần Hữu 

Dực

Từ Liêm Hà Nội Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

156 Nha Khoa Mikuni

Tòa tây 8001 tầng 

8 Lotte Center 54 

Liễu Gia

Giảng Võ Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 02473006480

Thứ Ba - Thứ Bảy : 

9:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT. 

Có

157

Phòng khám đa 

khoa y khoa 

NeoMedic

Lô B11 B12 Khu 

đấu giá quyền sử 

dụng đất

Hà Đông Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0968 636 630

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

158
Nha Khoa Be - CN 

Hà Nội

7B Thi Sách, Ngô 

Thì Nhậm
Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có
0934 61 9090, 

0899 555 636

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:30 - 18:00

CSYT yêu cầu KH tạm ứng và sẽ hoàn 

lại khi có xác nhận bảo lãnh từ FHVI

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Có

159
Bệnh viện đa khoa 

chữ thập xanh

33 Nguyễn Hoàng, 

Mỹ Đình 2, Nam 

Từ Liêm

Từ Liêm Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 1900 638 003

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

160 Nha Khoa Aident Số 20 Liễu Giai Ngọc Hà Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có  093 606 8338

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

161
Nha khoa Kim Xã 

Đàn - CN Hà Nội
Số 224 Phố Xã Đàn

Văn Miếu - 

Quốc Tử 

Giám

Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

162
Phòng khám 

MEDLATEC Cầu Giấy

Số 2, ngõ 82 phố 

Duy Tân
Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900565656

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

163
Phòng Khám DYM 

Hà Nội

B1 Tòa Epik 

Tower, Ngõ 19 

Duy Tân

Từ Liêm Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 02477710170

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

164
Bệnh viện đa khoa 

Hòe Nhai-CS2

Số 34 Ngõ 53, phố 

Tân Ấp
Hồng Hà Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0966 37 1816

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 12:00,  

13:00 - 16:30

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau:

Đối vối bảo hiểm nhân thọ: 300.000/ 

1 ca nội trú; 100.000vnđ/ 1 ca ngoại 

trú

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ: 

100.000vnđ/ 1 ca nội trú; 

50.000vnđ/1 ca ngoại trú

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

CSYT yêu cầu KH tạm ứng và sẽ hoàn 

lại khi có xác nhận bảo lãnh từ FHVI.

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Có Có

165 Nha Khoa Greenfield
Tầng 1-2-3, số 95 

phố Trung Hoà, 
Yên Hòa Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0906 621 988

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 9:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

166
Nha khoa Singae - 

CN Hà Nội

Toà nhà 02, Khu 

Lacasa Villa, Số 25 

Vũ Ngọc Phan

Láng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0911 54 9999

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

167 Phòng khám AEGIS

Phòng Khám Đa 

Khoa Aegis, Tầng 

1 - Tòa nhà 25T2 

đường Nguyễn 

Thị Thập

Yên Hòa Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0836 22 9999

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

168
Bệnh Viện Quốc Tế 

Mặt Trời

Lô ĐMKT 1, khu 

ngoại giao đoàn, 

phố Dương Văn 

An

Xuân Đỉnh Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 3333 8888

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

Thứ Bảy : 7:30 - 

11:00

Áp dụng BLVP từ ngày 15/06/2025.

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

169

Phòng Khám Đa 

Khoa Đại Học 

Phenikaa Hoàng 

Ngân

Tầng 1,2,3 số 167 

Phố Hoàng Ngân 
Yên Hòa Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 2222 6699

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. Thời gian hoàn tiền trong 

vòng 03–04 ngày làm việc (không 

tính Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ, 

Tết). KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN 

tại quầy BHTN của CSYT.

Có

170

Phòng Khám Răng 

Hàm Mặt Đại Học 

Phenikaa

Tầng 4 số 167 Phố 

Hoàng Ngân
Yên Hòa Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0978 625 499

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. Thời gian hoàn tiền trong 

vòng 03–04 ngày làm việc (không 

tính Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ, 

Tết). KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN 

tại quầy BHTN của CSYT.

Có

171

Bệnh Viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec 

Smart City

KĐT mới Tây Mỗ - 

Đại Mỗ - 

Vinhomes Park, 

Đường Tây Mỗ

Tây Mỗ Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02432085678 

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có



172

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Ocean Park 

Tầng 1, Tòa Nhà 

Hải Âu, Khu Đô 

Thị Vinhomes 

Ocean Park 1

Gia Lâm Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 02439756888

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

173
Bệnh Viện Nhi Hà 

Nội

Đường Nguyễn 

Văn Trác (Nguyễn 

Trác), 

Dương Nội Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0826.722.822

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

174
Bệnh Viện Đại Học 

Phenikaa 
Tổ 5 Xuân Phương Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 024 2222 6699

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. Thời gian hoàn tiền trong 

vòng 03–04 ngày làm việc (không 

tính Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ, 

Tết). KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN 

tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

175

Bệnh Viện Đại học Y 

Hà Nội - Cơ Sở 

Hoàng Mai 

Ngõ 587, Tam 

Trinh
Hoàng Mai Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 19006422

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau:

Nội trú: 300.000vnđ/hồ sơ

Ngoại trú: 100.000vnđ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí.

Không BLVP đối với những hợp đồng 

áp dụng đồng chi trả (copayment)

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. 

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Có Có

176

Phòng Khám Đa 

Khoa Bệnh Viện Đại 

học Y Hà Nội - Cơ sở 

Cầu Giấy

Số 10 Trương 

Công Giai
Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Công lập Có 024 2324 0468

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau:

Ngoại trú: 100.000vnđ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí.

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả ( 

copayment)

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. 

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Có

177
Phòng khám Đa 

khoa Prime

Số 2 Trần Thánh 

Tông
Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 096 671 92 29

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

178
Phòng Khám Đa 

Khoa H Plus

Tầng 7 và tầng 8, 

Lotte Mall Hà Nội, 

272 Võ Chí Công

Tây Hồ Hà Nội Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 7306 9889

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

179
Bệnh Viện Tim Hà 

Nội - CS2
695 Lạc Long Quân Tây Hồ Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 19001082

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

Áp dụng BLVP từ ngày 15/06/2025

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau:

Nội trú: 700.000vnđ/hồ sơ

Ngoại trú: 200.000vnđ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí.

Không BLVP đối với những hợp đồng 

áp dụng đồng chi trả (copayment)

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

CSYT yêu cầu KH tạm ứng và sẽ hoàn 

lại khi có xác nhận bảo lãnh từ FHVI

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Có Có

180
Bệnh Viện Phụ Sản 

Hà Nội - CS 2
38 Cảm Hội Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0246 2785 746

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00

Tạm ngưng BLVP từ ngày 11.08.2025 

do quy trình nội bộ.

KH đóng tạm ứng và được hoàn lại 

sau khi có xác nhận BLVP từ FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

Có Có

181
Bệnh Viện Phụ Sản 

Hà Nội - CS 3
10 Quang Trung Hà Đông Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0243 3512 424

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00

Tạm ngưng BLVP từ ngày 11.08.2025 

do quy trình nội bộ.

KH đóng tạm ứng và được hoàn lại 

sau khi có xác nhận BLVP từ FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

Có Có

182
Bệnh Viện Quốc Tế 

Thăng Long Lạc Việt

9A-9B Phan Chu 

Trinh
Cửa Nam Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 19001269

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

183
Phòng khám Tâm 

Anh - Cầu Giấy
265 Cầu Giấy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 7106 6858

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

184
Nha khoa Win Smile 

- Lê Duẩn
53B Lê Duẩn Cửa Nam Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0966688234

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

185
Nha khoa Win Smile 

- Vũ Trọng Phụng
11 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Hà Nội Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0981.229.696

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

186
Bệnh Viện Đa Khoa 

TTH Hà Tĩnh
Số 01 Ngô Quyền Trần Phú Hà Tĩnh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0912 555 115

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 12:00,  13:30 

- 16:30

Thứ Bảy : 7:00 - 

12:00,  13:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

187 VNVC Hà Tĩnh 158 Trần Phú Thành Sen Hà Tĩnh Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có



188
Bệnh viện Kiến An - 

Hải Phòng
35 Trần Tất Văn Phù Liễn Hải Phòng Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0395 612 612

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT. CSYT công lập 

không áp dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

CSYT yêu cầu KH tạm ứng và sẽ hoàn 

lại khi có xác nhận bảo lãnh từ FHVI.

Có Có

189
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng

124 Nguyễn Đức 

Cảnh
Lê Chân Hải Phòng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0225 3736 300

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có Có Có Có

190
Bệnh Viện Quốc Tế 

Green

738 Nguyễn Văn 

Linh
An Biên Hải Phòng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0911 116 179

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

191

Bệnh Viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec Hải 

Phòng

Tổ 31 An Biên Hải Phòng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0225 7309888

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

Thứ Bảy : 7:30 - 

11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

192
Bệnh viện Quốc tế 

Sản Nhi Hải Phòng

Số 124 Nguyễn 

Đức Cảnh
Lê Chân Hải Phòng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0225 3 959 999

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

193
Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng
225C Lạch Tray Gia Viên Hải Phòng Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0225 3736 300

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

CSYT yêu cầu KH tạm ứng và sẽ hoàn 

lại khi có xác nhận bảo lãnh từ FHVI

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT.

Không áp dụng bảo lãnh viện phí thai 

sản

Có Có

194 VNVC Hải Phòng

số 11, lô 30A, khu 

đô thị mới ngã 5 

sân bay Cát Bi, 

đường Lê Hồng 

Phong

Gia Viên Hải Phòng Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

195

Phòng khám Đa 

khoa Quốc tế 

Vinmec Royal Island

Tầng 2, lô 2 -13, 

Trung tâm thương 

mại Vincom 

Megamall, Khu 

vui chơi giải trí, 

nhà ở và công 

viên sinh thái đảo 

Vũ Yên

Thủy Nguyên Hải Phòng Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 022 5730 9888

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00 Có Có

196
Bệnh Viện Mắt Quốc 

Tế DND Hải Dương

Lô 8.1-9 Khu đô 

thị mới phía Tây, 

đường Trường 

Chinh

Lê Thanh NghịHải Phòng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0899034034

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 12:00,  13:00 

- 16:30

Chủ Nhật : 7:30 - 

12:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

197
Bệnh Viện Đa Khoa 

Bà Rịa

Số 686, Võ Văn 

Kiệt
Tam Long Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0254 3 731 115

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 150.000 

VNĐ/hồ sơ.

Điều trị nội trú: 15% trên tổng chi phí 

phát sinh của đợt điều trị/ca

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có Có

198
Trung Tâm Y Khoa 

Diag Quận 7

198 Nguyễn Thị 

Thập, Khu phố 4A
Tân Thuận Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 19001717

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI

Không bảo lãnh phí thuốc trực tiếp 

tại Diag, khách hàng xuất hóa đơn về 

thanh toán sau

Có

199 Nha Khoa Hoa Sứ
Số 2 Mai Thúc 

Loan
Rạch Dừa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0918 174 662

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 11:30,  13:30 

- 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

11:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

200
Bệnh Viện Nhân Dân 

Gia Định

Số 1 Nơ Trang 

Long
Gia Định Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 19008116

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 150.000 VNĐ/ 

hồ sơ.

Điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, 

điều trị ban ngày, cấp cứu: 300.000 

VNĐ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Đối với KH thuộc công ty BH  gốc PTI, 

chỉ áp dụng BLVP ngoại trú

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả, tuy 

nhiên, nếu KH đồng ý thanh toán 

phần chi phí đồng chi trả thì có thể 

áp dụng BLVP

BV công lập không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có

201

Phòng Khám Đa 

Khoa Hoàn Hảo Kei 

Mei Kai Thủ Đức

01B Đường Hoàng 

Hữu Nam, KP. Mỹ 

Thành

Long Bình Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 6280 9228

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 19:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

202

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 1 - CN Hà Huy 

Tập - Quận 7

130 Hà Huy Tập Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 02854111616

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

203
Bệnh viện đa khoa 

An Phú

Số 5,Đường 22 

tháng 12, khu phố 

1a 

An Phú Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0274 6550 115

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có



204
Nha Khoa Cẩm Tú 

Quận 1
4B Trần Hưng Đạo Bến Thành Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có
1900 232 439, 

093 809 3053

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 18:30

Thứ Bảy - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT không yêu cầu tạm ứng. KH 

trình thẻ tại quầy BHTN
Có

205
Bệnh Viện Tim Tâm 

Đức

4 Nguyễn Lương 

Bằng
Tân Mỹ Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 5411 0036

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy : 7:00 - 

11:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. CSYT sẽ 

thực hiện hoàn ứng bằng hình thức 

chuyển khoản khoảng 2-3 ngày làm 

việc. Khách hàng vui lòng trình thẻ 

tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có

206

American Eye 

Center - Chi nhánh 

Cresent Mall

105 Tôn Dật Tiên Tân Mỹ Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0938 136 758

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

207 Nha Khoa Hoa Kỳ 1111 Lũy Bán Bích Tân Sơn Nhì Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0909284955

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

208
Phòng Khám Đa 

Khoa Diamond
179-181 Võ Thị Sáu Xuân Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028.3930.7575

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:00 

- 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

209
Phòng Khám Đa 

Khoa Y Sài Gòn

408B Lê Hồng 

Phong
Vũng Tàu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Không 0898760900

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 12:00,  

13:30 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

210
Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Ánh

104-110, 54 

Đường 54 (Quốc 

lộ 1A), Khu Dân 

Cư Tân Tạo

Tân Tạo Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028. 5407 3879

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. KH vui lòng 

trình thẻ tại quầy BHTN của CSYT

Có Có Có

211
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hạnh Phúc

18 đại lộ Bình 

Dương
Lái Thiêu Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0274 363 6068

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

212

Bệnh Viện Đa Khoa 

Quốc Tế Nam Sài 

Gòn

Số 88, Đường số 

8, Khu dân cư 

Trung Sơn

Bình Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 54292826

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

213

Bệnh viên Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec 

Central Park

720A Điện Biên 

Phủ
Thạnh Mỹ TâyHồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 3622 1166

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

214
Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Bình Dương

39 Hồ Văn Cống, 

khu 4
Chánh Hiệp Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0274 366 8989

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có

215
Bệnh viện Đa khoa 

Tư Nhân Triều An

165 Kinh Dương 

Vương
An Lạc Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028. 3750 9999

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

216
Bệnh viện Đa Khoa 

Vạn Hạnh

700 (72-74) Sư 

Vạn Hạnh
Hòa Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028. 6299 5021

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 12:00,  13:00 

- 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

217
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Sài Gòn

60-60A Phan Xích 

Long
Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028. 3 995 9862

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. Thời gian hòan ứng (sau khi 

KH hoàn tất hồ sơ) tùy thuộc vào 

phương thức mà KH đóng tạm ứng 

như tiền mặt (hoàn trong ngày sau 

khi KH hoàn tất hồ sơ), chuyển 

khoản (3-5 ngày làm việc), hay thẻ 

tín dụng (sau 5-7 ngày làm việc). KH 

vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Có Có Có

218 Bệnh viện FV
6 Nguyễn Lương 

Bằng
Tân Mỹ Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028. 5411 3333

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

219
Bệnh viện Phụ Sản 

Mêkông

243-243A-243B 

Hoàng Văn Thụ
Tân Sơn Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028. 3844 2986

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. 

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Phụ thu 3- 5% trên tổng số tiền thuộc 

phạm vi bảo hiểm.

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Có

220
Bệnh viện Quốc tế 

City
Số 3, Đường 17A An Lạc Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028. 6280 3333

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Thời gian 

hoàn ứng: Tiền mặt - hoàn trả ngay 

sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện; 

Chuyển khoản: Từ 5-7 ngày làm việc. 

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Có Có Có

221
Bệnh viện Răng 

Hàm Mặt Sài Gòn

1256 - 1258 Võ 

Văn Kiệt 
Chợ Lớn Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 028 3856 7479

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

222
Bệnh viện Saigon-

ITO Phú Nhuận

140C Nguyễn 

Trọng Tuyển
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028. 3997 3679

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

223
Bệnh viện Tai Mũi 

Họng Sài Gòn
1-3 Trịnh Văn Cấn Bến Thành Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028. 3 821 3456

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 20:30

Chủ Nhật : 7:30 - 

12:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Thời gian 

hoàn ứng: Tiền mặt - hoàn trả ngay 

sau khi có xác nhận bảo lãnh; Chuyển 

khoản: Từ 3-5 ngày làm việc. Khách 

hàng vui lòng trình thẻ tại quầy 

BHTN của CSYT

Có Có

224 Bệnh viện Tân Hưng
871 Trần Xuân 

Soạn
Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 83776 0648

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy : 7:00 - 

11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có



225 Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, Bến Thành Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 028. 5404 2829

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00

Khách hàng vui lòng chuẩn bị sẵn bản 

copy thẻ bảo hiểm & CMND (photo 

trên cùng 1 mặt giấy)

CSYT chỉ tiếp nhận bảo lãnh trường 

hợp sinh con và bệnh cần phẫu 

thuật. Các trường hợp còn lại KH vui 

lòng thanh toán gửi hồ sơ về FHVI để 

được bồi thường. 

Phụ thu 100.000vnđ/ 1 hồ sơ bảo 

lãnh viện phí.

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ.

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI.

Có

226
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Bình Dương

Số 45, đường Hồ 

Văn Cống, Khu 

phố 4

Chánh Hiệp Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0274 3777 999

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

227

Nha Khoa Vạn 

Thành Sài Gòn - CN 

Bạch Đằng - Bà Rịa

75 Bạch Đằng Bà Rịa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0254 3712186

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

228

Phòng Khám Đa 

Khoa Vạn Thành Sài 

Gòn - CN Phú Mỹ

306 đường Độc 

Lập, KP Quảng 

Phú,

Phú Mỹ Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0254. 3890 186

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 20:00

Chủ Nhật : 7:30 - 

18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Hiện tại Phòng khám đang tạm 

ngưng dịch vụ BLVP, KH vui lòng xuất 

hóa đơn VAT và nộp về Claim sau 

giúp FHVI

Có Có

229 Nha Khoa Việt Nga
111 Nguyễn Văn 

Trỗi
Vũng Tàu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0254 3576 111

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

230
Phòng Khám Đa 

Khoa Vũng Tàu

207 Nguyễn Văn 

Trỗi
Vũng Tàu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0254 3550 299

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:00,  13:00 

- 16:30

Chủ Nhật : 7:00 - 

11:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

231 Nha Khoa Vũng Tàu 55 Lý Thường Kiệt Vũng Tàu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0254 3856186

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

232
Nha khoa Kim - CN 

Phú Lợi Bình Dương
191 Phú Lợi, Phú Lợi Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 19008035

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

233
Nha khoa Bình 

Dương

494 – 496 Đại lộ 

Bình Dương
Thủ Dầu Một Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0274 3820 115

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  14:00 

- 19:30

Chủ Nhật : 8:00 - 

11:30,  14:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

234

Nha khoa Kim - CN 

Nguyễn Văn Tiết 

Bình Dương

01 Nguyễn Văn 

Tiết
Thủ Dầu Một Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0650 730 3668

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

235

Phòng khám Mediva 

Bình Dương Urban 

Clinic

Block 8, tầng trệt 

tòa nhà Sora 

Gardern II, Lô C17 

Đại lộ Hùng 

Vương (TP mới 

Bình Dương)

Bình Dương Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0274 2222 220

Thứ Hai - Thứ Ba, 

Thứ Năm - Thứ 

Bảy : 9:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Không áp dụng bảo lãnh viện phí cho 

khách hàng thuộc công ty Becamex 

Tokyu

Có

236

Nha Khoa Bình 

Dương - CN Thuận 

An

75 Nguyễn Văn 

Tiết
Lái Thiêu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0274 3622 520

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00,  14:00 

- 19:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

237

Phòng Khám DYM 

Medical Center 

Vietnam

Phòng B103, Tầng 

hầm 1, Tòa nhà 

mPlaza Saigon, Số 

39 Lê Duẩn

Sài Gòn Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3521 0170

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

238

Phòng Khám 

Victoria Healthcare 

Lương Đình Của

37-39 Lương Đình 

Của
An Khánh Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3910 4545

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

239
Nha Khoa Việt Nha - 

CN Quận 3

SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 7 

CƯ XÁ ĐÔ THÀNH
Bàn Cờ Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 1900 0141

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

240
Nha Khoa Việt Nha - 

CN Lê Văn Lương
184 Lê Văn Lương Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 1900 0141

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

241
Nha Khoa Good 

Dental
317A Ngô Gia Tự Vườn Lài Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 2862792222

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

242
Nha Khoa 2000 - Hồ 

Hảo Hớn
99 Hồ Hảo Hớn

Cầu Ông 

Lãnh
Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 925 5634

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

243
Nha Khoa Kỹ Thuật 

Cao Âu Mỹ

113 - 115 Đinh 

Tiên Hoàng
Tân Định Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 820 2039

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

244
Trung tâm Nha 

Khoa Minh Khai

199 Nguyễn Thị 

Minh Khai

Cầu Ông 

Lãnh
Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 925 3399

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 20:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

245
Nha Khoa Saint Paul 

- Điện Biên Phủ
18 Điện Biên Phủ Tân Định Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 827 9449

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có



246

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc tế Sài 

Gòn

6 - 8 Trịnh Văn Cấn Bến Thành Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3821 3456

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Thời gian 

hoàn ứng: Tiền mặt - hoàn trả ngay 

sau khi có xác nhận bảo lãnh; Chuyển 

khoản: Từ 3-5 ngày làm việc. Khách 

hàng vui lòng trình thẻ tại quầy 

BHTN của CSYT

Có Có

247

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Sài Gòn

2-2Bis Trần Cao 

Vân
Sài Gòn Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 35203388

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

248

Phòng Khám 

Victoria Healthcare 

Mỹ Mỹ - Đinh Tiên 

Hoàng Q1

20-20 Bis -22 Đinh 

Tiên Hoàng
Tân Định Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3910 4545

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 20:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

17:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

249 Nha khoa 3-2 74 Đường 3-2 Hòa Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3862 7991

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 19:30

Chủ Nhật : 8:30 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

250
Nha Khoa Kim - CN 

CMT8

285 Cách Mạng 

Tháng Tám
Hòa Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7303 7686

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

251
Nha khoa Kim - CN 

Đường 3/2

396 - 398 Đường 

3/2
Hòa Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7302 2668

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

252 Nha Khoa No.1 51 Đường 3/2 Vườn Lài Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 3 929 0909

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 20:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

253

Phòng Khám Bệnh 

Viện Đại Học Y 

Dược I

20-22 Dương 

Quang Trung
Hòa Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 18006023

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 12:00,  13:00 

- 15:30

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

254
Phòng Khám 

Medical Diag Center

414-416-418-420 

Cao Thắng
Hòa Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3979 8054

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  13:00 

- 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Không bảo lãnh phí thuốc trực tiếp 

tại Diag, khách hàng xuất hóa đơn về 

thanh toán sau

Có

255
Phòng Khám Đa 

Khoa Ngọc Minh

20 - 22 Lãnh Binh 

Thăng
Phú Thọ Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 6264 3674

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

6:00 - 20:00

Chủ Nhật : 6:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

256
Nha Khoa Starlight - 

CN Thảo Điền
24 Thảo Điền An Khánh Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không
028. 62 65 88 

22

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 19:30

Chủ Nhật : 8:39 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

257
Nha Khoa Kim - CN 

Lê Văn Sỹ
345 Lê Văn Sỹ Nhiêu Lộc Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7301 4668

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

258
Nha Khoa Song Phát 

- CN Điện Biên Phủ
331 Điện Biên Phủ Bàn Cờ Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 929 1337

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

259
Nha Khoa Starlight - 

CN Hồ Con Rùa

2 Bis Công Trường 

Quốc Tế, ( Hồ Con 

Rùa)

Xuân Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không
028. 38 22 62 

22

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 19:30

Chủ Nhật : 8:30 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

260
Bệnh Viện Mắt Quốc 

Tế DND Hồ Chí Minh
147 Trương Định Nhiêu Lộc Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0775147147

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

261
Nha Khoa Nụ Cười 

Duyên

306 Phan Xích 

Long
Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0965 66 99 89

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 19:30

Chủ Nhật : 8:30 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

262
Phòng Khám Đa 

Khoa Song An

510 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 4
Bàn Cờ Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3832 8080

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

263

Phòng Khám 

MONACO 

Healthcare

493 Điện Biên Phủ Bàn Cờ Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 39 293 493

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

Thứ Bảy : 7:30 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

264
Phòng Khám Quốc 

Tế Yersin
Số 10 Trương Định Xuân Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3 933 6688

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. Thời gian hoàn ứng: Tiền 

mặt - hoàn trả ngay sau khi có xác 

nhận bảo lãnh; Chuyển khoản/ Thẻ 

tín dụng/Thẻ ghi nợ trong vòng 2 

ngày làm việc. KH vui lòng xuất trình 

thẻ BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

265
Nha Khoa 2000 - CN 

Ngô Gia Tự
502 Ngô Gia Tự An Đông Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3504 0421

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

266

Trung Tâm Chăm 

Sóc Sức Khỏe Cộng 

Đồng CHAC 1

Số 110A Ngô 

Quyền
An Đông Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 39 574 933

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 19:30

Thứ Bảy : 7:00 - 

16:30

Chủ Nhật : 7:00 - 

11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

267
Nha Khoa Kim - CN 

Nguyễn Thị Thập

493 Nguyễn Thị 

Thập
Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7303 7688

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

268 Nha Khoa Sakura

69(R4-14) Lê Văn 

Thiêm, Hưng 

Phước 3

Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 5415 6868

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có



269

Phòng Khám Đa 

Khoa CarePlus - CN 

Phú Mỹ Hưng

Lầu 2 tòa nhà 

Crescent Plaza, 

105 Tôn Dật Tiên

Tân Mỹ Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1800 6116

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

270

Phòng Khám 

Victoria Healthcare 

Phú Mỹ Hưng

1056 Nguyễn Văn 

Linh, Sky Garden 1
Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3910 4545

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

271
Bệnh Viện Quốc Tế 

Mỹ

Số 6, Đường Bắc 

Nam 3
Bình Trưng Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 3910 9999

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. 

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Không áp dụng bảo lãnh viện phí cho 

các khách hàng thuộc công ty bảo 

hiểm gốc Bảo Minh.

Có Có Có

272
Nha Khoa Kim - CN 

Lê Văn Duyệt
33 Lê Văn Duyệt Gia Định Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 7303 3668

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

273

Nha Khoa Saint Paul 

- CN Xô Viết Nghệ 

Tĩnh

33 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh
Gia Định Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 840 4707

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

274

Nha Khoa Song Phát 

- CN Xô Viết Nghệ 

Tĩnh

198 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh

Thạnh Mỹ 

Tây
Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3518 0407

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

275
Phòng khám Đa 

khoa Vì Dân

11 Bis Đinh Bộ 

Lĩnh, Phường 24
Bình Thạnh Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3511 4642

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 20:00

Chủ Nhật : 7:30 - 

11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

276
Phòng Khám 

Olympus Gia Mỹ

33 Nguyễn Huy 

Lượng
Bình Thạnh Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3510 4846

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

5:00 - 19:00

Chủ Nhật : 6:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

277
Phòng Khám Đa 

Khoa Thiên Ý Củ Chi
703 QL22, KP 5 Tân An Hội Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3790 2738

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

Chủ Nhật : 7:30 - 

11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

278
Phòng khám Y Khoa 

Quốc Tế Thiên Phúc

741 -743 Quốc lộ 

22 
Tân An Hội Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 22 198 907

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

279
Nha Khoa Kim - CN 

Phan Văn Trị

366 A25 - 366 A26 

Phan Văn Trị
An Nhơn Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7302 4668

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

280
Nha Khoa Kim - CN 

Nguyễn Oanh
02 Nguyễn Oanh Hạnh Thông Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7306 7668

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

281 Nha Khoa LINA
Lô J17, đường 11, 

KĐT Vạn Phúc
Hiệp Bình Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 091 684 82 52

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

282

Nha Khoa Nam Nhật 

- CN Phan Đình 

Phùng

332 Phan Đình 

Phùng
Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 995 5399

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT Có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi Có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

283
Nha Khoa Nụ Cười - 

CN Phan Đình Phùng

112 Phan Đình 

Phùng
Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 995 0848

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

284
Nha Khoa Saido - CN 

Phú Nhuận

258 Huỳnh Văn 

Bánh
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 997 5654

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

285
Nha Khoa Song Phát 

- CN Phan Đăng Lưu

186 Phan Đăng 

Lưu
Đức Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028. 3 995 8149

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

286

Phòng Khám 

Victoria Healthcare 

Phú Nhuận

135A Nguyễn Văn 

Trỗi
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028. 3910 4545

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

287
Phòng Khám Care 

Plus 1

66-68 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa
Sài Gòn Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1800 6116

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

288
Nha Khoa Kỹ Thuật 

Số
62 Đặng Dung Tân Định Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 3848 3227

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

289

Phòng Khám Quốc 

Tế Hạnh Phúc - CN 

Estella 

Lầu 5, Estella 

Place, 88 Song 

Hành

Bình Trưng Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900 6765

Thứ Ba - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

290

Phòng Khám Đa 

Khoa Vigor Health - 

CN Trương Định

100 - 102 - 102A - 

104 - 106 Trương 

Định

Nhiêu Lộc Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 39115315

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

291

Phòng Khám Đa 

Khoa Singapore 

Indochina 

Healthcare Group - 

SIHG

Số 7 Đường Nội 

khu Garden Plaza 

1, Khu Phố 

Garden Plaza 1

Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 5417 1711

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

292
Nha Khoa Kim - CN 

Võ Văn Ngân
46A Võ Văn Ngân Thủ Đức Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7308 6899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

293
Nha Khoa Kim - CN 

Cộng Hòa
304 Cộng Hòa Tân Bình Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7303 7668

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

294

Phòng Khám Đa 

Khoa CarePlus - CN 

Tân Bình

107 Tân Hải Tân Bình Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1800 6116

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 20:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có



295
Bệnh Viện Đa Khoa 

Tâm Trí Sài Gòn

171/3 Trường 

Chinh
Đông Hưng ThuậnHồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 6260 1100

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT. KH 

tới khám vui lòng mang theo tiền để 

tạm ứng hoặc trả các phần chi phí 

không thuộc phạm vi BH.

Có Có Có

296

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Golden Healthcare

37 Hoàng Hoa 

Thám
Tân Bình Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0369 03 18 18

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT yêu cầu khách hàng tạm ứng 

trong những trường hợp sau: Khi KH 

có việc gấp đi khỏi PK mà chưa có 

xác nhận từ nhà BH. 

Chi phí phát sinh trên 500.00vnđ.

 Những TH chưa kết thúc quá trình 

điều trị, chưa có kết quả xét ngiệm, 

chưa có chẩn đoán bệnh cuối cùng.

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Có

297
Bệnh Viện Gia An 

115

số 05, đường 17A, 

khu phố 11
An Lạc Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 6288 5886

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

298 Nha Khoa Udental

Shophouse 

S2.0.29 Diamond 

Alnata Plus, số 2 

đường Tân Thạnh 

(đường N1 cũ), 

Tân Sơn Nhì Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 028 36 20 20 06

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

299
Nha khoa Saido - 

Tân Phú

15 Dương Đức 

Hiền
Tây Thạnh Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 028. 66844849

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

300

Phòng Khám Đa 

Khoa Sim Medical 

Center

RS05-SH02, RS07-

SH01 Richstar 

Residence, 239-

241 Hòa Bình

Phú Thạnh Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900 252535

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

301

Bệnh viện Quốc tế 

chấn thương chỉnh 

hình Sài Gòn ITO - 

CN Tân Bình

số 305 đường Lê 

Văn Sỹ
Tân Sơn Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0888 143 115

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

302
Nha khoa Kim - CN 

Thủ Đức
60-62 Lê Văn Việt

Tăng Nhơn 

Phú
Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 02873065668

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

303
Nha khoa Kim - CN 

Phan Xích Long

357 Phan Xích 

Long
Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 02838441399

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 15:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

304
Nha khoa Kim - CN 

Lũy Bán Bích 
586A Lũy Bán Bích Tân Phú Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 02873065668

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

305
Nha khoa Bình An - 

CN Cầu Ông Lãnh

563-565  đường 

Trần Hưng Đạo

Cầu Ông 

Lãnh
Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 028 3836 0818

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

306
Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Anh - CN HCM
Số 2B Phổ Quang Tân Sơn Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0287 102 6789

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

307

Bệnh viện Đa khoa 

Vạn Phúc Bình 

Dương 2

thửa số 1903, bản 

đồ số DC11.2, Khu 

phố Bình Phước B

An Phú Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 1900 099 993

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

308

Phòng khám Đa 

khoa Quốc tế Sài 

Gòn - CN Lê Văn 

Lương 

441 Lê Văn Lương Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3821 3456

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Thời gian 

hoàn ứng: Tiền mặt - hoàn trả ngay 

sau khi có xác nhận bảo lãnh; Chuyển 

khoản: Từ 3-5 ngày làm việc. Khách 

hàng vui lòng trình thẻ tại quầy 

BHTN của CSYT

Có

309
Bệnh viện Hùng 

Vương
128 Hồng Bàng Chợ Lớn Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 028 3855 8532

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy : 7:00 - 

11:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh nội trú:  

Chi phí thăm khám Bác sĩ, hộ sinh: 

1.000.000VNĐ, 

Chi phí phục vụ nội trú: 

1.000.000VNĐ.

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ.

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI.

KH vui lòng xuất trình thẻ BHTN tại 

quầy BHTN của CSYT.

Có

310
Phòng khám DHA 

Healthcare

221-221Bis 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

Cầu Ông Lãnh Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3822 2247

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

311
Nha khoa Dr. 

Vincare

19A, Đường 25, 

Khu phố 31
Hiệp Bình Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0901 470 068

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

312
Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố

số 15 đường Võ 

Trần Chí
Tân Nhựt Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0282 2536 688

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 11:00,  13:00 

- 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh như sau:

Nội trú: 500.000vnđ/hồ sơ 

Ngoại trú: 100.000vnđ/hồ sơ

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có

313
Bệnh viện đa khoa 

Medic Bình Dương

14A Nguyễn An 

Ninh
Thủ Dầu Một Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0274 3855 997

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có



314 Nha khoa Hải Âu 518 Phan Văn Trị Hạnh Thông Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0902 289 739

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

315
Phòng khám Đa 

khoa Jio Health

Tầng 1, Tòa nhà 

MPlaza Saigon, số 

39 Lê Duẩn

Sài Gòn Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900636893

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

316
Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Quận 12

369A - 370A 

Nguyễn Ảnh Thủ, 

Khu Phố 1

Trung Mỹ 

Tây
Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0287303 3668

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

317
Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Quận 7

493 Nguyễn Thị 

Thập
Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7303 3668

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

318
Nha Khoa Bình An - 

CN Tân Hưng

56 Nguyễn Thị 

Thập
Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 2233 5656

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

319
Phòng khám Quốc 

Tế Bernard 1

201 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa
Xuân Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3535 2468

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

320 Bệnh viện An Sinh 10 Trần Huy Liệu Phú Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 3845 7777

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 10:00,  13:30 

- 15:00

Thứ Bảy : 7:30 - 

10:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT. 

Không áp dụng bảo lãnh viện phí các 

trường hợp khám mắt, thẩm mỹ, 

nam khoa, hỗ trợ sinh sản, tai nạn

Có Có

321
Bệnh viện Columbia 

Asia Bình Dương
Khu phố Hòa Lân Thuận Giao Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0274 381 9933

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

322
Bệnh Viện Đại Học Y 

Dược CS2

201 Nguyễn Chí 

Thanh
Chợ Lớn Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 028 38570757

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 16:30

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 150.000 VNĐ/ 

hồ sơ.

Điều trị nội trú,điều trị ngoại trú, 

điều trị ban ngày, cấp cứu:

o 300.000 VND/ hồ sơ nếu chi phí 

được bảo hiểm dưới 100.000.000 

VNĐ.

o 500.000 VND/ hồ sơ nếu chi phí 

được bảo hiểm trên 100.000.000 

VNĐ.

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

BV công lập không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản theo tỷ lệ

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có Có Có Có Có

323
Phòng Khám Raffles 

ở TP.HCM

285B Điện Biên 

Phủ
Xuân Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3824 0777

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI, KH trình thẻ tại quầy Bảo 

hiểm bảo lãnh của CSYT. Không áp 

dụng BLVP cho khách hàng thuộc BH 

gốc UIC

Có

324
Phòng Khám Y Khoa 

Gia Đình HCM

Tòa nhà Diamond 

Plaza, 34 Lê Duẩn
Sài Gòn Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có

84 28 3822 

7848

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

Chỉ áp dụng bảo lãnh viện phí cho KH 

thuộc chương trình GAH, F1, PWC.

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

325
Phòng Khám Hoa 

Sen HCM

Tầng 3, The 

Lancaster 

Building, 22-22 Bis 

Lê Thánh Tôn

Sài Gòn Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3829 9570

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

PK có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Có

326
Phòng Khám Raffles 

ở Vũng Tàu

Petro Tower, 8 

Hoàng Diệu
Vũng Tàu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 025 4385 8776

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI, KH trình thẻ tại quầy Bảo 

hiểm bảo lãnh của CSYT. Không áp 

dụng BLVP cho khách hàng thuộc BH 

gốc UIC

Có

327
Bệnh Viện Đại Học Y 

Dược CS1
215 Hồng Bàng Chợ Lớn Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 028 3855 4269

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 16:30

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 150.000 VNĐ/ 

hồ sơ.

Điều trị nội trú,điều trị ngoại trú, 

điều trị ban ngày, cấp cứu: 

 o 300.000 VND/ hồ sơ nếu chi phí 

được bảo hiểm dưới 100.000.000 

VNĐ.

 o 500.000 VND/ hồ sơ nếu chi phí 

được bảo hiểm trên 100.000.000 

VNĐ.

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

BV công lập không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản theo tỷ lệ

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có

328
Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Quận 6

410-410A-410B 

Hậu Giang
Phú Lâm Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 7303 3668

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

329
Nha Khoa Bình An - 

CN Bàn Cờ

147 Nguyễn Thiện 

Thuật
Bàn Cờ Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 028 3830 1777

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có



330
Bệnh Viện Quân Y 

175
786 Nguyễn Kiệm Hạnh Thông Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 028 62 89 03 57    

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV.

Quầy Tiếp nhận - Lầu 2 - Khu Khám 

theo yêu cầu (Toà nhà Viện Chấn 

thương chỉnh hình) 

Thời gian tiếp nhận BLVP: 7h00 - 

10h00, 13h30 - 15h00 (từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu) (trừ ngày Lễ)

Khu vực tiếp nhận BLVP: Ngoại trú 

chỉ áp dụng tại Khu khám bệnh theo 

yêu cầu, Nội Trú áp dụng cho toàn 

viện.

Quy trình áp dụng BHYT và BHSK tự 

nguyện: Ngoại trú chỉ chọn 1 trong 2, 

Nội trú áp dụng song song

BV công lập không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Có Có

331

Phòng khám Đa 

khoa Jio Health 

Thảo Điền

Tầng trệt – Tầng 3 

– Tầng 4 Tòa nhà 

Worc@Q2, số 21 

Võ Trường Toản

An Khánh Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900636893

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

332

Phòng khám Đa 

khoa Jio Health Tân 

Bình

Tầng trệt tòa nhà 

Republic Plaza, số 

18E Cộng Hòa

Tân Sơn Nhất Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900636893

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

333

Phòng Khám Đa 

Khoa Sài Gòn 

Healthcare

45 Thành Thái Diên Hồng Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0982 264 545

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 11:30,  13:00 

- 19:00

Thứ Bảy : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

334
Phòng khám Quốc 

Tế Bernard 2
22 Phan Đình Giót Tân Sơn Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 35352468

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Thời gian 

hoàn tiền từ 7-10 ngày tùy theo hình 

thức tạm ứng của KH (tiền mặt, thẻ 

visa, chuyển khoản). Khách hàng vui 

lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

335
Bệnh Viện Đa Khoa 

Hồng Đức II

259 An Phú Đông 

3, Khu phố 19
An Phú Đông Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 8888 6999

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có Có Có

336
Phòng Khám Bệnh 

Viện Quốc Tế Mỹ
79 Điện Biên Phủ Tân Định Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3910 9888

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

337

Trung Tâm Y Khoa 

Hoàn Mỹ Gold Kỳ 

Đồng

27 Kỳ Đồng Nhiêu Lộc Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3935 0999

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

338
Trung Tâm Y Khoa 

Hoàn Mỹ Gold PXL

245 Phan Xích 

Long
Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3535 5460

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

339

Phòng Khám Đa 

Khoa Thuận Mỹ Sài 

Gòn

4A Hoàng Việt Tân Sơn Nhất Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3811 9783

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

340
Bệnh Viện Thuận 

Mỹ Thủ Dầu Một
152 Huỳnh Văn Cù Thủ Dầu Một Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0274 3835 117

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có

341
Bệnh Viện Hoàn Mỹ 

Thủ Đức
241 Quốc Lộ 1K Linh Xuân Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 7306 2062

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT. Áp dụng tăng giá từ 10-20% 

đối với dịch vụ bảo lãnh viện phí. Vui 

lòng liên hệ bộ phận chăm sóc KH 

của bệnh viện để được tư vấn chi 

tiết. 

Có Có Có

342
Nha khoa Saint Paul 

- Lê Văn Sỹ
474 Đ. Lê Văn Sỹ Nhiêu Lộc Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có  028 3931 9191

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

343
Nha Khoa Việt Nha - 

CN Tân Bình
01 Đồng Xoài Tân Sơn Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 1900 0141

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

344
Phòng khám đa 

khoa Hợp Nhân

95A Đ. Phan Đăng 

Lưu
Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0933.897.567

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

6:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

345
Nha Khoa Việt Pháp 

Hồ Chí Minh

367-367A Phan 

Đình Phùng
Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0863858587

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

346
Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Tế BECAMEX 

Đại lộ Bình 

Dương, Khu Gò 

Cát

Lái Thiêu Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 19002676

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  13:00 

- 15:30

Ngoại trú bệnh viện không sử dụng 

BHYT.

 Nội trú bệnh viện sử dụng BHYT và 

BH tư nhân .

Khách hàng ngoại trú trình thẻ và 

giấy tờ tùy thân ngay khi đăng ký 

khám bệnh. Khách hàng nội trú trình 

thẻ và giấy tờ tùy thân cho bộ phận 

bảo lãnh viện phí của bệnh viện 

trong vòng 24h kể từ khi nhập viện, 

sau thời gian trên bệnh viện không 

tiếp nhận bảo lãnh viện phí.

Bệnh viện nghỉ chủ nhật, lễ, tết.

Có Có

347
Bệnh viện Quốc Tế 

Minh Anh

Số 36, đường số 

1B
An Lạc Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có

0286260 0848, 

0282223 8415, 

0286260 0818

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00

Thứ Bảy : 7:30 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có



348 Bệnh viện Sante 11A Đinh Bộ Lĩnh Bình Thạnh Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 2200 8686

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 12:00,  13:30 

- 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có

349

Bệnh Viện Đa Khoa 

Hoàn Hảo Kei Mei 

Kai Thuận An

344B Đường 

BH22, KP. Đồng An
Bình Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0274 3769 722

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có

350
Phòng Khám Đa 

Khoa Thiên Nam
192 Ba Tháng Hai Rạch Dừa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Không 0254 3 597 868

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 11:30,  13:00 

- 19:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

351

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Hàng 

Xanh

393-395-397-399 

Điện Biên Phủ
Thạnh Mỹ TâyHồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0901800397

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

352
Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Minh Khai

500-502 Nguyễn 

Thị Minh Khai
Bàn Cờ Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

353 VNVC Hồ Chí Minh
198 Hoàng Văn 

Thụ
Đức Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

354
Bệnh Viện Lê Văn 

Thịnh
130 Lê Văn Thịnh Bình Trưng Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 1900633878

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00
Áp dụng bảo lãnh viện phí từ 

15/01/2026
Có Có Có Có

355

Bệnh Viện Đa Khoa 

Vạn Phước-Vũng 

Tàu

42 Cách Mạng 

Tháng Tám
Long Hương Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 096 8149 721

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  13:00 

- 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

356

Phòng Khám Y Học 

Chứng Cứ Doctor 

Check

429 Tô Hiến Thành Hòa Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0989010101

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

6:00 - 15:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

357
Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Timec

4449 Nguyễn Cửu 

Phú, Tân Tạo A
Bình Tân Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0879115115

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT

Có

358
Nha khoa Singae - 

CN HCM

Khu thương mại 

Hà Đô Centrosa, 

198A Cao Thắng

Hòa Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0911 54 9999

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:30 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT

Có

359
Nha khoa kim Trần 

Não - Thủ Đức

Số 3 đường Trần 

Não, KP2
An Khánh Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

360
Nha khoa Kim Xô 

Viết Nghệ Tĩnh

240-242 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh

Thạnh Mỹ 

Tây
Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

361
Bệnh viện Đa khoa 

Gia Định

425-427-429 Nơ 

Trang Long
Bình Lợi TrungHồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 028 3512 4688.

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Bệnh viện có áp dụng giá chênh lệch 

dành cho Khách hàng sử dụng dịch 

vụ bảo lãnh viện phí (từ 5% đến 15% 

tùy theo nhóm dịch vụ).

Có Có

362

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Dym 

Quận 7

Tòa nhà Grace, 71 

Hoàng Văn Thái
Tân Mỹ Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0283521 0170

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

363
Bệnh Viện Đại Học Y 

Dược TPHCM CS3

221B Hoàng Văn 

Thụ
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 02838420070

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:30

Thứ Bảy : 7:00 - 

11:30

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 150.000 VNĐ/ 

hồ sơ.

Điều trị nội trú,điều trị ngoại trú, 

điều trị ban ngày, cấp cứu:

o 300.000 VND/ hồ sơ nếu chi phí 

được bảo hiểm dưới 100.000.000 

VNĐ.

o 500.000 VND/ hồ sơ nếu chi phí 

được bảo hiểm trên 100.000.000 

VNĐ.

Phụ Phí này sẽ cấn trừ vào quyền lợi 

của KH trên mỗi trường hợp bảo 

lãnh viện phí.

Không áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi trả.

BV công lập không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản theo tỷ lệ

BV có thể yêu cầu KH tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của BV

Có Có

364

Phòng khám đa 

khoa Echo Medi 

Quận 7

 1026 Nguyễn Văn 

Linh, khu phố Sky 

Garden I (R1-1)

Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 7300 9801

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

15:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

365
Phòng Khám Echo 

Medi Thủ Đức

46 Nguyễn Thị 

Định
Bình Trưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 7300 9802

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

15:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

366

Phòng Khám Echo 

Medi Thuận An Bình 

Dương

Căn 0102 tầng trệt 

TTTM Canary 

Plaza số 5 Đại lộ 

Bình Dương

Bình Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 7300 9803

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 21:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

15:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

367
Phòng khám Gia 

Đình TOKYO
127 Hồng Hà Đức Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900 9999 24

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

368
Phòng khám Hoàn 

Mỹ Bình Dương

B19 Lô H11 & H12, 

Trần Quốc Toản, P 

Hòa Phú

Chánh Hiệp Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0274 6268 115

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

369

Bệnh Viện Đa Khoa 

Hoàn Hảo Kei Mei 

Kai Dĩ An

26/14 KP. Bình 

Đường 2
Dĩ An Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02747306411

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có



370
Phòng Khám Medi 

House
94 An Bình An Đông Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1800 9396

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

371
Bệnh viện Phương 

Nam

Số 02 Nguyễn 

Lương Bằng
Tân Mỹ Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 1900545466

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

372
Nha Khoa New Gate 

Tân Phú
218 Tân Hương Tân Phú Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0855 229 911

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 18:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

373
Nha khoa Kim LUX – 

CN Quang Trung
270 Quang Trung Gò Vấp Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

374
Nha khoa Kim - CN 

Quận 11

335B-337 Lạc Long 

Quân
Hòa Bình Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

375
Nha khoa Kim - CN 

Vũng tàu

101 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa
Vũng Tàu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

376
Nha khoa Saido - CN 

Gò Vấp
39 Đường Số 30 An Nhơn Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có  028 3997 3373

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

377
Phòng Khám Đa 

Khoa Meccare

78 - 580 Hương Lộ 

2
Bình Trị Đông Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 2253 7650

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

11:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

378
Phòng khám Đa 

khoa Quốc Tế Ivy
120 Nguyễn Trãi Bến Thành Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0908 710 710

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

379
Bệnh Viện Vạn Phúc 

City

Số 1 Đường 10, 

Khu nhà ở Vạn 

Phúc 1

Hiệp Bình Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có
1900966979, 

0984 451 010

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

380

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 2 - 292 Huỳnh 

Văn Bánh

292 Huỳnh Văn 

Bánh
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 38 44 28 38

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

381

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 3 - 288 Huỳnh 

Văn Bánh

288/1 Huỳnh Văn 

Bánh
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 39 91 88 54

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

382

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 4 - 149 Tôn 

Dật Tiên Q7

149 Đường Tôn 

Dật Tiên
Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 39 91 88 54

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

383

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 5 - 61 Nguyễn 

Cơ Thạch Q2

61 Nguyễn Cơ 

Thạch
An Khánh Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 02836361133

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

384
Phòng khám Đa 

khoa Năm Sao

471-473 Đ. Lý Thái 

Tổ,
Vườn Lài Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3927 3989

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy : 7:00 - 

11:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

385
Phòng Khám Tam 

Phú

16 Tam Hà, Khu 

phố 3
Tam Bình Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0902 01 91 41 

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 12:00,  

13:00 - 21:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

386
Phòng khám Gia 

Đình TP.HCM-Q2
95 Thảo Điền Thủ Đức Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3744 2000

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

Chỉ áp dụng bảo lãnh viện phí cho KH 

thuộc chương trình GAH, F1, PWC.

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

387
Phòng khám Gia 

Đình TP.HCM-Q7

41 Đặng Đức 

Thuật
Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 5448 4544

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 18:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

13:00

Chỉ áp dụng bảo lãnh viện phí cho KH 

thuộc chương trình GAH, F1, PWC.

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

388
Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Nguyễn Trãi 

348-350 Nguyễn 

Trãi
An Đông Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

389

Hệ thống Phòng 

Khám Y Khoa 

FDCARE - The Sun 

AVenue

114 Đường 51 Bình Trưng Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Không 1900 9060

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

390
Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Bến Thành

A43-187A Cống 

Quỳnh

Cầu Ông 

Lãnh
Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

391
Nha Khoa Kim - CN 

Hai Bà Trưng

150-152 Hai Bà 

Trưng 
Tân Định Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

392

Nha Khoa Việt Nga - 

Chi Nhánh Nguyễn 

Hữu Cảnh

D1-2/22 Nguyễn 

Hữu Cảnh
Tam Thắng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0857 168 279

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

393

Phòng Khám Đa 

khoa Tâm Anh Quận 

7

1.01 + 2.01 + 3.01 

+ 4.01 Khu chung 

cư kết hợp 

thương mại, văn 

phòng Sunrise City 

– Lô W, Số 25 

Nguyễn Hữu Thọ

Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có  0931 806 858

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có



394
Nha Khoa Vsita 

Dental

19- 21- 23 Phạm 

Viết Chánh

Cầu Ông 

Lãnh
Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có

0978 569 309, 

0911488876, 

0978569309

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 19:00

Chủ Nhật : 8:30 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

395
Phòng Khám Đa 

Khoa Dr.Healthcare 
134 Tân Hòa Đông Phú Lâm Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 02838778866

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

396 Nha Khoa Xin Chào 
161 Huỳnh Tấn 

Phát 
Tân Thuận Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 02862873557

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

14:00 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

397
Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Phú Mỹ Hưng

1401-1403 Khu 

Phố Mỹ Toàn 2 

–H4, đường 

Nguyễn Văn Linh

Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 19006899

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

398
Nha Khoa Việt Nha - 

CN Phú Nhuận
51 Trần Kế Xương Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 08 8806 1189

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

399
Nha Khoa New Gate 

Quận 1
 04 Đặng Tất Tân Định Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0869 976 676

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 18:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

400
Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Quận 8

829-829A Tạ 

Quang Bửu
Chánh Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 028 73007266

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

401

Trung Tâm Y Khoa 

Sài Gòn - Saigon 

Medic 

305A, Đường Điện 

Biên Phủ
Xuân Hòa Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900 8102

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 12:00,  13:00 

- 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

402
Nha Khoa Minh Khai 

- Chi nhánh Quận 7

5 – 47 Đường nội 

khu Hưng Phước II
Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 028.7109 6926

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 12:00,  13:30 

- 18:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

403

Trung Tâm Y Khoa 

Diag Quận Bình 

Thạnh

85-87  Nơ Trang 

Long
Bình Lợi TrungHồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 19001717

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Không bảo lãnh phí thuốc trực tiếp 

tại Diag, khách hàng xuất hóa đơn về 

thanh toán sau

Có

404
Trung Tâm Y Khoa 

Vietmedi
339 Điện Biên Phủ Bàn Cờ Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 38 993 339

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 12:00,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Thời gian 

hoàn tiền khoảng 48 giờ đối với hình 

thức chuyển khoản hoặc thanh toán 

quẹt thẻ. Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của CSYT.

Có

405
Nha Khoa Be - CN 

Hồ Chí Minh

2085 Huỳnh Tấn 

Phát, Khu Phố 6
Nhà Bè Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có
0934 61 9090, 

0766 00 8080

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:30 - 18:00

CSYT yêu cầu KH tạm ứng và sẽ hoàn 

lại khi có xác nhận bảo lãnh từ FHVI

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Có

406
Phòng Khám Đa 

Khoa Đại Tòng Lâm

Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Khu Phố Tân Phú

Phú Mỹ Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 02543891122

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 18:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

407 Phòng khám Edopi
2 Nội Khu Toàn 

Mỹ 2
Tân Hưng Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0931466599

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

408
Phòng Khám Đa 

Khoa SP79

89 Phan Đình 

Phùng
Cầu Kiệu Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3997 7979

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có

409

American Eye 

Center - Chi nhánh 

Sunwah Pearl

S14, Golden 

House, 90 Nguyễn 

Hữu Cảnh

Thạnh Mỹ TâyHồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 0903 126 758

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

9:00 - 18:00

Chủ Nhật : 9:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

410

Phòng khám Đa 

khoa Quốc tế 

Vinmec Grand Park

L2-15, tầng L2, 

Trung tâm 

Thương mại 

Vincom, Tòa nhà 

Vincom Mega 

Mall Grand Park 

thuộc Khu dân cư 

và công viên 

Phước Thiện, Số 8 

đường Phước 

Thiện, Khu phố 

Phước Thiện

Long Bình Hồ Chí Minh Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 028 3622 1166

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

411 Nha Khoa Leetray
339A Nguyễn Đình 

Chiểu
Bàn Cờ Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0899330331

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00

Chủ Nhật : 8:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

412 Nha khoa Win Smile
88 Lê Thị Hồng 

Gấm
Bến Thành Hồ Chí Minh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0833.688.234

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

413

Bệnh viện Trung 

Ương Huế

Trung tâm điều trị 

theo Yêu cầu và 

Quốc tế

16 Lê Lợi Thuận Hóa Huế Việt Nam Bệnh viện Công lập Có 0234.3890 888

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 17:00

Khách hàng vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT.

CSYT công lập không áp dụng bảo 

lãnh các trường hợp thai sản theo tỷ 

lệ.

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI

Có

414
Bệnh viện Đa Khoa 

Hoàng Viết Thắng

185-187 Điện Biên 

Phủ 
Thuận Hóa Huế Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0234. 3931133

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

415 VNVC Huế Ngô Quyền Thuận Hóa Huế Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028.7102.6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

416

Bệnh viện Thái Bình - 

 Đa khoa chất lượng 

cao

104 Phan Bá Vành Trần Hưng ĐạoHưng Yên Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0227 3800 666

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có



417 Bệnh Viện Kusumi
ST-01, Khu Đô thị 

Ecopark
Phụng Công Hưng Yên Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có

1900868690, 

0221 220 6789

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 8:00 - 

15:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

418 VNVC Hưng Yên
601 Nguyễn Văn 

Linh
Phố Hiến Hưng Yên Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

419

Phòng khám Đa 

khoa Quốc tế 

Vinmec Ocean Park 

2

Tầng L1, Toà nhà 

Vincom Mega 

Mall Ocean City 

thuộc Dự án khu 

đô thị sinh thái 

Dream City

Nghĩa Trụ Hưng Yên Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 024 3975 6888

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

420

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec 

Nha Trang

Đường Trần Phú, 

Tổ dân phố 1 Tây 

Sơn

Nha Trang Khánh Hòa Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0258 3 900 168

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

421

Bệnh Viện Đa Khoa 

Tâm Trí Nha Trang - 

Khu Quốc Tế

57-59 Cao Thắng Nha Trang Khánh Hòa Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0258. 388 2312

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có Có

422

Bệnh viện VK Nha 

Trang Bệnh viện 22-

12

34/4 Nguyễn 

Thiện Thuật
Nha Trang Khánh Hòa Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0258 352 8866

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

423
Phòng Khám Đa 

Khoa Lucky
280 Lê Hồng Phong Nam Nha TrangKhánh Hòa Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0258. 387 1134

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

424
Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Nha Trang

Lô 10, Khu đô thị 

Vĩnh Điềm Trung
Tây Nha TrangKhánh Hòa Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0258 3898 789

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

425
Phòng Khám Đa 

Khoa Tín Đức
69 Trần Quý Cáp Nha Trang Khánh Hòa Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0258.3813777

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 18:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

426
Bệnh viện Sài Gòn 

Phan Rang

số 05 Lê Hồng 

Phong
Phan Rang Khánh Hòa Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02593968 686 

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  13:30 

- 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

427 VNVC Khánh Hòa

L10-01 + L10-02 

Tầng 10, TTTM 

Gold Coast, Số 01 

Trần Hưng Đạo

Nha Trang Khánh Hòa Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

428

Phòng khám Đa 

khoa Quốc tế Việt 

Hàn

Số 36 Phan Chu 

Trinh
Nha Trang Khánh Hòa Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0779.36.36.79

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:30,  

13:30 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

429
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Đà Lạt
Đồi Long Thọ Xuân Hương - Đà LạtLâm Đồng Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0263 351 0878

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

430
Trung Tâm Y Khoa 

Pasteur Đà Lạt
16 Lê Hồng Phong Xuân Hương - Đà LạtLâm Đồng Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có

19001042, 

0941 634 068

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

431

Phòng Khám Đa 

Khoa Sài Gòn - Bảo 

Lộc

Số 30A Trần Quốc 

Toản
B'Lao Lâm Đồng Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 02633922999

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

432

Trung Tâm Y Khoa 

Pasteur Đà Lạt Cơ 

Sở 2

5 Thống Nhất Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900 1042

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

433 VNVC Đà Lạt
274 Phù Đổng 

Thiên Vương
Lâm Viên - Đà LạtLâm Đồng Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

434 VNVC Lạng Sơn
Số 485 đường Bà 

Triệu
Đông Kinh Lạng Sơn Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

435 VNVC Yên Bái
34, đường 

Nguyễn Văn Cừ
Yên Bái Lào Cai Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

436
Bệnh Viện Đa Khoa 

115 Nghệ An

Đại lộ Lê Nin, Khối 

10
Vinh Phú Nghệ An Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 19000 56 56 15

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT. Hiện tại CSYT đang trong quá 

trình cập nhật hệ thống, quy trình 

BLVP, bệnh án điện tử nên tạm 

ngưng dịch vụ BLVP

Có Có

437
Bệnh viện Ngoại 

Khoa 115 Nghệ An 

Đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Xóm 7
Vinh Phú Nghệ An Vietnam Bệnh viện Tư nhân Có 1900 56 56 15

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT. Hiện 

tại CSYT đang trong quá trình cập 

nhật hệ thống, quy trình bảo lãnh 

viện phí, bệnh án điện tử nên tạm 

ngưng dịch vụ bảo lãnh viện phí

Có Có

438

Bệnh viện hữu nghị 

đa khoa Nghệ An - 

Giai đoạn 2

Km 5, Đại lộ Lê Nin Vinh Phú Nghệ An Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0238 397 6666

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có Có

439

Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Vinh tên cũ Bệnh 

viện Quốc Tế Vinh

Số 99, đường 

Phạm Đình Toái
Vinh Phú Nghệ An Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02383968888

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Đối với 

ngoại trú, BV áp dụng thu tạm ứng 1 

phần. Đối với nội trú, tạm ứng 100% 

chi phí dự kiến. Khách hàng vui lòng 

trình thẻ tại quầy BHTN của CSYT

Có Có Có

440
Bệnh Viện Đa Khoa 

TTH Vinh

Số 105 đường Lý 

Thường Kiệt
Thành Vinh Nghệ An Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0948956622

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

441 VNVC Nghệ An
Số 17B, Đường 

Mai Hắc Đế
Vinh Hưng Nghệ An Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 0287300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

442
Bệnh Viện Đa Khoa 

Quang Thành
Thôn Hồng Tiến, Quỳnh Lưu Nghệ An Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 096 826 55 85

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

6:30 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT

Có Có

443
Bệnh viện Đa khoa 

Quang Khởi
Khối Thịnh Mỹ Hoàng Mai Nghệ An Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 19009228

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

444 VNVC Ninh Bình
Số 2 Đường Tôn 

Đức Thắng
Hoa Lư Ninh Bình Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có



445

Phòng Khám Đa 

Khoa MediPlus Nam 

Định

Số 1B, Đường 

Trần Anh Tông
Nam Định Ninh Bình Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900 3366

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Có

446
Bệnh viện Hữu Nghị 

Lạc Việt

Đường Nguyễn 

Tất Thành 
Vĩnh Phúc Phú Thọ Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0211 365 6252

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 11:45,  13:00 

- 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có Có Có

447
Bệnh Viện Hữu Nghị 

Lạc Việt Phúc Yên

Đường Hai Bà 

Trưng
Phúc Yên Phú Thọ Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0211 3646 8888

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có Có

448 VNVC Phú Thọ

Lô CC17, quảng 

trường Hùng 

Vương

Việt Trì Phú Thọ Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

449

Phòng khám đa 

khoa MEDLATEC 

Vĩnh Phúc

Đường nguyễn 

Tất Thành, khu 

dân cư số 2

Vĩnh Phúc Phú Thọ Việt Nam
Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900565656

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

450 Nha Khoa Sao Mai 179 Hùng Vương Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0255 3837799 

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

451
Nha Khoa Sài Gòn 

Quảng Ngãi
706 Quang Trung Cẩm Thành Quảng Ngãi Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Có 0255.3837222 

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

Chủ Nhật : 7:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

452
Bệnh Viện Đa Khoa 

Tư Nhân Phúc Hưng
Số 6 Cao Bá Quát Cẩm Thành Quảng Ngãi Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0255 3713555

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:30,  

13:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có

453 VNVC Quảng Ngãi 11 Mai Đình Dõng Cẩm Thành Quảng Ngãi Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

454
Phòng Khám Thiện 

Nhân Quãng Ngãi
168 Hùng Vương Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0255 3888 999

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 11:30,  13:30 

- 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

455

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Việt 

Mỹ

169 Phan Bội 

Châu,
Nghĩa Lộ Quảng Ngãi Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0962 18 51 51

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 11:30,  

13:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

456

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec Hạ 

Long

10A Lê Thánh Tông Hồng Gai Quảng Ninh Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0203 3828 188

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Có Có Có Có Có Có

457

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp - CN Hạ 

Long 1 Bắc Ninh

Số 7 Nguyễn Văn 

Cừ, 
Hạ Long Quảng Ninh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0969 605 766

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

458

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp CN Hạ 

Long 2

Tổ 1, Khu 5, Hồng Gai Quảng Ninh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0985 814 769

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

459 VNVC Quảng Ninh

Tầng 1, chung cư 

Lideco Hạ Long, 

đường Trần Hưng 

Đạo

Hồng Gai Quảng Ninh Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

460

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp - CN Uông 

Bí Quảng Ninh

90 Quang Trung Uông Bí Quảng Ninh Việt Nam

Phòng 

khám Nha 

khoa

Tư nhân Không 0987 885 419

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

461 VNVC Quảng Trị 151 Hùng Vương Nam Đông Hà Quảng Trị Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595.

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

462
Phòng Khám Đa 

Khoa An Lộc

Số 104, đường 

Trần Văn Nam
Long An Tây Ninh Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 02723.550.115

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí từ ngày 

15/01/2026. CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI. KH vui lòng 

xuất trình thẻ BHTN tại quầy BHTN 

của CSYT.

Có

463 VNVC Tây Ninh

Tầng 2, TTC Plaza, 

217-219 Đường 

30 tháng 4

Tân Ninh Tây Ninh Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

464

  Bệnh viện Quốc tế 

TNH - Tên cũ Bệnh 

Viện Quốc Tế Thái 

Nguyên

328 Lương Ngọc 

Quyến
Phan Đình PhùngThái Nguyên Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0225 3 959 999

Thứ Hai - Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

465

Bệnh viện TNH Phổ 

Yên - Tên cũ Bệnh 

viện Đa khoa Yên 

Bình Thái Nguyên

TDP Chùa Vạn Xuân Thái Nguyên Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 02363568988

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

BV yêu cầu giữ giấy tờ 

CCCD/Passport gốc trong các trường 

hợp bảo lãnh viện phí

Có Có Có

466 VNVC Thái Nguyên
ố 38 đường Minh 

Cầu kéo dài
Phan Đình PhùngThái Nguyên Việt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

467
Bệnh viện Đa khoa 

Hợp Lực Thanh Hóa

Số 595 Nguyễn Chí 

Thanh
Hạc Thành Thanh Hóa Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0237 3713 777

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

468
Bệnh viện Đa khoa 

Đại An Thanh Hóa
Quốc lộ 45 Thiệu Trung Thanh Hóa Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0237 392 9292

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 16:45

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

469
Phòng khám Đa 

khoa 246 Thanh Hóa

246 Hải Thượng 

Lãn Ông
Hạc Thành Thanh Hóa Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0237 3950 064

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

470
Bệnh Viện Đa Khoa 

Quốc Tế Hợp Lực
Nổ Giáp 1 Đào Duy Từ Thanh Hóa Việt Nam Bệnh viện Tư nhân Có 0237 222 1115

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có Có Có

471 VNVC Thanh Hóa

Số 8A Bùi Khắc 

Nhất, Khu dân cư 

An Phú Hưng

Hạc Thành Thanh Hóa Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7300 6595

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

472

Phòng khám 

MEDLATEC Thanh 

Hóa

Số 12 – 14 đường 

Phạm Ngũ Lão 
Hạc Thành Thanh Hóa Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 1900565656

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

473 VNVC Tuyên Quang
207 Đường Bình 

Thuận, Tổ 13
Tân Quang Tuyên QuangViệt Nam

Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595.

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có

474
Phòng Khám 

Mekomed

75 Phạm Thái 

Bường
Phước Hậu Vĩnh Long Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0270.3838.911

Thứ Hai - Thứ Sáu : 

7:00 - 17:00

Thứ Bảy - Chủ Nhật 

: 7:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có



475
Phòng Khám Đa 

Khoa Đặng Tuyền

266 Điện Biên 

Phủ, Khóm 11
Trà Vinh Vĩnh Long Việt Nam

Phòng 

khám
Tư nhân Có 0886069700

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 5:30 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH tạm ứng và 

sẽ hoàn lại khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI. KH vui lòng xuất trình thẻ 

BHTN tại quầy BHTN của CSYT.

Có

476 VNVC Vĩnh Long 170/2 Phạm Hùng Long Châu Vĩnh Long Việt Nam
Trung tâm 

tiêm chủng
Tư nhân Có 028 7102 6595.

Thứ Hai - Chủ Nhật 

: 8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí Vaccine 

cho khách hàng thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline Vietnam)

Có



Outpatient Inpatient Dental
Other 

Benefit
Outpatient Inpatient Dental

1

Vinmec Phu 

Quoc 

International 

Hospital

Bai Dai Area Phu Quoc An Giang Vietnam Hospital Private Yes 0297 398 55 88

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

2
Vnvc - An Giang 

Branch

No 1/22 Tran 

Hung Dao
My Thoi An Giang Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

3

Vinmec Duong 

Dong 

International 

Clinic

Nguyen Trung 

Truc Street, 

Quarter 4

Phu Quoc An Giang Vietnam Clinic Private Yes 02973985588

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:00,  13:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

4
Dnd - Bac Giang 

International 

Eye Hospital

Lot YT, 

Southern 

Residential 

Area

Bac Giang Bac Ninh Vietnam Hospital Private Yes 0204 6252 627

Monday - Friday 

: 7:30 - 18:00

Saturday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

5

Huyen Quang 

Bac Ninh Branch 

- Vietnam 

France 

International 

Dental Clinic

No. 119 

Huyen Quang
Kinh Bac Bac Ninh Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 984147000

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

6
Hoan My Bac 

Ninh General 

Hospital

469 Nguyen 

Trai
Vo Cuong Bac Ninh Vietnam Hospital Private Yes 0222 3858 999

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

7
Bac Giang Song 

Thuong General 

Hospital

No. 258 Le Loi 

Street
Bac Giang Bac Ninh Vietnam Hospital Private Yes 0916698115

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

12:00,  13:30 - 

17:00

Medical Provider accept for social health 

insurance.

Inpatient Customer: deposit & will be refund 

after receiving confirm for direct billing from 

FHVI.

Outpatient Customer: make payment 

corresponding to collection bill/nominated bill 

from medical provider & doctor.

YES YES

8
Vnvc Bac Ninh 

Branch

458 Nguyen 

Van Cu Street
Vo Cuong Bac Ninh Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

9
TNH Viet Yen 

Hospital

No. 20 Lieu 

Giai Street
Viet Yen Bac Ninh Vietnam Hospital Private Yes 1900 8035

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

10
Thanh Vu Medic 

Bac Lieu Hospital

No. 02 DN, 

National 

Highway 1A 

Bypass Road, 

Hamlet 17

Bac Lieu Ca Mau Vietnam Hospital Private Yes 0291. 390 8888

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

15:00

Sunday : 7:00 - 

11:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

11
Hoan My Minh 

Hai General 

Hospital

09 Lac Long 

Quan, Au Co, 

Hamlet 5

Tan Thanh Ca Mau Vietnam Hospital Private Yes 0290 357 58 59

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:00

Sunday : 7:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

12 VNVC Ca Mau
138-140 Ngo 

Quyen street
An Xuyen Ca Mau Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)
YES

13
Hoang Tuan 

Medical Center

99 An Duong 

Vuong Street
My Xuyen Can Tho Vietnam Clinic Private Yes 02993890888

Monday - Friday 

: 7:00 - 17:00

Saturday - 

Sunday : 7:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES

14
Hoan My Cuu 

Long Hospital

Lot 20 Vo 

Nguyen Giap
Hung Phu Can Tho Vietnam Hospital Private Yes 0292 391 7901

Monday - Friday 

: 7:00 - 17:00

Saturday - 

Sunday : 7:00 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

15
Phuong Chau 

International 

Hospital

300 Nguyen 

Van Cu 

(Extended)

Tan An Can Tho Vietnam Hospital Private Yes 0292. 389 6767

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

16
Van Phuoc Cuu 

Long Clinic

19 Nguyen 

Van Linh
Tan An Can Tho Vietnam Clinic Private Yes 029. 23 891789

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

17
Sai Gon - Le 

Nguyen Lam 

Dental Center

251 Nguyen 

Van Cu
Cai Khe Can Tho Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0292 3899 104

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

18
Can Tho City 

Maternity 

Hospital

438 Cach 

Mang Thang 

Tam Street

Cai Khe Can Tho Vietnam Hospital Government Yes 19008665

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Working hours: From Monday to Friday during 

office hours (except holidays and Tet), for 

outpatients, there are also Saturday and 

Sunday mornings. 

All customers are required to make a deposit 

according to the Medical Provider's 

regulations when receiving examination and 

treatment. 

The deposit will be refunded after receiving 

confirmation from FHVI. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing counter 

of the Medical Provider Government Medical 

Providers do not apply direct billing for 

maternity cases based on the cover rate.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

YES YES

19
Hoang Tuan 

General Hospital

80A Le Hong 

Phong Street
Phu Loi Can Tho Vietnam Hospital Private Yes

02993 629 666 , 

02993 629 988

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES

Provider Name Address
Ward/ 

Commune
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20

Phuong Chau 

Soc Trang 

International 

Hospital

No. 373 Phu 

Loi Street
Phu Loi Can Tho Vietnam Hospital Private Yes 02993 52 68 68

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES YES

21
Sai Gon Can Tho 

Dentomaxillofaci

al

No. 42-46 Vo 

Van Kiet 

Street

Cai Khe Can Tho Vietnam Hospital Private Yes 0292 3889 666

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES YES

22
Hoang Tuan 

Medical Center

275 Nguyen 

Hue Street, 

Vinh Chau 

Town

Vinh Chau Can Tho Vietnam Clinic Private Yes 02993 884 885

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

23
VNVC Can Tho 

Branch

576-576A, 

30/4 street
Tan An Can Tho Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

24
Medlatec Clinic 

Can Tho

No. 598 30/4 

Street
Tan An Can Tho Vietnam Clinic Private Yes 1900565656

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

25
Vinmec Can Tho 

International 

General Hospital

105A, 3 thang 

2 Street
Ninh Kieu Can Tho Vietnam Hospital Private Yes 02923683003

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

26
Odonto Dental 

Clinic

735 Nguyen 

Van Cu
Tan An Can Tho Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0783889883

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

27
Da Nang Family 

Medical Practice

96-98 Nguyen 

Van Linh
Hai Chau Da Nang Vietnam Clinic Private Yes 0236 3582 699

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Only apply direct billing services for GAH's 

customer, F1's customer, PWC's customer.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

28 Da Nang Hospital
124 Hai Phong 

Street
Hai Chau Da Nang Vietnam Hospital Government Yes 0236 382 1118

Monday - Friday 

: 8:00 - 16:00

Apply direct billing surcharge as below: VND 

150,000/Outpatient, VND 300,000/Inpatient

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing does not apply to contracts with 

co-payment provisions. However, if the 

customer agrees to pay the co-payment 

portion, direct billing can be applied

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES YES YES

29

Da Nang 

Obstetrics And 

Pediatrics 

Hospital - 

Branch 1

402 Le Van 

Hien

Ngu Hanh 

Son
Da Nang Vietnam Hospital Government Yes 0236 3957 777

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Apply direct billing services from 15/01/2026.

Apply direct billing surcharges as below:

- Outpatient: 50,000vnd/ case

- Inpatient: 100.000vnd/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing does not apply to contracts with 

co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

30
IDC Da Nang 

International 

Dental Clinic

203 Tran Phu Hai Chau Da Nang Vietnam
Dental 

Clinic
Private Yes 0236 3887 588

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

31
Phuc Khang Da 

Nang General 

Hospital

No. 02 Le 

Thanh Nghi
Hoa Cuong Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 0236 3815 115

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:39 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

32
Tam Tri Da Nang 

General Hospital

64 Cach Mang 

Thang Tam
Cam Le Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 0236 3679 555

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES YES

33
Vinh Duc 

General Hospital

National 

Highway 1A

Dien Ban 

Dong
Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 02353767 111

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

34
Hoan My Da 

Nang Hospital

291 Nguyen 

Van Linh
Thanh Khe Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 0236. 365 0676

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

35

Da Nang 

Obstetrics And 

Childrens 

Hospital Facility 

2

26C Chu Van 

An
Hai Chau Da Nang Vietnam Hospital Government Yes 0236 2222 055

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Apply direct billing services from 15/01/2026.

Apply direct billing surcharges as below:

- Outpatient : 50,000vnd/ case.

- Inpatient: 100.000vnd/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing does not apply to contracts with 

co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES



36
Sai Gon Hoi An 

Hospital

06 Phan Dinh 

Phung
Hoi An Tay Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 02353921 656

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

37
Vinmec Da Nang 

International 

Hospital

30 Thang 4 

Street, 

Residential 

Area No. 4, 

Nguyen Tri 

Phuong

Hoa Cuong Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 0236 3711 111

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

38
Minh Thien 

General Hospital

101 Phan Boi 

Chau
Ban Thach Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 0235 3702999

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

39
Thien Nhan Da 

Nang Hospital

276 - 278 

Dong Da 

Street

Hai Chau Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 024 7300 8866

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

40

Family General 

Hospital - High 

Quality Service 

Department

73 Nguyen 

Huu Tho
Hoa Cuong Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 0236 3632 333

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:30

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: up to 3 working days, excluding 

weekends and public holidays. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

41
Binh Dan Da 

Nang General 

Hospital

376 Tran Cao 

Van
Thanh Khe Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 0236 3714 030

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

42 199 Hospital

216 Nguyen 

Cong Tru 

Street

An Hai Da Nang Vietnam Hospital Government Yes 1900986868

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:30

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

YES YES YES YES

43
Vnvc Da Nang 

Branch

Lots 02, 03 - 

A4.3, North 

Monument 

Park Area

Hoa Cuong Da Nang Vietnam
Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

44
Saigon Tam Ky 

General Hospital
Group 5 Ban Thach Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 02353979797

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES

45
Tam Tri Quang 

Nam Hospital

253 Dien Bien 

Phu Street, 

Long Xuyen 1 

Block

Nam Phuoc Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 02353 776 115

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:30

Sunday : 7:00 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

46
Uc Chau Da 

Nang Dental 

Clinic

51 2/9 Street Hoa Cuong Da Nang Vietnam
Dental 

Clinic
Private Yes

0236.3569.777 

– 0922.596.688

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

18:30

Sunday : 8:30 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

47
Cam Le Family 

Doctor Center

04 Dang Tat 

Street
Cam Le Da Nang Vietnam Clinic Private Yes 02363.633.123

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

48

Phan Chau Trinh 

Medical 

University 

Hospital 

09 Nguyen 

Gia Thieu 

Street

Dien Ban 

Dong
Da Nang Vietnam Hospital Private Yes 0235 3787 333

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:30,  13:00 - 

16:30

Sunday : 7:30 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

49
Win Smile 

Dental Clinic - Da 

Nang

182 182 Phan 

Chau Trinh
Hai Chau Da Nang Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0889.688.234

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

50

Buon Ma Thuot 

Medical 

University 

Hospital

298 Ha Huy 

Tap Street
Tan An Dak Lak Vietnam Hospital Private Yes 19001147

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Direct Billing surcharge: VND 100,000/Case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES

51
VNVC  Buon Ma 

Thuot branch

No.7 Chu Van 

An
Tan An Dak Lak Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

52
Viet Anh Mandic 

General Clinic

37-39 Ly Thai 

To Street

Buon Ma 

Thuot
Dak Lak Vietnam Clinic Private Yes

0262 3999 115, 

0949 862 747

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

53
Viet My Phu Yen 

Hospital
168 Tran Phu Tuy Hoa Dak Lak Vietnam Hospital Private Yes 02577309168

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

16:00

Apply direct billing from Jun 15, 2025

Medical Provider will collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES YES YES

54 Dien Bien VNVC

Vincom Dien 

Bien, 60B, 

Group 7

Dien Bien 

Phu
Dien Bien Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028.7102.6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

55
Nguyen An Phuc 

General Clinic

No. 613, Dong 

Khoi Street, 

Quarter 8

Tan Trieu Dong Nai Vietnam Clinic Private Yes 0251 3898 989

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:30 - 

17:00

Sunday : 7:00 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

56

Saigon 

Children'S 

General Hospital 

- Dong Nai 

Branch

185 Phan 

Trung, 

Quarter 2

Tam Hiep Dong Nai Vietnam Hospital Private Yes 0251 3 918 246

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES



57
Long Binh 

International 

Clinic

No. 85, Bui 

Van Hoa 

Street, 

Quarter 5

Long Binh Dong Nai Vietnam Clinic Private Yes 0251 399 1961

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

11:30,  13:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

58

Thuan My Ito 

General Hospital 

- Dong Nai 

Branch

F99, Vo Thi 

Sau Street
Tran Bien Dong Nai Vietnam Hospital Private Yes 1900989954

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

59 Au Co Hospital

47/19A, Dieu 

Xien Street, 

Quarter 5B

Long Binh Dong Nai Vietnam Hospital Private Yes 0251 381 2345

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

60
Dong Nai Hoan 

My Hospital

1048A Pham 

Van Thuan
Tam Hiep Dong Nai Vietnam Hospital Private Yes 0251. 395 5955

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

61
Viet Anh Duc 

Dentistry 

Hospital

3/10-3/11 

Dong Khoi
Tam Hiep Dong Nai Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0251 882 3468

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

62

Long Binh 

International 

Clinic– Gate 11 

Branch 

No. 1419, Bui 

Van Hoa 

Street, 

Quarter 7

Long Binh Dong Nai Vietnam Clinic Private Yes 0251 399 1290

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

11:30,  13:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

63
Kim Dental Co., 

Ltd.

93A Nguyen 

Ai Quoc, 

Quarter 5

Tan Trieu Dong Nai Vietnam
Dental 

Clinic
Private Yes 0251 730 9668

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

64

Van Thanh Sai 

Gon Dental 

Clinic - Pham 

Van Thuan - 

Dong Nai Branch

1535 Pham 

Van Thuan, 

Quarter 3

Tran Bien Dong Nai Vietnam
Dental 

Clinic
Private Yes 0251. 3940 186

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

65

Van Thanh Sai 

Gon Dental 

Clinic - CMT8 - 

Dong Nai Branch

17/11 Cach 

Mang Thang 8
Tran Bien Dong Nai Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0251 3847186

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

66

Van Thanh Sai 

Gon Dental 

Clinic - Phu Hoa - 

Dong Nai  Branch

45 Street 1, 

Hamlet 1
Phu Hoa Dong Nai Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0251 3616186

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

11:30,  14:00 - 

18:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

67

Van Thanh Sai 

Gon Dental 

Clinic - Phuc 

Nhac - Dong Nai 

Branch

14/D Phuc 

Nhac
Gia Kiem Dong Nai Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0251 8911668

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

68

Kim Dental Clinic 

- Pham Van 

Thuan Dong Nai 

Branch

264A Pham 

Van Thuan
Tran Bien Dong Nai Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 2873065668

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

69

Long Binh 

International 

Clinic Trang Bom 

Dong Nai Branch

No. 20/38, 

Group 7, 

Quarter 3

Trang Bom Dong Nai Vietnam Clinic Private Yes 0251 3921 221

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

11:30,  13:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

70

Shing Mark 

University Of 

Medicine And 

Pharmacy 

Hospital

National 

Highway 51
Long Hung Dong Nai Vietnam Hospital Private Yes 0251 398 8888

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

71
Hoan My Binh 

Phuoc Hospital
Hamlet 3 Binh Phuoc Dong Nai Vietnam Hospital Private Yes 027 1389 7997

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

72

Dong Nai 

General Hospital-

Service 

Department (B 

Department)

02, Dong Khoi Tam Hiep Dong Nai Vietnam Hospital Private Yes 0251. 896.9999

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:00

Saturday - 

Sunday : 7:00 - 

11:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

Apply both public health insurance and private 

health insurance concurrently from October 

17, 2025.

The guarantee processing time will depend on 

the number of cases, customers, and hospital 

staff on duty during each shift. Therefore, 

customers are kindly requested to wait 

approximately 30 to 60 minutes before and 

after the consultation for the hospital 

guarantee procedure to be completed.

YES YES YES

73
VNVC Dong Nai 

Branch

22 Doan Van 

Cu street
Tam Hiep Dong Nai Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

74

Van Thanh Sai 

Gon General 

Clinic - Tan Phu - 

Dong Nai Branch

Group 15, 

Quarter 8
Tan Phu Dong Nai Vietnam Clinic Private Yes 02513 856 186

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:30,  13:30 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

75
Tam Tri Dong 

Thap General 

Hospital

No. 700, 

National 

Highway 30

My Ngai Dong Thap Vietnam Hospital Private Yes 0277 3875 993

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

76
Kim Dental Clinic 

- Ly Thuong Kiet 

Branch

304A Ly 

Thuong Kiet
Dao Thanh Dong Thap Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0273 3813 668

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

77

Phuong Chau Sa 

Dec 

International 

Hospital

153 Nguyen 

Sinh Sac Street
Sa Dec Dong Thap Vietnam Hospital Private Yes 02773 527 528

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES



78
Cao Lanh Tam 

Tri General 

Hospital

1 Le Thi Rieng 

Street
Cao Lanh Dong Thap Vietnam Hospital Private Yes

02773.878878, 

0942765115

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

79 Dong Thap VNVC
1 Ngo Thoi 

Nham
Cao Lanh Dong Thap Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

80
Binh Dinh 

General Hospital

39 Pham Ngoc 

Thach
Quy Nhon Gia Lai Vietnam Hospital Private Yes 1900 96 96 39

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

81
Huong Son 

General Clinic

129 Nguyen 

Thai Hoc 

Street

Quy Nhon 

Nam
Gia Lai Vietnam Clinic Private Yes

0868.777.129, 

02563.524.351

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

11:30,  14:00 - 

16:30

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

Do not apply direct billing for Social Health 

Insurance due to have no invoice

YES

82
Binh An General 

Clinic

192 Phan Dinh 

Phung
Dien Hong Gia Lai Vietnam Clinic Private Yes 0269 3883 021

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

83
Thu Phuc 

General Hospital

420 Nguyen 

Thai Hoc 

Street

Quy Nhon 

Nam
Gia Lai Vietnam Hospital Private Yes 1900 966979

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:30,  13:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

84
Hung Vuong Gia 

Lai Hospital

236A Le Duan 

Street
Hoi Phu Gia Lai Vietnam Hospital Private Yes 18008015

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

Public hospitals do not apply sponsorship for 

proportional maternity cases

YES YES

85 Gia Lai VNVC
264 Phan Dinh 

Phung
Dien Hong Gia Lai Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028.7300.6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

86
Duc Giang 

General Hospital

54 Truong 

Lam Street
Viet Hung Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 0966.381.616

Monday - Friday 

: 7:30 - 11:30,  

13:00 - 17:00

All customers are required to make a deposit 

according to the Medical Provider's 

regulations when receiving examination and 

treatment.  

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing counter 

of the Medical Provider|

The deposit will be refunded after receiving 

confirmation from FHVI.

The guarantee surcharge is as follows: 100,000 

VND for outpatient services, 300,000 VND for 

outpatient treatment, and 300,000 VND for 

inpatient services.

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity cases based on the 

cover rate.

YES YES

87
Thanh Nhan 

Hospital

No. 105 Ly 

Thuong Kiet 

Street

Bach Mai Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes
02439714363, 

02439714367

Monday - Friday 

: 7:30 - 17:00

Apply direct billing surcharges as below:

- Outpatient Consultation:  100,000vnd/ case.

- Inpatient/Outpatient Treatment, On Day 

Treatment and Emergency: 200.000vnd/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

88
Bach Mai 

Hospital
78 Giai Phong Kim Lien Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 1900 888866

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:00 Apply direct billing services from 15/01/2026 YES

89
Ha Noi Heart 

Hospital - 

Branch 1

92 Tran Hung 

Dao Street
Cua Nam Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 19001082

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:30

Apply direct billing from Jun 15, 2025

Apply direct billing surcharges as below:

- Inpatient: VND 700,000/case

- Outpatient: VND 200,000/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider will collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

90
Thai Thinh 

General Clinic

125 – 127 Thai 

Thinh Street
Dong Da Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 097 288 1125

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

91
Hanoi Obstetrics 

Gynecology 

Hospital

929 La Thanh 

Street
Giang Vo Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 19006922

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:00

Customer makes advance deposit and will be 

refunded after receiving confirm for direct 

billing from FHVI.

Direct Billing for Outpatient is on floor 1 of 

block B, Customer is required to provide 

private insurance card at Private 

Insurance/Direct Billing counter of Medical 

Provider.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

YES YES YES

92
Thien Duc 

International 

General Hospital

207 Phung 

Hung
Ha Dong Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 08888 39567

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES



93
Uc Chau Dental 

Clinic

No 03 Nguyen 

Du

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes

0905234673 - 

02439445216

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

94
Hong Ngoc Yen 

Ninh General 

Hospital

55 Yen Ninh 

Street
Ba Dinh Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 3927 5568

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers will 

receive the reimbursement via the same 

method used for the advance payment. 

Specifically: if the advance was made in cash 

upon discharge, reimbursement will be in 

cash; if the advance was made by bank 

transfer, reimbursement will be made by bank 

transfer within 3–5 days; if the advance was 

made by card, reimbursement will depend on 

the bank and may take approximately 20–30 

days. Customers are requested to present 

their card at the Private Insurance/Direct 

Billing Counter of Medical Provider.

YES YES YES YES YES YES

95
Medlatec 

General Hospital

42-44 Nghia 

Dung
Hong Ha Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 37 162 066

Monday - 

Sunday : 6:00 - 

22:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

96
Bac Ha 

International 

Hospital

137 Nguyen 

Van Cu
Bo De Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes

19008083, 

0986822333

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

97
Thu Cuc 

International 

General Hospital

286, 288, 290, 

292, 294 Thuy 

Khue

Tay Ho Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 3835 5555

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: if the advance was made in cash, the 

refund will be made in cash; if the advance 

was made by bank transfer, the refund will be 

made by bank transfer within 3–5 working 

days. Customers are requested to present 

their card at the Private Insurance/Direct 

Billing Counter of Medical Provider.

YES YES YES YES YES YES

98
Tam Anh 

General Hospital 

- Ha Noi Branch

108 Hoang 

Nhu Tiep
Bo De Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 3872 3872

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:30

Saturday : 7:00 - 

11:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

99

Hong Phat 

General Hospital 

- Old Name Tri 

Duc

219 Le Duan
Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 3942 9999

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

100
Ha Thanh 

Private General 

Hospital

No. 55-57-59-

61-63 Vu 

Thanh Street

O Cho Dua Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024. 3765.5599

Monday - Friday 

: 7:30 - 17:00

Saturday : 7:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

101 Dong Do Hospital 5 Dao Duy Anh Kim Lien Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 6278 4449

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:30,  13:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

102
International 

Eye Hospital - 

Dnd

126-128 Bui 

Thi Xuan

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024. 3974 9180

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

103

Central Pediatric 

Hospital - 

Voluntary 

Treatment Area 

1A + 

International 

Department

No. 18, Alley 

879, La Thanh 

Street

Lang Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 024. 6 273 8574

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:00

Follow to Medical Provider's regulation, 

Customer is required to provide private 

insurance card & personal document at 

Private Insurance/Direct Billing counter of 

Medical Provider within 24 from admission.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

YES

104

An Thinh 

Obestetri- Cn & 

Gynecology 

Hospital (*)

496 Bach Mai Bach Mai Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024. 6250 4455

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

105
Dolife 

International 

Hospital

108, Nguyen 

Hoang
Tu Liem Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 2473088818

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

106

Vinmec Times 

City 

International 

Hospital

458 Minh Khai Vinh Tuy Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 3974 3556

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

107
Hung Viet 

Trading Joint 

Stock Company

34 Dai Co Viet
Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024. 6250 0707

Monday - Friday 

: 7:30 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

108
Ha Noi French 

Hospital

No. 01, 

Phuong Mai 

Street

Kim Lien Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 577 1100

Monday - Friday 

: 8:30 - 18:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

109
Thanh Chan 

International 

General Clinic

No. 6, Nguyen 

Thi Thap 

Street, Trung 

Hoa-Nhan 

Chinh Urban 

Area

Yen Hoa Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 62 88 11 55

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

110
Thu Cuc 

International 

General Clinic

216 Tran Duy 

Hung
Yen Hoa Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 0936 237 696

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: if the advance was made in cash, the 

refund will be made in cash; if the advance 

was made by bank transfer, the refund will be 

made by bank transfer within 3–5 working 

days. Customers are requested to present 

their card at the Private Insurance/Direct 

Billing Counter of Medical Provider.

YES YES

111
Bao Viet Dental 

Clinic - Branch 1

No. 117, Tran 

Dang Ninh
Cau Giay Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 024 3793 0389

Monday - 

Sunday : 8:30 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES



112
Smile Care 

Dental Clinic

C101 Building, 

Thai Ha Street
Dong Da Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0383237169

Monday - 

Sunday : 9:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

113
Bao Viet Dental 

Clinic - Vu Thanh 

(Hanoi) Branch

No. 8, Vu 

Thanh Street
O Cho Dua Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 024 6263 6777

Monday - 

Sunday : 8:30 - 

20:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

114

Hong Ngoc To 

Huu 

International 

General Clinic

1st Floor, HPC 

Landmark 

105, Van Khe 

New Urban 

Area

Duong Noi Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 3927 5568

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers will 

receive the reimbursement via the same 

method used for the advance payment. 

Specifically: if the advance was made in cash, 

reimbursement will be in cash; if the advance 

was made by bank transfer, reimbursement 

will be made by bank transfer within 3–5 

working days; if the advance was made by 

card, reimbursement will depend on the bank 

and may take approximately 20–30 days. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES

115
Dr.Binh Tele 

Clinic General 

Clinic

11-13-15 Tran 

Xuan Soan

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 3941 0788

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

116
Yecxanh General 

Clinic

221 Pho Vong 

Street
Tuong Mai Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024. 3869 2819

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

117 Dnd Dental Clinic
157 Bui Thi 

Xuan

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 1800 1055

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

118

Vinmec Times 

City 

International 

Clinic

458 Minh Khai Vinh Tuy Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 39743556

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

119
Hung Viet 

General Clinic

40 Dai Co 

Viet, Le Dai 

Hanh

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024. 6250 0707

Monday - Friday 

: 7:30 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

120
Viet Han 

General Clinic

246 Pho Hue 

Street

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 3945 4688

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

121
Nguyen Du 

Dental Clinic

No. 2, Nguyen 

Du
Cua Nam Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 024. 3 943 2715

Monday - 

Sunday : 8:30 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.   

YES

122
Vietlife General 

Clinic

No. 14, Tran 

Binh Trong
Cua Nam Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024. 3787 7755

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

123
Dai Tu Thu Cuc 

General Clinic

Basement and 

1st Floor, 

HH01 

Building, Eco 

Lakeview, No. 

32 Dai Tu

Dinh Cong Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 1900 5588 92

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: if the advance was made in cash, the 

refund will be made in cash; if the advance 

was made by bank transfer, the refund will be 

made by bank transfer within 3–5 working 

days. Customers are requested to present 

their card at the Private Insurance/Direct 

Billing Counter of Medical Provider.

YES YES YES YES

124

Hong Ngoc 

Savico 

International 

General Clinic

3rd Floor, 

Block B, Tasco 

Mall, No. 7 

and No. 9 

Nguyen Van 

Linh

Viet Hung Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 39 275 568

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers will 

receive the reimbursement via the same 

method used for the advance payment. 

Specifically: if the advance was made in cash, 

reimbursement will be in cash; if the advance 

was made by bank transfer, reimbursement 

will be made by bank transfer within 3–5 

working days; if the advance was made by 

card, reimbursement will depend on the bank 

and may take approximately 20–30 days. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES

125

Hong Ngoc 

Keangnam 

International 

General Clinic

10th Floor, 70-

Storey 

Building, 

Keangnam 

Hanoi 

Landmark 

Tower

Tu Liem Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024. 3927 5568

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers will 

receive the reimbursement via the same 

method used for the advance payment. 

Specifically: if the advance was made in cash, 

reimbursement will be in cash; if the advance 

was made by bank transfer, reimbursement 

will be made by bank transfer within 3–5 

working days; if the advance was made by 

card, reimbursement will depend on the bank 

and may take approximately 20–30 days. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES

126
Medlatec Tay Ho 

General Clinic
99 Trich Sai Tay Ho Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 37 162 066

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES

127
Medlatec Thanh 

Xuan General 

Clinic

No. 3, Khuat 

Duy Tien
Thanh Xuan Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 32663688

Monday - 

Sunday : 7:15 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES



128

Hong Ngoc 

Nguyen Tuan 

International 

General Clinic

Booth NO2-L1-

01-02, 1st 

Floor, Service 

Area, Autumn 

Building, Go 

Urban Area

Thanh Xuan Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 3927 5568

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers will 

receive the reimbursement via the same 

method used for the advance payment. 

Specifically: if the advance was made in cash, 

reimbursement will be in cash; if the advance 

was made by bank transfer, reimbursement 

will be made by bank transfer within 3–5 

working days; if the advance was made by 

card, reimbursement will depend on the bank 

and may take approximately 20–30 days. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES

129
Phuong Dong 

General Hospital
No. 9 Pho Vien Dong Ngac Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 02432753960

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

19:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

130
Hong Ngoc Phuc 

Truong Minh 

General Hospital

No. 8 Chau 

Van Liem
Tu Liem Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 7300 8866

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers will 

receive the reimbursement via the same 

method used for the advance payment. 

Specifically: if the advance was made in cash 

upon discharge, reimbursement will be in 

cash; if the advance was made by bank 

transfer, reimbursement will be made by bank 

transfer within 3–5 days; if the advance was 

made by card, reimbursement will depend on 

the bank and may take approximately 20–30 

days. Customers are requested to present 

their card at the Private Insurance/Direct 

Billing Counter of Medical Provider.

YES YES YES YES YES YES

131
Sbb General 

Clinic

No. 499 Tran 

Khat Chan
Bach Mai Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 777 999 89

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

132
Home Dental 

Clinic

No. 30 Trieu 

Viet Vuong

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 024 3828 9999

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

133

Vietnam France 

International 

Dental Clinic - 

Tran Duy Hung 

Hanoi Branch

No. 24 Tran 

Duy Hung
Yen Hoa Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 984147000

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

134

Vietnam France 

International 

Dental Clinic - 

Thai Ha Hanoi 

Branch

No. 6 Thai Ha Yen Hoa Ha Noi Vietnam
Dental 

Clinic
Private No 0981227869

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

135

Vietnam France 

International 

Dental Clinic - 

Tran Dang Ninh 

Branch

No. 69 Tran 

Dang Ninh
Cau Giay Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0966801155

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

136

Vietnam France 

International 

Dental Clinic - 

Nguyen Du 

Hanoi Branch

No. 29 

Nguyen Du

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 984147000

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

137

Viet Phap 

International 

Dental Clinic - 

Van Phu Branch

No. 358, Block 

36, Lot H – 

TT5, Hi Brand 

Residential 

Area, New 

Urban Area

Kien Hung Ha Noi Vietnam
Dental 

Clinic
Private No 984147000

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

138
Bao Son General 

Hospital

52 Nguyen Chi 

Thanh
Lang Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 37757099

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

139
Mediplus 

General Clinic

2nd Floor, 

Mandarin 

Garden 2 

Shopping 

Center

Tuong Mai Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 19003366

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

140
T-Matsuoka 

Medical Center

VJM Building, 

154 Nguyen 

Thai Hoc 

Street

Ba Dinh Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 1800 888 616

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

141 An Viet Hospital
No. 1E Truong 

Chinh Street
Tuong Mai Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 1900 2838

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Sunday : 7:30 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

142
Hoe Nhai 

General Hospital

17-34 Hoe 

Nhai Street
Ba Dinh Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 024. 3927 2980

Monday - Friday 

: 7:30 - 12:00,  

13:00 - 16:00

Saturday : 7:30 - 

12:00

Apply direct billing surcharges as below:

Life insurance: VND 300,000/Inpatient case, 

VND 100,000/Outpatient case

Non-Life insurance: VND 100,000/Inpatient 

case, VND 50,000/Outpatient case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

143
Raffles Medical 

General Clinic Ha 

Noi

51 Xuan Dieu 

Street
Tay Ho Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 3934 0666

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider. Direct Billing service is not applicable 

to customers under UIC original insurance.

YES



144
Family Medical 

Practice Clinic-

Ha Noi

298I Kim Ma

Van Mieu - 

Quoc Tu 

Giam

Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 3843 0748

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Only apply direct billing services for GAH's 

customer, F1's customer, PWC's customer.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

145
Lotus Clinic Ha 

Noi

No. 1+2, D2 

Building, 

Giang Vo 

Street

Giang Vo Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 3817 0000

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider can collect a deposit from 

the Customer and will refund it after receiving 

confirmation of the guarantee from FHVI.

YES

146
Hong Ngoc 

Kosmo Tay Ho 

Clinic

S20 and 

TMDV 2A+2B, 

1st and 2nd 

Floors, 

Newtatco - 

Kosmo Mixed-

use 

Residential 

and Office 

Complex

Dong Ngac Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 3927 5568

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers will 

receive the refund via the same method used 

for the advance payment. Specifically: if the 

advance was made in cash, the refund will be 

made in cash; if the advance was made by 

bank transfer, the refund will be made by 

bank transfer within 3–5 days; if the advance 

was made by card, the refund period will 

depend on the bank and may take 

approximately 20–30 days.

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES

147
Ha Noi Medical 

University 

Hospital

1 Ton That 

Tung Street
Kim Lien Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 19006422

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:00

Apply direct billing surcharges as below:

- Inpatient: VND 300,000/case

- Outpatient: VND 100,000/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee.

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES

148
Jio Health 

Polyclinic Ba Dinh

CP.B1.01-

CP.B1.22-

CP.B1.23-

CP.B1.24, 

Capital Place, 

No. 29 Lieu 

Giai Street

Ngoc Ha Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 1900636893

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

149
Sun Medical 

Clinic

1st Floor, 

Time Tower 

Building, No. 

35 Le Van 

Luong Street

Thanh Xuan Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 1800 8005

Monday - 

Sunday : 8:30 - 

12:30,  13:30 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

150
Doctor For U 

Clinic

2nd Floor, 

Sunrise 

Building, 90 

Tran Thai 

Tong Street, 

Dich Vong 

Ward

Ngoc Ha Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 32 212 212

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

151 Eco Health Clinic

Ngoi Sao Viet 

Building, No. 

4, Alley 4 Kim 

Dong Street, 

Giap Bat

Hoang Mai Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 1800 888 981

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

19:00

Sunday : 7:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

152

Tomec 

International 

High Tech 

General Clinic

38 Le Van Huu 

Street
Cua Nam Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 1900 886 886

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES

153
108 National 

Military Hospital

01 Tran Hung 

Dao

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes

096.775.1616, 

069.572400

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

On negotiation process from hospital about 

direct billing procedures so not yet apply 

directbilling service.

Apply direct billing surcharges as below:

- Outpatient Consultation:  100,000vnd/ case.

- Inpatient: 300.000vnd/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

154
Sakura General 

Clinic

19-21-23 

Pham Viet 

Chanh Street

Hong Ha Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes
024 3718 1000, 

024 3718 2000

Monday - 

Saturday : 9:00 - 

13:00,  14:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

155
Vnvc Ha Noi 

Branch

Floor 1, 2 – R1 

Tower, 

Florence 

Building, No. 

28 Tran Huu 

Duc Street,

Tu Liem Ha Noi Vietnam
Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

156
Mikuni Dental 

Clinic

West Tower 

8001, 8th 

Floor, Lotte 

Center, 54 

Lieu Giai 

Street

Giang Vo Ha Noi Vietnam
Dental 

Clinic
Private No 02473006480

Tuesday - 

Saturday : 9:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

157
Neomedic 

Medical Clinic

Lot B11 B12 

Land Auction 

Area

Ha Dong Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 0968 636 630

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

158
Be Dental Clinic - 

Ha Noi Branch

7B Thi Sach, 

Ngo Thi Nham

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes

0934 61 9090, 

0899 555 636

Monday - 

Sunday : 8:30 - 

18:00

Medical Provider will collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES

159
Green Cross 

General Hospital

33 Nguyen 

Hoang Street, 

My Dinh 2, 

Nam Tu Liem

Tu Liem Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 1900 638 003

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES



160
Aident Dental 

Clinic

No. 1 No 

Trang Long 

Street

Ngoc Ha Ha Noi Vietnam
Dental 

Clinic
Private Yes  093 606 8338

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

161
Xa Dan Kim 

Dental Branch 

Of Hanoi

224 Xa Dan 

Street

Van Mieu - 

Quoc Tu 

Giam

Ha Noi Vietnam
Dental 

Clinic
Private No 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

162
Medlatec Cau 

Giay Clinic

No. 2, Alley 

82, Duy Tan 

Street

Cau Giay Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 1900565656

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

163
Dym Medical 

Center Hanoi

B1, Epik 

Tower, Alley 

19 Duy Tan 

Street

Tu Liem Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 02477710170

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

164
Hoe Nhai 

General Hospital-

Branch 2

No. 34, Alley 

53, Tan Ap 

Street

Hong Ha Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 0966 37 1816

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

12:00,  13:00 - 

16:30

The guarantee surcharge is applied as follows:

For life insurance: 300,000/ 1 inpatient case; 

100,000 VND/ 1 outpatient case

For non-life insurance: 100,000 VND/ 1 

inpatient case; 50,000 VND/1 outpatient case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES

165
Greenfield 

Dental Clinic

Floors 1-2-3, 

No. 95 Trung 

Hoa Street

Yen Hoa Ha Noi Vietnam
Dental 

Clinic
Private Yes 0906 621 988

Monday - 

Sunday : 9:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

166
Singae Dental 

Clinic

Building 02, 

Lacasa Villa 

Area, 25 Vu 

Ngoc Phan 

Street

Lang Ha Noi Vietnam
Dental 

Clinic
Private Yes 0911 54 9999

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

167 AEGIS Clinic

Aegis General 

Clinic, 1st 

Floor - 25T2 

Building, 

Nguyen Thi 

Thap Street

Yen Hoa Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 0836 22 9999

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

168
Sun 

International 

Hospital

Lot DMKT 1, 

Diplomatic 

Corps Area, 

Duong Van An 

Street

Xuan Dinh Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 3333 8888

Monday - Friday 

: 7:30 - 17:00

Saturday : 7:30 - 

11:00

Apply direct billing from Jun 15, 2025

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

169

Phenikaa 

University 

Hoang Ngan 

General Clinic

Floors 1,2,3 

No. 167 

Hoang Ngan 

Street

Yen Hoa Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 2222 6699

Monday - Friday 

: 7:30 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: within 3–4 working days (excluding 

Saturdays, Sundays, and public holidays). 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES

170
Phenikaa 

University 

Dental Clinic

Floor 4 No. 

167 Hoang 

Ngan Street

Yen Hoa Ha Noi Vietnam
Dental 

Clinic
Private Yes 0978 625 499

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: within 3–4 working days (excluding 

Saturdays, Sundays, and public holidays). 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES

171

Vinmec Smart 

City 

International 

Hospital

Tay Mo - Dai 

Mo New 

Urban Area - 

Vinhomes 

Park, Tay Mo 

Street

Tay Mo Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 02432085678 

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

172

Vinmec Ocean 

Park 

International 

Clinic

Floor 1, Hai 

Au Building, 

Vinhomes 

Ocean Park 1 

Urban Area

Gia Lam Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 02439756888

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

173
Hanoi Children’s 

Hospital

Nguyen Van 

Trac (Nguyen 

Trac) Street

Duong Noi Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 0826.722.822

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

174
Phenikaa 

University 

Hospital 

Lot YT, 

Nguyen The 

Nho Street, 

Nguyen The 

Nho 

Residential 

Area

Xuan 

Phuong
Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 024 2222 6699

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: within 3–4 working days (excluding 

Saturdays, Sundays, and public holidays). 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES YES

175

Hanoi Medical 

University 

Hospital - Hoang 

Mai Branch

No. 10 Truong 

Cong Giai 

Street

Hoang Mai Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 19006422

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:00

Apply direct billing surcharges as below:

- Inpatient: VND 300,000/case

- Outpatient: VND 100,000/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES



176

Hanoi Medical 

University 

General Clinic - 

Branch Cau Giay

Le Nin 

Boulevard, 

Block 10

Cau Giay Ha Noi Vietnam Clinic Government Yes 024 2324 0468

Monday - Friday 

: 8:00 - 16:00

Apply direct billing surcharges as below:

- Outpatient: VND 100,000/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES

177 Prime Clinic

No. 2 Tran 

Thanh Tong 

Street

Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 096 671 92 29

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

178
H Plus Medical 

Company Limited

7th and 8th 

Floors, Lotte 

Mall Hanoi, 

272 Vo Chi 

Cong Street

Tay Ho Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 7306 9889

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

179
Ha Noi Heart 

Hospital - 

Branch 2

695 Lac Long 

Quan Street
Tay Ho Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 19001082

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:30

Apply direct billing from Jun 15, 2025

Apply direct billing surcharges as below:

- Inpatient: VND 700,000/case

- Outpatient: VND 200,000/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider will collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

180

Hanoi Obstetrics 

Gynecology 

Hospital - 

Branch 2

38 Cam Hoi
Hai Ba 

Trung
Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 0246 2785 746

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:00

Temporary stop directbilling services from 

11.08.2025 due to internal procedures of 

hospital.

Customer makes advance deposit and will be 

refunded after receiving confirm for direct 

billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

YES YES

181

Hanoi Obstetrics 

Gynecology 

Hospital - 

Branch 3

10 Quang 

Trung
Ha Dong Ha Noi Vietnam Hospital Government Yes 0243 3512 424

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:00

Temporary stop directbilling services from 

11.08.2025 due to internal procedures of 

hospital.

Customer makes advance deposit and will be 

refunded after receiving confirm for direct 

billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

YES YES

182

Thang Long Lac 

Viet 

International 

Hospital

9A-9B Phan 

Chu Trinh
Cua Nam Ha Noi Vietnam Hospital Private Yes 19001269

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

183
Tam Anh Clinic - 

Cau Giay
265 Cau Giay Cau Giay Ha Noi Vietnam Clinic Private Yes 024 7106 6858

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

184
Win Smile 

Dental Clinic - Le 

Duan

53B Le Duan Cua Nam Ha Noi Vietnam
Dental 

Clinic
Private Yes 0966688234

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

185
Win Smile 

Dental Clinic - Vu 

Trong Phung

11 Vu Trong 

Phung
Thanh Xuan Ha Noi Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0981.229.696

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

186
TTH Ha Tinh 

General Hospital
01 Ngo Quyen Tran Phu Ha Tinh Vietnam Hospital Private Yes 0912 555 115

Monday - Friday 

: 7:00 - 12:00,  

13:30 - 16:30

Saturday : 7:00 - 

12:00,  13:30 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

187
Vnvc Ha Tinh 

Branch
158 Tran Phu Thanh Sen Ha Tinh Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

188 Kien An Hospital
35 Tran Tat 

Van Street
Phu Lien Hai Phong Vietnam Hospital Government Yes 0395 612 612

Monday - Friday 

: 8:00 - 16:00

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical 

Provider.Government Medical Providers do 

not apply direct billing for maternity base on 

cover rate.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

YES YES

189
Hai Phong 

International 

General Hospital

124 Nguyen 

Duc Canh
Le Chan Hai Phong Vietnam Hospital Private Yes 0225 3736 300

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES YES YES YES YES

190
Green 

International 

Hospital

1111 Luy Ban 

Bich Street
An Bien Hai Phong Vietnam Hospital Private Yes 0911 116 179

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

191

Vinmec Hai 

Phong 

International 

Hospital

Group 31 An Bien Hai Phong Vietnam Hospital Private Yes 0225 7309888

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:30

Saturday : 7:30 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

192

Hai Phong 

International 

Hospital Of 

Obstetrics And 

Pediatrics

No. 124 

Nguyen Duc 

Canh

Le Chan Hai Phong Vietnam Hospital Private Yes 0225 3 959 999

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES



193

Hai Phong 

Medical 

University 

Hospital

225C Lach Tray Gia Vien Hai Phong Vietnam Hospital Government Yes 0225 3736 300

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

Maternity direct billing is not applicable.

YES YES

194
VNVC Hai Phong 

branch

11, Lot 30A, 

New Urban 

Area Cat Bi 

Airport, Le 

Hong Phong 

Street

Gia Vien Hai Phong Vietnam
Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

195

Vimmec Royal 

Island 

International 

General Clinic

Floor 2, Lot 2-

13, Vincom 

Mega Mall 

Shopping 

Center, Vũ 

Yên Island 

Entertainment 

 Complex, 

Residential 

Area and 

Ecological Park

Thuy 

Nguyen
Hai Phong Vietnam Clinic Private Yes 022 5730 9888

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00
YES YES

196

DND – Hai 

Duong 

International 

Eye Hospital

Lot 8.1-9, 

Western New 

Urban Area, 

Truong Chinh 

Street

Le Thanh 

Nghi
Hai Phong Vietnam Hospital Private Yes 0899034034

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

12:00,  13:00 - 

16:30

Sunday : 7:30 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

197
Ba Ria General 

Hospital

No 686 Vo 

Van Kiet
Tam Long

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 0254 3 731 115

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Apply direct billing surcharges as below:

- Outpatient Consultation: 150,000vnd/ case.

- Inpatient: 15% of the total incurred expenses 

per treatment case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES YES

198
Diag Medical 

Center District 7

85-87 No 

Trang Long 

Street

Tan Thuan
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 19001717

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:00,  13:00 - 

16:30

Medical Provider can collect a deposit from 

the Customer and will refund it after receiving 

confirmation of the guarantee from FHVI.

Medication costs at Diag are not covered 

directly. The customer should submit the 

invoice for reimbursement later.

YES

199
Hoa Su Dental 

Clinic

2 Mai Thuc 

Loan Street
Rach Dua

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0918 174 662

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

11:30,  13:30 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

200
Nhan Dan Gia 

Dinh Hospital

Alley 587, 

Tam Trinh 

Street

Gia Dinh
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 19008116

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

16:00

Apply direct billing surcharges as below:

- Outpatient Consultation:  150,000vnd/ case.

- Inpatient/Outpatient Treatment, On Day 

Treatment and Emergency: 300.000vnd/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

For clients with original insurance policies 

issued by PTI, only outpatient direct billing is 

applicable

Direct billing does not apply to contracts with 

co-payment clause. However, if the customer 

agrees to pay the co-payment portion, direct 

billing can be applied

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

201
Kei Mei Kai Thu 

Duc Clinic

01B Hoang 

Huu Nam 

Street, 

Quarter My 

Thanh

Long Binh
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 6280 9228

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

202
Lan Anh Dental 

Clinic Branch 1

130 Ha Huy 

Tap Street
Tan Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 02854111616

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

203
An Phu General 

Hospital

5, 22 Thang 

12 Street, Khu 

Pho 1A

An Phu
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0274 6550 115

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

204
Cam Tu Dental 

Clinic

4B Tran Hung  

Dao
Ben Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes

1900 232 439, 

093 809 3053

Monday - Friday 

: 8:00 - 18:30

Saturday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider does not require deposit. 

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES

205
Tam Duc Heart 

Hospital

4 Nguyen 

Luong Bang 

Street

Tan My
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 5411 0036

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:00

Saturday : 7:00 - 

11:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Medical Provider 

will process the refund via bank transfer 

within approximately 2–3 working days. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES YES YES

206
American Eye 

Center - Cresent 

Mall Branch

105 Ton Dat 

Tien
Tan My

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0938 136 758

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

207
American Dental 

Clinic

42 Cach Mang 

Thang Tam 

Street

Tan Son Nhi
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0909284955

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES



208
Diamond 

General Clinic

179-181 Vo 

Thi Sau Street
Xuan Hoa

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028.3930.7575

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

209 Y Sai Gon Clinic
408B Le Hong 

Phong Street
Vung Tau

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private No 0898760900

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

12:00,  13:30 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

210
Quoc Anh 

General Hospital

104-110, 54 

Street 54 

(National 

Highway 1A), 

Tan Tao 

Residential 

Area

Tan Tao
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028. 5407 3879

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

211
Hanh Phuc 

International 

Hospital

18 Binh 

Duong 

Boulevard

Lai Thieu
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0274 363 6068

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider. 

YES YES YES

212
Nam Sai Gon 

International 

Hospital

No. 88, Street 

No. 8, Trung 

Son 

Residential 

Area

Binh Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 54292826

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

213

Vinmec Central 

Park 

International 

Hospital

720A Dien 

Bien Phu

Thanh My 

Tay

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 3622 1166

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

214
Sai Gon Binh 

Duong General 

Hospital

39 Ho Van 

Cong, Area 4
Chanh Hiep

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0274 366 8989

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES YES

215
Trieu An General 

Hospital

165 Kinh 

Duong Vuong
An Lac

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028. 3750 9999

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

216
Van Hanh 

General Hospital

700 (72-74) Su 

Van Hanh
Hoa Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028. 6299 5021

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

12:00,  13:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

217
Hoan My Sai 

Gon Hospital

60-60A Phan 

Xich Long
Cau Kieu

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028. 3 995 9862

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time (after the customer has completed all 

required documents) depends on the method 

of advance payment: cash – refunded on the 

same day after document completion; bank 

transfer – within 3–5 working days; credit card 

– within 5–7 working days. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

218
Franco-

Vietnamese 

Hospital

6 Nguyen 

Luong Bang
Tan My

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028. 5411 3333

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

219
Mekong 

Maternity 

Hospital

243-243A-

243B Hoang 

Van Thu

Tan Son 

Hoa

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028. 3844 2986

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

A surcharge of 3–5% will be applied to the 

total amount covered by insurance.

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

YES

220
City 

International 

Hospital

No. 3, 17A 

Street
An Lac

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028. 6280 3333

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: cash – refunded immediately after 

completing discharge procedures; Bank 

transfer – within 5–7 working days. Customers 

are requested to present their card at the 

Private Insurance/Direct Billing Counter of 

Medical Provider.

YES YES YES

221
Sai Gon Dental 

Hospital

1256 - 1258 

Vo Van Kiet
Cho Lon

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 028 3856 7479

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

222
Sai Gon - Ito Phu 

Nhuan Hospital

140C Nguyen 

Trong Tuyen
Phu Nhuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028. 3997 3679

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

223
Ent Saigon 

Hospital

1-3 Trinh Van 

Can
Ben Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028. 3 821 3456

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

20:30

Sunday : 7:30 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: Cash – refunded immediately after 

receiving the guarantee confirmation; Bank 

transfer – within 3-5 working days. Customers 

are requested to present their card at the 

Private Insurance/Direct Billing Counter of 

Medical Provider.

YES YES

224
Tan Hung 

Hospital

871 Tran Xuan 

Soan
Tan Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 83776 0648

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:00

Saturday : 7:00 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES



225 Tu Du Hospital
284 Cong 

Quynh
Ben Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 028. 5404 2829

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:00

Customer should prepare copy of private 

insurance card & national id card (photocopy 

on the same side of paper).

Medical Provider only apply direct billong for 

in cases of childbirth and illness requiring 

surgery. Other cases, Customer need to make 

payment & get reimbursement from FHVI.

Direct Billing surcharge is VND 100,000/case.

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

YES

226
Hoan My Binh 

Duong Hospital

No. 45, Ho 

Van Cong 

Street, 

Quarter 4

Chanh Hiep
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0274 3777 999

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

227

Van Thanh Sai 

Gon Dental 

Clinic - Bach 

Dang - Ba Ria 

Branch

75 Bach Dang Ba Ria
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0254 3712186

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

228

Van Thanh Sai 

Gon General 

Clinic - Phu My 

Branch

306 Doc Lap 

Street, Quang 

Phu Quarter

Phu My
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0254. 3890 186

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

20:00

Sunday : 7:30 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

Currently, the clinic is temporarily suspending 

the direct billing service. Customers are kindly 

requested to issue a VAT invoice and submit it 

to the Claim department later on behalf of 

FHVI.

YES YES

229
Viet Nga Dental 

Clinic

111 Nguyen 

Van Troi
Vung Tau

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0254 3576 111

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

230
Vung Tau 

General Clinic

207 Nguyen 

Van Troi
Vung Tau

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0254 3550 299

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:00,  13:00 - 

16:30

Sunday : 7:00 - 

11:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

231
Vung Tau Dental 

Clinic

55 Ly Thuong 

Kiet
Vung Tau

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0254 3856186

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

232
Kim Dental Clinic 

- Phu Loi Binh 

Duong Branch

191 Phu Loi Phu Loi
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 19008035

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

233
Binh Duong 

Dental Clinic

494 – 496 

Binh Duong 

Boulevard

Thu Dau 

Mot

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0274 3820 115

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:30,  14:00 - 

19:30

Sunday : 8:00 - 

11:30,  14:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

234
Kim Dental Clinic 

Co., Ltd. (Binh 

Duong)

01 Nguyen 

Van Tiet

Thu Dau 

Mot

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0650 730 3668

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

235
Mediva Binh 

Duong - Urban 

Clinic

Block 8, 

Ground Floor, 

Sora Gardern 

II Building, Lot 

C17 Hung 

Vuong 

Boulevard 

(Binh Duong 

New City)

Binh Duong
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0274 2222 220

Monday - 

Tuesday, 

Thursday - 

Saturday : 9:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

Direct billing is not applicable for customers 

from Becamex Tokyu Company

YES

236
Binh Duong 

Dental Clinic - 

Thuan An Branch

75 Nguyen 

Van Tiet
Lai Thieu

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0274 3622 520

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

12:00,  14:00 - 

19:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

237
Dym Medical 

Center Vietnam

Room B103, 

Basement 1, 

mPlaza Saigon 

Building, No. 

39 Le Duan

Sai Gon
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3521 0170

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

238

Victoria 

Healthcare Clinic 

- Luong Dinh Cua 

Branch

37-39 Luong 

Dinh Cua
An Khanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3910 4545

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

239
Viet Nha Dental 

Clinic - Branch 

Dist 3

No. 8, Street 

No. 7, Cu Xa 

Do Thanh

Ban Co
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 1900 0141

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

240
Viet Nha Dental 

Clinic - Le Van 

Luong Branch

184 Le Van 

Luong
Tan Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 1900 0141

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

241
Good Dental 

Clinic

317A Ngo Gia 

Tu
Vuon Lai

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 2862792222

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

242
2000 Dental 

Clinic - Ho Hao 

Hon Branch

99 Ho Hao Hon
Cau Ong 

Lanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 925 5634

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES



243
Au My Dental 

Clinic

113 - 115 Dinh 

Tien Hoang
Tan Dinh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 820 2039

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

244
Minh Khai 

Dental Clinic

199 Nguyen 

Thi Minh Khai

Cau Ong 

Lanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 925 3399

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

20:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

245
Saint Paul 

Dental Clinic

18 Dien Bien 

Phu
Tan Dinh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 827 9449

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

246
Saigon 

International 

General Clinic

6 - 8 Trinh 

Van Can
Ben Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3821 3456

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: Cash – refunded immediately after 

receiving the guarantee confirmation; Bank 

transfer – within 3-5 working days. Customers 

are requested to present their card at the 

Private Insurance/Direct Billing Counter of 

Medical Provider.

YES YES

247
Vinmec Saigon 

International 

Clinic

2-2Bis Tran 

Cao Van
Sai Gon

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 35203388

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

248

Victoria 

Healthcare My 

My Clinic - Dinh 

Tien Hoang 

Branch

20-20 Bis -22 

Dinh Tien 

Hoang

Tan Dinh
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3910 4545

Monday - Friday 

: 8:00 - 20:00

Saturday : 8:00 - 

17:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

249 3-2 Dental Clinic 74 3-2 Street Hoa Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3862 7991

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

19:30

Sunday : 8:30 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

250
Kim Dental Clinic 

- Cmt8 Branch

285 Cach 

Mang Thang 

Tam

Hoa Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7303 7686

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

251
Kim Dental Clinic 

- Road 3-2 

Branch

396 - 398 3/2 

Street
Hoa Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7302 2668

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

252
No.1 Dental 

Clinic
51 3/2 Street Vuon Lai

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 3 929 0909

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

20:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

253

Clinic Of 

University Of 

Medicine And 

Pharmacy 

Hospital 1

20-22 Duong 

Quang Trung
Hoa Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 18006023

Monday - Friday 

: 7:30 - 12:00,  

13:00 - 15:30

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

254
Medical Diag 

Center

414-416-418-

420 Cao Thang
Hoa Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3979 8054

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:00,  13:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

Medication costs at Diag are not covered 

directly. The customer should submit the 

invoice for reimbursement later.

YES

255
Ngoc Minh 

General Clinic

20 - 22 Lanh 

Binh Thang
Phu Tho

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 6264 3674

Monday - 

Saturday : 6:00 - 

20:00

Sunday : 6:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

256
Starlight Dental 

Clinic - Thao 

Dien Branch

24 Thao Dien An Khanh
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 62 65 88 22

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

19:30

Sunday : 8:39 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

257
Kim Dental Clinic 

- Le Van Sy 

Branch

345 Le Van Sy Nhieu Loc
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7301 4668

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

258

Song Phat 

Dental Clinic - 

Dien Bien Phu 

Branch

331 Dien Bien 

Phu
Ban Co

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 929 1337

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

259
Starlight Dental 

Clinic - Turtle 

Lake Branch

2 Bis Cong 

Truong Quoc 

Te, (Ho Con 

Rua)

Xuan Hoa
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 38 22 62 22

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

19:30

Sunday : 8:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

260

DND Ho Chi 

Minh 

International 

Eye Hospital

147 Trương 

Định
Nhieu Loc

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0775147147

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

261
Nu Cuoi Duyen 

Dental Center

306 Phan Xich 

LOng
Cau Kieu

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0965 66 99 89

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

19:30

Sunday : 8:30 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

262
Song An General 

Clinic

510 Nguyen 

Dinh Chieu, 

Ward 4

Ban Co
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3832 8080

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

263
Monaco 

Healthcare Clinic

493 Dien Bien 

Phu
Ban Co

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 39 293 493

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:30

Saturday : 7:30 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES



264
Yersin 

International 

Clinic

No. 10 Truong 

Dinh
Xuan Hoa

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3 933 6688

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

17:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: Cash – refunded immediately after 

receiving the guarantee confirmation; Bank 

transfer/Credit Card/Debit Card – within 2 

working days. Customers are requested to 

present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

265
2000 Dental 

Clinic - Ngo Gia 

Tu Branch

502 Ngo Gia 

Tu
An Dong

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3504 0421

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

266
Community 

Health Centers 

Chac 1

No. 110A Ngo 

Quyen
An Dong

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 39 574 933

Monday - Friday 

: 7:00 - 19:30

Saturday : 7:00 - 

16:30

Sunday : 7:00 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

267
Kim Dental Clinic 

- Nguyen Thi 

Thap Branch

493 Nguyen 

Thi Thap
Tan Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7303 7688

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

268
Sakura Dental 

Clinic

69(R4-14) Le 

Van Thiem, 

Hung Phuoc 3

Tan Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 5415 6868

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

269

Careplus 

General Clinic - 

Phu My Hung 

Branch

2nd Floor, 

Crescent 

Plaza 

Building, 105 

Ton Dat Tien

Tan My
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1800 6116

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

270
Victoria 

Healthcare Phu 

My Hung Clinic

1056 Nguyen 

Van Linh, Sky 

Garden 1

Tan Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3910 4545

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

271
American 

International 

Hospital

No. 6, Bac 

Nam 3 Street
Binh Trung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 3910 9999

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

Do not apply direct billing for Customer belong 

to original insurer Bao Minh.

YES YES YES

272
Kim Dental Clinic 

- Le Van Duyet 

Branch

33 Le Van 

Duyet
Gia Dinh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 7303 3668

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

273

Saint Paul 

Dental Clinic - Xo 

Viet Nghe Tinh 

Branch

33 Xo Viet 

Nghe Tinh
Gia Dinh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 840 4707

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

274

Song Phat 

Dental Clinic - Xo 

Viet Nghe Tinh 

Branch

198 Xo Viet 

Nghe Tinh

Thanh My 

Tay

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3518 0407

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

275
Vi Dan General 

Clinic

11 Bis Dinh Bo 

Linh, Ward 24
Binh Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3511 4642

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

20:00

Sunday : 7:30 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

276
Olympus Gia My 

Clinic

33 Nguyen 

Huy Luong
Binh Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3510 4846

Monday - 

Saturday : 5:00 - 

19:00

Sunday : 6:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

277
Thien Y General 

Clinic

703 National 

Highway 22, 

Quarter 5

Tan An Hoi
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3790 2738

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

17:00

Sunday : 7:30 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

278
Thien Phuc 

International 

Medical Clinic

741-743 

National 

Highway 22

Tan An Hoi
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 22 198 907

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

279
Kim Dental Clinic 

- Phan Van Tri 

Branch

366 A25 - 366 

A26 Phan Van 

Tri

An Nhon
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7302 4668

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

280
Kim Dental Clinic 

- Nguyen Oanh 

Branch

02 Nguyen 

Oanh

Hanh 

Thong

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7306 7668

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

281 Lina Dental Clinic

Lot J17, Street 

No. 11, Van 

Phuc Urban 

Area

Hiep Binh
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 091 684 82 52

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

282

Nam Nhat 

Dental Clinic- 

Phan Dinh 

Phung Branch

332 Phan Dinh 

Phung
Cau Kieu

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 995 5399

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter  of Medical 

Provider.

YES

283

Nu Cuoi Dental 

Clinic - Phan 

Dinh Phung 

Branch

112 Phan Dinh 

Phung
Cau Kieu

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 995 0848

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES



284
Saido Dental 

Clinic - Phu 

Nhuan Branch

258 Huynh 

Van Banh
Phu Nhuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 997 5654

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

285

Nam Nhat 

Dental Clinic - 

Phan Dang Luu 

Branch

186 Phan 

Dang Luu
Duc Nhuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028. 3 995 8149

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

286
Victoria 

Healthcare Phu 

Nhuan Clinic

135A Nguyen 

Van Troi
Phu Nhuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028. 3910 4545

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

287 Care Plus 1 Clinic
66-68 Nam Ky 

Khoi Nghia
Sai Gon

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1800 6116

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

288
Digital Dental 

Clinic
62 Dang Dung Tan Dinh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 3848 3227

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

289

Hanh Phuc 

International 

Clinic - Estella 

Brand

5th Floor, 

Estella Place, 

88 Song Hanh

Binh Trung
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1900 6765

Tuesday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

290

Vigor Health 

General Clinic - 

Truong Dinh 

Branch

100 - 102 - 

102A - 104 - 

106 Truong 

Dinh

Nhieu Loc
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 39115315

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

291

Singapore 

Indochina 

Healthcare 

Group Clinic - 

Sihg

No. 7, Garden 

Plaza 1 

Internal 

Street, 

Garden Plaza 

1 Quarter

Tan Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 5417 1711

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

292
Kim Dental Clinic 

- Vo Van Ngan 

Branch

46A Vo Van 

Ngan
Thu Duc

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7308 6899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

293
Kim Dental Clinic 

- Cong Hoa 

Branch

304 Cong Hoa Tan Binh
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7303 7668

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

294
Careplus 

General Clinic -

Tan Binh Branch

107 Tan Hai Tan Binh
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1800 6116

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

20:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

295
Tam Tri Sai Gon 

General Hospital

171/3 Truong 

Chinh

Dong Hung 

Thuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 6260 1100

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider. Customers need to make deposit/ 

payment for cost exclude in insurance cover's 

limit

YES YES YES

296

Golden 

Healthcare 

International 

Clinic

37 Hoang Hoa 

Tham
Tan Binh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0369 03 18 18

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect deposit in cases: 

Customer needs to move out of Medical 

Provider without having confirm from Insurer; 

Total cost is over VND 500,000; 

Customer has not finished treatment process, 

have not test results, and have not a final 

diagnosis;

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES

297
Gia An 115 

Hospital

No. 05, 17A 

Street, 

Quarter 11

An Lac
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 6288 5886

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

298
Udental Dental 

Clinic

Shophouse 

S2.0.29 

Diamond 

Alnata Plus, 

No. 2 Tan 

Thanh Street 

(Former N1 

Street)

Tan Son Nhi
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 028 36 20 20 06

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

299
Saido Dental 

Clinic - Tan Phu 

Branch

15 Duong Duc 

Hien
Tay Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 028. 66844849

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

300
Sim Medical 

Center General 

Clinic

RS05-SH02, 

RS07-SH01 

Richstar 

Residence, 

239-241 Hoa 

Binh

Phu Thanh
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1900 252535

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

301
Sai Gon Ito 

Hospital - Tan 

Binh Branch

No. 305, Le 

Van Sy Street

Tan Son 

Hoa

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0888 143 115

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

302
Kim Dental Clinic 

- Thu Duc Branch

60-62 Le Van 

Viet

Tang Nhon 

Phu

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 02873065668

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

303
Kim Dental Clinic 

- Phan Xich Long 

Branch

357 Phan Xich 

Long
Cau Kieu

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 02838441399

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

15:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

304
Kim Dental Clinic 

- Luy Ban Bich 

Branch

586A Luy Ban 

Bich
Tan Phu

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 02873065668

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES



305
Peace Dentistry 

Clinic - Cau Ong 

Lanh Branch

563-565 Tran 

Hung Dao 

Street

Cau Ong 

Lanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 028 3836 0818

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

306
Tam Anh 

General Hospital 

- Hcmc Branch

No. 2B Pho 

Quang

Tan Son 

Hoa

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0287 102 6789

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

307
Van Phuc 2 

General Hospital

Plot No. 1903, 

Map No. 

DC11.2, Binh 

Phuoc B 

Quarter

An Phu
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 1900 099 993

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

308

Sai Gon 

International 

General Clinic - 

Le Van Luong 

Branch

441 Le Van 

Luong
Tan Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3821 3456

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: Cash – refunded immediately after 

receiving the guarantee confirmation; Bank 

transfer – within 3-5 working days. Customers 

are requested to present their card at the 

Private Insurance/Direct Billing Counter of 

Medical Provider.

YES

309
Hung Vuong 

Hospital
128 Hong Bang Cho Lon

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 028 3855 8532

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:00

Saturday : 7:00 - 

11:00

Apply direct billing surcharge for Inpatient as 

below:

- Doctor's Consultation, Midwifery : VND 

1,000,000

- Inpatient Cost: VND 1,000,000

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES

310
Dha Heathcare 

Clinic

221-221Bis 

Nguyen Thi 

Minh Khai

Cau Ong 

Lanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3822 2247

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

311
Dr. Vincare 

Dental Clinic

19A, Street 

25, Quarter 31
Hiep Binh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0901 470 068

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

312
City Childrens 

Hospital Ho Chi 

Minh City

No. 15, Vo 

Tran Chi Street
Tan Nhut

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 0282 2536 688

Monday - Friday 

: 7:00 - 11:00,  

13:00 - 16:00

Apply direct billing surcharges as below:

- Inpatient: VND 500,000/case

- Outpatient: VND 100,000/case

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

313
Medic Binh 

Duong General 

Hospital

14A Nguyen 

An Ninh Street

Thu Dau 

Mot

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0274 3855 997

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

314
Hai Au Beauty 

Center Dental 

Clinic

518 Phan Van 

Tri

Hanh 

Thong

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0902 289 739

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

315
Jio Health 

Polyclinic

1st Floor, 

mPlaza Saigon 

Building, No. 

39 Le Duan

Sai Gon
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1900636893

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

316
Kim Dental Clinic 

- Branch District 

12

369A-370A 

Nguyen Anh 

Thu Street, 

Quarter 1

Trung My 

Tay

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0287303 3668

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

317
Kim Dental Clinic 

- Branch District 

7

493 Nguyen 

Thi Thap 

Street

Tan Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7303 3668

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

318
Peace Dentistry 

Clinic - Tan Hung 

Branch

56 Nguyen Thi 

Thap
Tan Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 2233 5656

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

319
Bernard 1 

International 

Clinic

201 Nam Ky 

Khoi Nghia
Xuan Hoa

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3535 2468

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

320 An Sinh Hospital
10 Tran Huy 

Lieu
Phu Nhuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 3845 7777

Monday - Friday 

: 7:30 - 10:00,  

13:30 - 15:00

Saturday : 7:30 - 

10:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider. Direct billing service does not apply 

to eye care, cosmetic treatments, andrology, 

fertility support, or accident-related cases.

YES YES

321
Columbia Asia 

Binh Duong 

Hospital

Hoa Lan 

Quarter
Thuan Giao

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0274 381 9933

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES



322

University Of 

Medicine And 

Pharmacy 

Hospital -Branch 

2

201 Nguyen 

Chi Thanh
Cho Lon

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 028 38570757

Monday - Friday 

: 8:00 - 16:30

Apply direct billing surcharges as below:

- Outpatient Consultation: VND 150,000/ case.

- Inpatient/Outpatient Treatment/On Day 

Treatment and Emergency:

+ VND 300,000/Case of covered amount under 

VND 100,000,000

+ VND 500,000/Case of covered amount over 

VND 100,000,000

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES YES YES YES YES

323
Raffles Medical 

General Clinic In 

Ho Chi Minh

285B Dien 

Bien Phu
Xuan Hoa

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3824 0777

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider. Direct Billing service is not applicable 

to customers under UIC original insurance.

YES

324
Family Medical 

Practice Clinic

Diamond 

Plaza 

Building, 34 Le 

Duan Street

Sai Gon
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 84 28 3822 7848

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

"Only apply direct billing services for GAH's 

customer, F1's customer, PWC's customer.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider."

YES

325
Lotus Clinic Ho 

Chi Minh

3rd Floor, The 

Lancaster 

Building, 22-

22 Bis Le 

Thanh Ton 

Street

Sai Gon
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3829 9570

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

YES

326
Raffles Medical 

International 

Clinic - Vung Tau

Petro Tower, 

8 Hoang Dieu 

Street

Vung Tau
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 025 4385 8776

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider. Direct Billing service is not applicable 

to customers under UIC original insurance.

YES

327

University Of 

Medicine And 

Pharmacy 

Hospital -Branch 

1

215 Hong Bang Cho Lon
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 028 3855 4269

Monday - Friday 

: 8:00 - 16:30

Apply direct billing surcharges as below:

  - Outpatient Consultation: VND 150,000/ 

case.

  - Inpatient/Outpatient Treatment/On Day 

Treatment and Emergency:

     + VND 300,000/Case of covered amount 

under VND 100,000,000

     + VND 500,000/Case of covered amount 

over VND 100,000,000

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

328
Kim Dental Clinic 

- Branch District 

6

410-410A-

410B Hau 

Giang Street

Phu Lam
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 7303 3668

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

329
Peace Dentistry 

Clinic - Bàn Cờ 

Branch

147 Nguyen 

Thien Thuat 

Street

Ban Co
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 028 3830 1777

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

330
Melitary 

Hospital 175

786 Nguyen 

Kiem Street

Hanh 

Thong

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 028 62 89 03 57    

Monday - Friday 

: 8:00 - 16:00

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

Reception Desk – 2nd Floor – On-Demand 

Examination Area (Orthopedic & Trauma 

Institute Building)

Working hours:

7:00 AM – 10:00 AM, 1:30 PM – 3:00 PM

(Monday to Friday, excluding public holidays)

Outpatient: applicable only at the On-Demand 

Examination Area. Inpatient: applicable 

throughout the entire hospital

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

YES YES

331
Jio Health Thao 

Dien General 

Clinic

Ground Floor 

– 3rd Floor – 

4th Floor, 

Worc@Q2 

Building, No. 

21 Vo Truong 

Toan Street

An Khanh
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1900636893

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

332
Jio Health 

Polyclinic Tan 

Binh

Ground Floor, 

Republic Plaza 

Building, No. 

18E Cong Hoa 

Street

Tan Son 

Nhat

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1900636893

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

333
Saigon 

Healthcare 

General Clinic

45 Thanh Thai 

Street
Dien Hong

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0982 264 545

Monday - Friday 

: 7:00 - 11:30,  

13:00 - 19:00

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES

334
Bernard 2 

International 

Clinic

22 Phan Dinh 

Giot Street

Tan Son 

Hoa

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 35352468

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: 7–10 days, depending on the customer’s 

advance payment method (cash, Visa card, or 

bank transfer). Customers are requested to 

present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES



335
Hong Duc 

General Hospital 

II

259 An Phu 

Dong 03, 

Quarter 19

An Phu 

Dong

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 8888 6999

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES YES YES YES

336
American 

International 

Hospital Clinic

79 Dien Bien 

Phu Street
Tan Dinh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3910 9888

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES

337
Hoan My Gold 

Ky Dong Medical 

Center

27 Ky Dong 

Street
Nhieu Loc

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3935 0999

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES

338
Hoan My Gold 

PXL Medical 

Center

245 Phan Xich 

Long Street
Cau Kieu

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3535 5460

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES

339
Thuan My Sai 

Gon General 

Clinic

4A Hoang Viet 

Street

Tan Son 

Nhat

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3811 9783

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES

340
Thuan My Tdm 

Hospital

152 Huynh 

Van Cu Street

Thu Dau 

Mot

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0274 3835 117

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES

341

Hoan My Thu 

Duc 

International 

Hospital

241 National 

Highway 1K
Linh Xuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 7306 2062

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.  Please note that prices for direct 

billing services will increase by 10–20%. Please 

contact the hospital’s customer service 

department for detailed consultation

YES YES YES

342
Saint Paul 

Dental Clinic - Le 

Van Sy

474 Le Van Sy 

Street
Nhieu Loc

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes  028 3931 9191

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

343
Viet Nha Dental 

Clinic - Branch 

Tan Binh

01 Dong Xoai 

Street

Tan Son 

Hoa

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 1900 0141

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

344
Hop Nhan 

Healthcare 

Center

95A Phan 

Dang Luu 

Street

Cau Kieu
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0933.897.567

Monday - 

Saturday : 6:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

345
Viet Phap Ho Chi 

Minh Dental 

Clinic

367-367A 

Phan Dinh 

Phung

Cau Kieu
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0863858587

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

346

Becamex 

International 

General Hospital 

Jtc

Binh Duong 

Boulevard, 

Khu Go Cat

Lai Thieu
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 19002676

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:30,  13:00 - 

15:30

No apply social health insurance for 

Outpatient.

Apply social health insurance & private health 

insurance for Inpatient.

Outpatient Customer need to provider private 

health insurance & personal document once 

registering for consultation. Inpatient 

customer  need to provider private health 

insurance & personal document at the direct 

billing counter withing 24h from admission, 

after this time Medical Provider will not 

accept direct billing.

Medical Provider is off on Sunday & Holidays.

YES YES

347
Minh Anh 

International 

Hospital

36 1B Street An Lac
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes

0286260 0848, 

0282223 8415, 

0286260 0818

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:00

Saturday : 7:30 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

348 Sante Hospital
11A Dinh Bo 

Linh Street
Binh Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 2200 8686

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

12:00,  13:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES

349
Kei Mei Kai 

Thuan An 

General Hospital

344B BH22 

Street, 

Quarter Dong 

An

Binh Hoa
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 0274 3769 722

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES

350 Thien Nam Clinic
192 Ba Thang 

Hai Street
Rach Dua

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private No 0254 3 597 868

Monday - Friday 

: 7:00 - 11:30,  

13:00 - 19:00

Saturday - 

Sunday : 7:00 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

351
Hàng Xanh 

International 

General Clinic

No. 150A 3 

Thang 2 Street

Thanh My 

Tay

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0901800397

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

352
Kim Dental - 

Minh Khai 

Branch

500-502 

Nguyen Thi 

Minh Khai

Ban Co
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

353
VNVC Ho Chi 

Minh Branch

198 Hoang 

Van Thu
Duc Nhuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

354
Lê Văn Thịnh 

Hospital

130 Le Van 

Thinh
Binh Trung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 1900633878

Monday - Friday 

: 7:30 - 16:00 Apply direct billing service from 15/01/2026 YES YES YES YES



355
Van Phuoc 

General Hospital

393-395-397-

399 Dien Bien 

Phu Street

Long Huong
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 096 8149 721

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:00,  13:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

356
Doctor Check 

Medical Check-

Up Clinic

429 To Hien 

Thanh Street
Hoa Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0989010101

Monday - 

Saturday : 6:00 - 

15:00

Sunday : 7:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

357
Timec General 

Clinic

4449 Nguyen 

Cuu Phu 

Street, Tan 

Tao A

Binh Tan
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0879115115

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

358
Singae Dental 

Clinic - Ho Chi 

Minh City Branch

Ha Do 

Centrosa 

Trade Center, 

198A Cao 

Thang Street

Hoa Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0911 54 9999

Monday - 

Sunday : 8:30 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

359
Kim Dental Clinic 

- Tran Nao Thu 

Duc Branch

3 Tran Nao 

Street, KP2
An Khanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

360
Kim Dental Clinic 

- Xo Viet Nghe 

Tinh Branch

240-242 Xo 

Viet Nghe Tinh

Thanh My 

Tay

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

361
Gia Dinh General 

Hospital

425-427-429 

No Trang Long 

Street

Binh Loi 

Trung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 028 3512 4688.

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

The Hospital applies a price difference for 

customers using direct payment service 

(ranging from 5% to 15% depending on the 

service group).

YES YES

362
Dym Medical 

Center Vietnam 

Dist 7

Grace Tower 

71 Hoang Van 

Thai

Tan My
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0283521 0170

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

363
University 

Medical Center 

Hcm - Brand No 3

221B Hoang 

Van Thu
Phu Nhuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Government Yes 02838420070

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:30

Saturday : 7:00 - 

11:30

Apply direct billing surcharges as below:

- Outpatient Consultation: VND 150,000/ case.

- Inpatient/Outpatient Treatment/On Day 

Treatment and Emergency:

+ VND 300,000/Case of covered amount under 

VND 100,000,000

+ VND 500,000/Case of covered amount over 

VND 100,000,000

This surcharge will be deducted from the 

customer's benefits each time direct billing 

services are used.

Direct billing is not applicable to contract with 

a co-payment clause.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

YES YES

364
Echo Medi Clinic 

Dist 7

1026 Nguyen 

Van Linh 

Street, Sky 

Garden I 

Neighborhood 

(R1-1)

Tan Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 7300 9801

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

19:00

Sunday : 7:00 - 

15:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

365
Echo Medi Clinic 

Thu Duc Dic

46 Nguyen Thi 

Dinh Street
Binh Trung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 7300 9802

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

19:00

Sunday : 7:00 - 

15:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

366
Echo Medi Clinic 

Binh Duong

Unit 0102, 

Ground Floor, 

Canary Plaza 

Shopping 

Mall, No. 5 

Binh Duong 

Boulevard

Binh Hoa
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 7300 9803

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

21:00

Sunday : 7:00 - 

15:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

367
Tokyo Family 

Clinic

127 Hong Ha 

Street
Duc Nhuan

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1900 9999 24

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

368
Hoan My Binh 

Duong Clinic

B19, Lots H11 

& H12, Tran 

Quoc Toan 

Street, Hoa 

Phu Ward

Chanh Hiep
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0274 6268 115

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

369
Kei Mei Kai Di 

An General 

Hospital

26/14, 

Quarter Binh 

Duong 2

Di An
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 02747306411

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES

370
Medi House 

CLINIC

94 An Binh 

Street
An Dong

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1800 9396

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

371
Phuong Nam 

Hospital

No. 02 

Nguyen Luong 

Bang Street

Tan My
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes 1900545466

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

372
New Gate Tan 

Phu Dental Clinic

218 Tan 

Huong Street
Tan Phu

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0855 229 911

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

18:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

373
Kim Lux Dental 

Clinic - Quang 

Trung Branch

270 Quang 

Trung Street
Go Vap

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES



374
Kim Dental - 

District 11 

Branch

335B-337 Lac 

Long Quan 

Street

Hoa Binh
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

375
Kim Dental - 

Vung Tau Branch

101 Nam Ky 

Khoi Nghia 

Street

Vung Tau
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

376
Saido Dental 

Clinic - Go Vap 

Branch

39 30 Street An Nhon
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes  028 3997 3373

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

377
Meccare 

General Clinic

78 - 580 

Huong Lo 2 

Street

Binh Tri 

Dong

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 2253 7650

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

17:00

Sunday : 7:00 - 

11:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

378
Ivy Health 

International 

Clinic

120 Nguyen 

Trai Street
Ben Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0908 710 710

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

379
Van Phuc City 

Hospital

1 10 Street, 

Van Phuc 1 

Residential 

Area

Hiep Binh
Ho Chi 

Minh
Vietnam Hospital Private Yes

1900966979, 

0984 451 010

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

380
Lan Anh Dental 

Clinic Branch 2

292 Huynh 

Van Banh 

Street

Phu Nhuan
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 38 44 28 38

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

381

Lan Anh Dental 

Clinic Branch 3 - 

288 Huỳnh Văn 

Bánh

288/1 Huynh 

Van Banh 

Street

Phu Nhuan
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 39 91 88 54

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

382

Lan Anh Dental 

Clinic Branch 4 - 

149 Tôn Dật Tiên 

Q7

149 Ton Dat 

Tien Street
Tan Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 39 91 88 54

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

383
Lan Anh Dental 

Clinic Branch 5

61 Nguyen Co 

Thach Street
An Khanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 02836361133

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

384
Nam Sao 

General Clinic

471-473 Ly 

Thai To Street
Vuon Lai

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3927 3989

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:00

Saturday : 7:00 - 

11:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

385 Tam Phu Clinic

16 Tam Ha 

Street, Khu 

Pho 3

Tam Binh
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0902 01 91 41 

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

12:00,  13:00 - 

21:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

386
Family Medical 

Practice - District 

2

95 Thao Dien Thu Duc
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3744 2000

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Only apply direct billing services for GAH's 

customer, F1's customer, PWC's customer.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

387
Family Medical 

Practice-District 

7

41 Dang Duc 

Thuat
Tan Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 5448 4544

Monday - Friday 

: 8:00 - 18:00

Saturday : 8:00 - 

13:00

Only apply direct billing services for GAH's 

customer, F1's customer, PWC's customer.

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

388
Kim Dental - 

Nguyen Trai 

Branch

348-350 

Nguyen Trai 

Street

An Dong
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

389
FDCARE Medical 

Clinic - The Sun 

Avenue

114 Street 51 Binh Trung
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private No 1900 9060

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

390
Kim Dental - Ben 

Thanh Branch

A43-187A 

Cong Quynh 

Street

Cau Ong 

Lanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

391
Kim Dental Clinic 

- Hai Ba Trung 

Branch

150-152 Hai 

Ba Trung 

Street

Tan Dinh
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

392
Viet Nga Dental 

Clinic - Nguyen 

Huu Canh

D1-2/22 

Nguyen Huu 

Canh Street

Tam Thang
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0857 168 279

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

393
Tam Anh District 

7 General Clinic

1.01 + 2.01 + 

3.01 + 4.01 

Sunrise City 

Mixed-use 

Apartment & 

Office 

Complex – Lot 

W, No. 25 

Nguyen Huu 

Tho Street

Tan Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes  0931 806 858

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES



394
Visita Dental 

Clinic

269 Dien Bien 

Phu Street

Cau Ong 

Lanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes

0978 569 309, 

0911488876, 

0978569309

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

19:00

Sunday : 8:30 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

395
Dr. Healthcare 

Clinic

134 Tan Hoa 

Dong Street
Phu Lam

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 02838778866

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Sunday : 8:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

396 Hi Dental Clinic

161 Huynh 

Tan Phat 

Street

Tan Thuan
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 02862873557

Monday - 

Saturday : 14:00 

- 19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

397
Kim Dental - Phu 

My Hung Branch

1401-1403 My 

Toan 2 

Quarter – H4, 

Nguyen Van 

Linh Street

Tan Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 19006899

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

398
Viet Nha Phu 

Nhuan Dental 

Clinic

51 Tran Ke 

Xuong
Cau Kieu

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 08 8806 1189

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

399
New Gate 

District 1 Dental 

Clinic 

No. 42 Thanh 

Nha Street
Tan Dinh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0869 976 676

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

18:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

400
Kim Dental Clinic 

- Branch District 

8

829-829A Ta 

Quang Buu

Chanh 

Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 028 73007266

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

20:00

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

401
Saigon Medic 

Clinic 

198 Nguyen 

Thi Thap 

Street, 

Quarter 4A

Xuan Hoa
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 1900 8102

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

12:00,  13:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

402
Minh Khai 

Dental Clinic - 

Branch District 7

134 Tan Hoa 

Dong Street
Tan Hung

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 028.7109 6926

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

12:00,  13:30 - 

18:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

403
Diag Medical 

Center Binh 

Thanh

5 – 47 Hung 

Phuoc II 

Internal Road

Binh Loi 

Trung

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 19001717

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:00,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.I.

Medication costs at Diag are not covered 

directly. The customer should submit the 

invoice for reimbursement later.

YES

404
Vietmedi 

Medical Center

339 Dien Bien 

Phu
Ban Co

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 38 993 339

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

12:00,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Reimbursement 

time: approximately 48 hours for payments 

made via bank transfer or card transaction. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES

405
Be Dental Clinic - 

Ho Chi Minh 

Branch

2085 Huynh 

Tan Phat, 

Quarter 6

Nha Be
Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes

0934 61 9090, 

0766 00 8080

Monday - 

Sunday : 8:30 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

406
Dai Tong Lam 

General Clinic

Mang Thang 

Tam Street, 

Tan Phu 

Quarter

Phu My
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 02543891122

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

407 Edopi Clinic

Zone 2, Toan 

My 2 

Residential 

Area

Tan Hung
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0931466599

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

408
SP79 General 

Clinic

89 Phan Dinh 

Phung
Cau Kieu

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3997 7979

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

409
American Eye 

Center - Sunwah 

Pearl Branch

S14, Golden 

House, 90 

Nguyen Huu 

Canh Street

Thanh My 

Tay

Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 0903 126 758

Monday - 

Saturday : 9:00 - 

18:00

Sunday : 9:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

410

Vinmec Grand 

Park General 

International 

Clinic

L2-15, Floor 

L2, Vincom 

Center,Vincom 

 Mega Mall 

Grand Park, 

No 8 Road 

Phuoc Thien, 

Phuoc Thien 

Town

Long Binh
Ho Chi 

Minh
Vietnam Clinic Private Yes 028 3622 1166

Monday - 

Saturday : 8:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

411
Leetray Dental 

Clinic

339A Nguyen 

Dinh Chieu
Ban Co

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0899330331

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

19:00

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

412
Win Smile 

Dental Clinic

88 Le Thi 

Hong Gam
Ben Thanh

Ho Chi 

Minh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0833.688.234

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

18:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

413

Hue Central 

Hospital - On-

Demand And 

International 

Treatment 

Center

16 Le Loi Thuan Hoa Hue Vietnam Hospital Government Yes 0234.3890 888

Monday - Friday 

: 7:00 - 17:00

Customer is required to provide private 

insurance card at Private Insurance/Direct 

Billing counter of Medical Provider.

Government Medical Providers do not apply 

direct billing for maternity base on cover rate.

Medical Provider may collect deposit from 

Customer and will refund after receiving 

confirm for direct billing from FHVI.

YES



414
Hoang Viet 

Thang Hospital

185-187 Dien 

Bien Phu
Thuan Hoa Hue Vietnam Hospital Private Yes 0234. 3931133

Monday - Friday 

: 7:00 - 16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

415 Hue VNVC Ngo Quyen Thuan Hoa Hue Vietnam
Vaccination 

 center
Private Yes 028.7102.6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

416

Thai Binh 

Province High 

Quality General 

Hospital 

Company Limited

104 Phan Ba 

Vanh Street

Tran Hung 

Dao
Hung Yen Vietnam Hospital Private Yes 0227 3800 666

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

417 Kusumi Hospital

ST-01, 

Ecopark 

Urban Area

Phung Cong Hung Yen Vietnam Hospital Private Yes
1900868690, 

0221 220 6789

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Saturday : 8:00 - 

15:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

418
VNVC Hung Yen 

Branch

601 Nguyen 

Van Linh 

street

Pho Hien Hung Yen Vietnam
Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

419

Vinmec Ocean 

Park 2 

International 

General Clinic

Floor L1, 

Vincom Mega 

Mall Ocean 

City, Dream 

City

Nghia Tru Hung Yen Vietnam Clinic Private Yes 024 3975 6888

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

420

Vinmec Nha 

Trang 

International 

Hospital

Tran Phu 

Street, Group 

1, Tay Son

Nha Trang Khanh Hoa Vietnam Hospital Private Yes 0258 3 900 168

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES YES YES YES YES

421

Tam Tri Nha 

Trang General 

Hospital -

International 

Department

57-59 Cao 

Thang
Nha Trang Khanh Hoa Vietnam Hospital Private Yes 0258. 388 2312

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

422
Vk Nha Trang 

Hospital 22-12 

Hospital

34/4 Nguyen 

Thien Thuat
Nha Trang Khanh Hoa Vietnam Hospital Private Yes 0258 352 8866

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

423
Lucky General 

Clinic

280 Le Hong 

Phong

Nam Nha 

Trang
Khanh Hoa Vietnam Clinic Private Yes 0258. 387 1134

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

424
Sai Gon Nha 

Trang General 

Hospital

Lot 10, Vinh 

Diem Trung 

Urban Area

Tay Nha 

Trang
Khanh Hoa Vietnam Hospital Private Yes 0258 3898 789

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

425
Tin Duc General 

Clinic

69 Tran Quy 

Cap
Nha Trang Khanh Hoa Vietnam Clinic Private Yes 0258.3813777

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

18:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

426
Saigon Phan 

Rang Hospital

No. 05 Le 

Hong Phong
Phan Rang Khanh Hoa Vietnam Hospital Private Yes 02593968 686 

Monday - 

Saturday : 7:30 - 

11:30,  13:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

427
Vnvc Khanh Hoa 

Branch

Units L10-01 

& L10-02, 

10th Floor, 

Gold Coast 

Shopping 

Center, No. 01 

Tran Hung 

Dao Street

Nha Trang Khanh Hoa Vietnam
Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

428
Viet Han 

International 

General Clinic

No. 36 Phan 

Chu Trinh 

Street

Nha Trang Khanh Hoa Vietnam Clinic Private Yes 0779.36.36.79

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

11:30,  13:30 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

429
Hoan My Da Lat 

Hospital
Long Tho Hill

Xuan 

Huong - Da 

Lat

Lam Dong Vietnam Hospital Private Yes 0263 351 0878

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

430
Da Lat Pasteur 

Medical Center

16 Le Hong 

Phong Street

Xuan 

Huong - Da 

Lat

Lam Dong Vietnam Clinic Private Yes
19001042, 0941 

634 068

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

431
Saigon General 

Clinic - Bao Loc

No. 30A Tran 

Quoc Toan 

Street

B'Lao Lam Dong Vietnam Clinic Private Yes 02633922999

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

432
Da Lat Pasteur 

Medical Center 

Branch 2

5 Thong Nhat 

Street
Duc Trong Lam Dong Vietnam Clinic Private Yes 1900 1042

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

433
VNVC Da Lat 

Branch

174 Phu Dong 

Thien Vuong

Lam Vien - 

Da Lat
Lam Dong Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)
YES

434
VNVC Lang Son 

Branch

No. 485 Ba 

Trieu Street
Dong Kinh Lang Son Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)
YES

435 VNVC Yen Bai
34 Nguyen 

Van Cu Street
Yen Bai Lao Cai Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)
YES



436
115 Nghe An 

General Hospital

Xo Viet Nghe 

Tinh Street, 

Hamlet 7

Vinh Phu Nghe An Vietnam Hospital Private Yes 19000 56 56 15

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider. The medical facility is currently 

updating its system, hospitalization guarantee 

procedures, and electronic medical records; 

therefore, the hospitalization guarantee 

service is temporarily suspended

YES YES

437
115 Nghe An 

Surgical Hospital

738 Nguyen 

Van Linh 

Street

Vinh Phu Nghe An Vietnam Hospital Private Yes 1900 56 56 15

Monday - Friday 

: 8:00 - 16:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider. The medical facility is currently 

updating its system, hospitalization guarantee 

procedures, and electronic medical records; 

therefore, the hospitalization guarantee 

service is temporarily suspended.

YES YES

438
Huu Nghi Nghe 

An General 

Hospital

Km 5, Le Nin 

Boulevard
Vinh Phu Nghe An Vietnam Hospital Private Yes 0238 397 6666

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

439

Hoàn Mỹ Vinh 

Hospital 

formerly Vinh 

International 

Hospital

No. 99, Pham 

Dinh Toai 

Street

Vinh Phu Nghe An Vietnam Hospital Private Yes 02383968888

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:30,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. For outpatient, the 

hospital will collect a partial advance 

payment. For inpatient, a 100% advance 

payment of the estimated cost is required. 

Customers are requested to present their card 

at the Private Insurance/Direct Billing Counter 

of Medical Provider.

YES YES YES

440
TTH Vinh 

General Hospital

65 Trinh Cong 

Son Street
Thanh Vinh Nghe An Vietnam Hospital Private Yes 0948956622

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

441
Vnvc Nghe An 

Branch

No. 17B, Mai 

Hac De Street
Vinh Hung Nghe An Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 0287300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

442
Quang Thanh 

General Hospital

Hong Tien 

Hamlet
Quynh Luu Nghe An Vietnam Hospital Private Yes 096 826 55 85

Monday - 

Saturday : 6:30 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

443
Quang Khoi 

General Hospital

Thinh My 

Block
Hoang Mai Nghe An Vietnam Hospital Private Yes 19009228

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

17:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

444 VNVC Ninh Binh
2 Ton Duc 

Thang Street
Hoa Lu Ninh Binh Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

445
MediPlus Nam 

Dinh General 

Clinic

1B Tran Anh 

Tong Street
Nam Dinh Ninh Binh Vietnam Clinic Private Yes 1900 3366

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

446
Lac Viet 

Friendship 

Hospital

Nguyen Tat 

Thanh Street
Vinh Phuc Phu Tho Vietnam Hospital Private Yes 0211 365 6252

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

11:45,  13:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES YES YES

447
Lac Viet Phuc 

Yen Friendship 

Hospital

Hai Ba Trung 

Street
Phuc Yen Phu Tho Vietnam Hospital Private Yes 0211 3646 8888

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES YES

448
VNVC Phu Tho 

branch

Lot CC17, 

Hung Vuong 

Square

Viet Tri Phu Tho Vietnam
Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

449
Medlatec 

General Clinic

Nguyen Tat 

Thanh Street, 

Residential 

Area No. 2

Vinh Phuc Phu Tho Vietnam Clinic Private Yes 1900565656

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

450
Sao Mai Dental 

Clinic

179 Hung 

Vuong Street
Nghia Lo

Quang 

Ngai
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0255 3837799 

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

19:00

Sunday : 7:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

451
Sai Gon Quang 

Ngai Dental Clinic

706 Quang 

Trung Street
Cam Thanh

Quang 

Ngai
Vietnam

Dental 

Clinic
Private Yes 0255.3837222 

Monday - 

Saturday : 7:00 - 

19:00

Sunday : 7:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

452
Phuc Hung 

Private General 

Hospital

No. 6 Cao Ba 

Quat Street
Cam Thanh

Quang 

Ngai
Vietnam Hospital Private Yes 0255 3713555

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

11:30,  13:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES

453
Vnvc Quang Ngai 

Branch

11 Mai Dinh 

Dong
Cam Thanh

Quang 

Ngai
Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

454
Thien Nhan 

Quang Ngai Clinic

168 Hung 

Vuong Street
Nghia Lo

Quang 

Ngai
Vietnam Clinic Private Yes 0255 3888 999

Monday - Friday 

: 7:00 - 11:30,  

13:30 - 17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

455
Viet My 

International 

Clinic

169 Phan Boi 

Chau Street
Nghia Lo

Quang 

Ngai
Vietnam Clinic Private Yes 0962 18 51 51

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

11:30,  13:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

456
Vinmec Ha Long 

International 

Hospital

10A Le Thanh 

Tong
Hong Gai

Quang 

Ninh
Vietnam Hospital Private Yes 0203 3828 188

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider..

YES YES YES YES YES YES



457

Ha Long 1 Bac 

Ninh Branch - 

Vietnam France 

International 

Dental Clinic

No. 7 Nguyen 

Van Cu
Ha Long

Quang 

Ninh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0969 605 766

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

458

Ha Long 2 

Branch Vietnam 

France 

International 

Dental Clinic

Group 1, Area 

5
Hong Gai

Quang 

Ninh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0985 814 769

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

459
Vnvc Ha Long - 

Quang Ninh 

Branch

Floor 1, Lideco 

Ha Long 

Apartment, 

Tran Hung 

Dao Street

Hong Gai
Quang 

Ninh
Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

460

Branch 8 Viet 

Phap Dental 

Clinic - Uong Bi 

Quang Ninh

90 Quang 

Trung
Uong Bi

Quang 

Ninh
Vietnam

Dental 

Clinic
Private No 0987 885 419

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

19:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

461 VNVC Quang Tri
151 Hung 

Vuong Street

Nam Dong 

Ha
Quang Tri Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595.

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)
YES

462
An Loc General 

Clinic

104 Tran Van 

Nam
Long An Tay Ninh Vietnam Clinic Private Yes 02723.550.115

Monday - Friday 

: 8:00 - 17:00

Apply direct billing services from 15/01/2026. 

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

463 VNVC Tay Ninh

Floor 2, TTC 

Plaza, 217-

219, 30/4 

Street

Tan Ninh Tay Ninh Vietnam
Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)
YES

464

Tnh 

International 

Hospital -

Formerly Thai 

Nguyen 

International 

Hospital

328 Luong 

Ngoc Quyen

Phan Dinh 

Phung

Thai 

Nguyen
Vietnam Hospital Private Yes 0225 3 959 999

Monday - 

Saturday : 8:00 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

465

TNH Pho Yen 

Hospital - 

Formerly Yen 

Binh Thai 

Nguyen General 

Hospital

Chua 

Residential 

Group

Van Xuan
Thai 

Nguyen
Vietnam Hospital Private Yes 02363568988

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

Hospital requires keeping original ID 

card/Passport in cases of using direct billing 

services

YES YES YES

466
Vnvc Thai 

Nguyen Branch

38 Minh Cau 

Street 

Extension

Phan Dinh 

Phung

Thai 

Nguyen
Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

467
Hop Luc Thanh 

Hoa General 

Hospital

No. 595 

Nguyen Chi 

Thanh

Hac Thanh Thanh Hoa Vietnam Hospital Private Yes 0237 3713 777

Monday - 

Sunday : Open 

24/24

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

468
Dai An Thanh 

Hoa General 

Hospital

National 

Highway 45
Thieu Trung Thanh Hoa Vietnam Hospital Private Yes 0237 392 9292

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

16:45

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

469
Thanh Hoa 

General Clinic 

246

246 Hai 

Thuong Lan 

Ong

Hac Thanh Thanh Hoa Vietnam Clinic Private Yes 0237 3950 064

Monday - 

Sunday : 7:00 - 

20:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

470
Hop Luc 

International 

General Hospital

No Giap 1 Dao Duy Tu Thanh Hoa Vietnam Hospital Private Yes 0237 222 1115

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

16:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES YES YES

471
Vnvc Thanh Hoa 

Branch

No. 8A Bui 

Khac Nhat, An 

Phu Hung 

Residential 

Area

Hac Thanh Thanh Hoa Vietnam
Vaccination 

 center
Private Yes 028 7300 6595

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for  Vaccine for Customer 

belong to GSK Company  (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

472
Thanh Hoa 

Medlatec 

General Clinic

No. 12–14 

Pham Ngu Lao 

Street

Hac Thanh Thanh Hoa Vietnam Clinic Private Yes 1900565656

Monday - 

Sunday : 7:30 - 

17:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

473
VNVC Tuyen 

Quang

207 Binh 

Thuan, 

Hamlet 13

Tan Quang
Tuyen 

Quang
Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595.

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES

474 Mekomed Clinic
75 Pham Thai 

Buong
Phuoc Hau Vinh Long Vietnam Clinic Private Yes 0270.3838.911

Monday - Friday 

: 7:00 - 17:00

Saturday - 

Sunday : 7:00 - 

12:00

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

475
Dang Tuyen 

General Clinic

266 Dien Bien 

Phu Street, 

Khom 11

Tra Vinh Vinh Long Vietnam Clinic Private Yes 0886069700

Monday - 

Sunday : 5:30 - 

19:30

Medical Provider may collect a deposit from 

Customers and will refund it after FHVI 

confirmed the guarantee. Customers are 

requested to present their card at the Private 

Insurance/Direct Billing Counter of Medical 

Provider.

YES

476 VNVC Vinh Long
170/2 Pham 

Hung
Long Chau Vinh Long Vietnam

Vaccination 

 center
Private Yes 028 7102 6595.

Monday - 

Sunday : 8:00 - 

17:00

Apply direct billing for Vaccine for Customer 

belong to GSK Company (GlaxoSmithKline 

Vietnam)

YES


